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NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


HƯỚNG DÃN SỬ DỤNG SÁCH 


Sách giáo khoa Vật lí 70 gồm 7 chương. Mỗi chương gồm một số bài học. Mỗi bài 
học là một chuôi các nội dung kiên thức và nhiệm vụ học tập, cụ thê như sau: 


Tiếp cận bài mới bằng sự tò mò, 
hứng thú học tập. 


Đọc hiễểu 

Cung cấp hiện tượng, dữ liệu ban 
đầu, thuật ngữ cần thiết đẻ tiến 
hành hoạt động tìm tòi, khám phá 
kiến thức tiếp theo. 


Câu hỏi 

Câu hỏi sẽ giúp học sinh: 

— Tìm tòi, khám phá kiến thức. 

— Vận dụng kiến thức đề giải bài tập. 


Hoạt động 
Tiền hành các hoạt động giúp học 


: _.— sinh giải quyết các vần đề học tập 
Những điêu cân lưu ý. và đồng thời phát triển các năng 


lực cần thiết. 


EM ĐÃ HỌC 
Tổng kết kiến thức và kĩ năng cơ 


bản của bài. EM CÓ THỂ 7 


Yêu cầu về năng lực vận dụng 
kiên thức vào học tập và thực 


BE CÓ BIẾT? tiễn cuộc sống. 


Mở rộng kiến thức của bài. 


Hoạt động trải nghiệm yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào 
một sô tình huông của thực tê cuộc sông. 


Hãy bảo quản, giữ gìn sách giáo khoa 
đê dành tặng các em học sinh lớp sau! 


LỜI NÓI ĐẦU 


Sách giáo khoa Vật lí 70 với thông điệp kết nói tri thức với cuộc sóng được 
biên soạn theo định hướng đổi mới giáo dục phổ thông nhằm phát triển phâm 
chất, năng lực của người học. Tư tưởng chủ đạo trong việc biên soạn sách 
giáo khoa này là tổ chức các hoạt động học tập nhằm coi trọng việc phát triển 
phẩm chất, năng lực học sinh nhưng không coi nhẹ vai trò của kiến thức. Kiến 
thức trong sách giáo khoa Vật lí 70 được coi là chất liệu làm cơ sở giúp học 
sinh hình thành và phát triển các phẩm chất và năng lực cần có trong cuộc 
sống hiện tại và tương lai. 


Sách giáo khoa Vật lí 10 không phải là cuốn sách trình bày sẵn các nội dung 
kiến thức cần học mà là cuốn sách hướng dẫn học sinh hoạt động để tìm tòi, 
khám phá ra kiến thức mới, vận dụng chúng vào việc giải quyết các vấn đề 
trong học tập và cuộc sống. Thông qua các hoạt động học tập này, các em 
không những hình thành và phát triển các năng lực khoa học nói chung và 
vật lí nói riêng mà còn đồng thời hình thành và phát triển được các năng lực 
chung như năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vần đề 
và sáng tạo,... 


Sách giáo khoa Vật lí 70 coi trọng phương pháp thực nghiệm, phần lớn kiến 
thức cơ bản của cuốn sách được tỏ chức và trình bày theo phương pháp thực 
nghiệm. Việc coi trọng phương pháp thực nghiệm còn được thê hiện ở hệ 
thống các bài thí nghiệm thực hành từ đơn giản đến phức tạp, từ cổ điển đến 
hiện đại, tạo điều kiện cho các em tìm hiệu các thuộc tính của các đối tượng 
vật lí dưới nhiều góc nhìn khác nhau. Sách giáo khoa Vật lí 70 trình bày các 
bài tập đan xen vào các hoạt động tương ứng trong bài. 


Các tác giả mong muốn sách giáo khoa Vật lí 10 sẽ mang đến cho các em 
niềm vui và sự đam mê trong học tập môn Vật lí để Có kết quả học tập tốt môn 
học này, không những giúp các em hiểu rõ hơn về thế giới tự nhiên mà còn 
góp phần giúp các em thấy được năng lực và sở trường của bản thân để bắt 
đầu định hướng nghề nghiệp, có kế hoạch học tập nhằm đáp ứng các yêu 
cầu hướng nghiệp của mình. 


CÁC TÁC GIẢ 


Hướng dẫn sử dụng sách 
Lời nói đầu 

Bảng đơn vị đo lường hệ SI 
CHƯƠNG I. MỞ ĐÀU 

Bài 1. Làm quen với Vật lí 


Bài 2. Các quy tắc an toàn trong phòng 
thực hành Vật lí 


Bài 3. Thực hành tính sai số trong 
phép đo. Ghi kêt quả đo 


CHƯƠNG II. ĐỘNG HỌC 


Bài 4. Độ dịch chuyển và quãng đường 
đi được 


Bài 5. Tốc độ và vận tốc 


Bài 6. Thực hành: Đo tốc độ của vật 
chuyên động 


Bài 7. Đồ thị độ dịch chuyển — thời gian 
Bài 8. Chuyển động biến đồi. Gia tóc 
Bài 9. Chuyển động thẳng biên đỏi đều 
Bài 10. Sự rơi tự do 

Bài 11. Thực hành: Đo gia tốc rơi tự do 
Bài 12. Chuyền động ném 

CHƯƠNG lIII. ĐỘNG LỰC HỌC 


Bài 13. Tổng hợp và phân tích lực. 
Cân bằng lực 


Bài 14. Định luật 1 Newton 
Bài 15. Định luật 2 Newton 
Bài 16. Định luật 3 Newton 
Bài 17. Trọng lực và lực căng 
Bài 18. Lực ma sát 


Bài 19. Lực cản và lực nâng 


MỤC LỤC 


Trang 


55 


Bài 20. Một số ví dụ về cách giải các bài 
toán thuộc phẩn động lực học 


Bài 21. Moment lực. Cân bằng của 
Vật rắn 
Bài 22. Thực hành: Tổng hợp lực 


CHƯƠNG IV. NĂNG LƯỢNG, CÔNG, 
CÔNG SUÁT 


Bài 23. Năng lượng. Công cơ học 
Bài 24. Công suất 
Bài 25. Động năng, thê năng 


Bài 26. Cơ năng và định luật bảo toàn 
cơ năng 


Bài 27. Hiệu suất 

CHƯƠNG V. ĐỘNG LƯỢNG 

Bài 28. Động lượng 

Bài 29. Định luật bảo toàn động lượng 


Bài 30. Thực hành: Xác định động 
lượng của vật trước và sau va chạm 


CHƯƠNG VI. CHUYÊN ĐỘNG TRÒN 


Bài 31. Động học của chuyển động 
tròn đêu 


Bài 32. Lực hướng tâm và gia tốc 
hướng tâm 


CHƯƠNG VII. BIẾN DẠNG CỦA VẬT 
RÁN. ÁP SUÁT CHÁT LÒNG 


Bài 33. Biến dạng của vật rắn 


Bài 34. Khối lượng riêng. 
Áp suất chất lỏng 


Giải thích một số thuật ngữ dùng 
trong sách 


Trang 


80 


83 
86 
90 


91 
96 
99 


102 


106 
109 
110 
113 


116 
119 


120 


123 


127 
128 


131 


136 


BẢNG ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG HỆ SI 
ĐƯỢC DÙNG TRONG SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 10 


1. Các đơn vị cơ bản của hệ SĨ 
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2. Các đơn vị dẫn xuất 


1. Đơn vị không gian, thời gian và hiện tượng tuần hoàn 


3 [mu 7 [nmml T7” Ím 
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3. Mối liên hệ giữa 7 đơn vị cơ bản của hệ SI với các đơn vị dẫn xuất sẽ được vận dụng trong 
các bài có liên quan. 


IÙ](Đ?2/2\(U) 


Vật li được ra đời và phát triển như thế nào? Các phương pháp 
nghiên cứu vật lí có vai trò quan trọng như thê nào trong việc 
phát triên năng lực của học sinh? 


Nội dung 

e Làm quen với vật lí. 

e Các quy tắc an toàn trong phòng thực hành vật lí. 

e Thực hành tính sai số trong phép đo. Ghi kết quả đo. 


 )) Hình bên là các nhà vật 


lí tiêu biểu cho mỗi giai 

đoạn phát triển khoa học 

và công nghệ của nhân 

loại. Em đã biết gì về các 

nhà khoa học này? 
Galilei (Ga-li-lê) Newton (Niu-tơn) Einstein (Anh-xtanh) 
(1564 - 1642) (1642 - 1727) (1879 - 1955) Người tìm 
Cha đẻ của phương — Người từn ra định ra thuyết tương đối và 
pháp thực nghiệm. luật vạn vật hấp dẫn. công thức: E = m.c¿. 


I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA VẬT LÍ VÀ MỤC TIÊU CỦA MÔN VẬT LÍ 
Thuật ngữ “vậtlí” có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp “physiko” có 
nghĩa là “kiến thức về tự nhiên”. Vật lí là môn “khoa học tty 


? ` 


¬ 


nhiên” có đối tượng nghiên cứu tập trung vào các dạng vận 1. Hà bi tên các lĩnh vực 
động của vật chất (chất, trường), năng lượng. vật lí mà em đã được "` 
ở cấp Trung học cơ sở. 


Các lĩnh vực nghiên cứu của Vật lí rất đa dạng, từ Cơ học, 
Điện học, Điện từ học, Quang học, Âm học, Nhiệt học, Nhiệt 
động lực học đến Vật lí nguyên tử và hạt nhân, Vật lí lượng 
tử, Thuyết tương đối. 


2. Em thích nhất lĩnh vực 
nào của Vật lí? Tại sao? 


Việc học tập môn Vật lí giúp các em hình thành, phát triển năng lực vật lí với các biểu hiện 

chính sau đây: 

- Có được những kiến thức, kĩ năng cơ bản về vật lí. 

- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng đã học để khám phá, giải quyết các vấn đề có liên quan 
trong học tập cũng như trong đời sống. 

-_ Nhận biết được năng lực, sở trường của bản thân, định hướng nghề nghiệp 0). 


II. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA VẬT LÍ 
Dưới đây là sơ đồ trình bày các giai đoạn chính trong quá trình phát triển của Vật lí. Mỗi giai 
đoạn có một tính chất, đặc điểm riêng. 


Các nhà triết học tìm hiểu thế Các nhà vật lí dùng phương Các nhà vật lí tập trung vào các mô 
giới tự nhiên dựa trên quan sát pháp thực nghiệm để tìm hình lí thuyết tìm hiểu thế giới vi mô 
và suy luận chủ quan. hiểu thế giới tự nhiên. và sử dụng thí nghiệm để kiểm chứng 
Từ năm 350 trước Công nguyên Từ thế kỉ XVII đến cuối thế kỉ Từ cuối thế kỉ XIX đến nay (Vật lí 
đến thế kỉ XVI (tiền Vật l0 XIX (Vật lí cổ điển) hiện đại) 


Aristotle (A-ri-xtốt) Galilei làm Í Newton Faraday Planck Einstein Ra đời lí 
dựa vào quan sát thí nghiệm | công bố các (Phara-đây) | (Plăng xây | xây dựng thuyết và 
cho rằng vật nặng tại tháp nguyên lí Toán | địnhluật | timrahiện | dựng thuyết | thuyết thực hành 
rơi nhanh hơn vật nghiêng | học của Triết | nhiệt động | tượng cảm | lượng tử. tương đối. | mạchIC. 
nhẹ. Plsa. học tự nhiên. | lực học. ứng điện từ. 
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III. VAI TRÒ CỦA VẬT LÍ ĐỐI Với KHOA HỌC, KĨ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ 


a) Vật lí có quan hệ với mọi ngành khoa học và thường được coi là cơ sở của khoa học tự nhiên 


(KHTN). Các khái niệm, định luật, nguyên lí của Vật lí được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh 
vực của KHTN, đặc biệt là trong việc giải thích cơ chế của các hiện tượng tự nhiên, từ các 
hiện tượng xảy ra trong thế giới sinh học, các phản ứng hoá học đến các hiện tượng xảy ra 


trong vũ trụ,... 

Không phải ngẫu nhiên mà càng ngày càng xuất hiện 
nhiều lĩnh vực liên môn như Vật lí sinh học, Vật lí địa 
lí, Vật lí thiên văn, Hoá lí, Sinh học lượng tử, Hoá học 
lượng tử,... 


b) Vật lí là cơ sở của công nghệ. Có thể khẳng định là 


không có các thành tựu nghiên cứu của Vật lí thì 
không có công nghệ. 


Máy hơi nước do James Watt (Giêm Oát) sáng chế năm 
1765 dựa trên những kết quả nghiên cứu về Nhiệt của 
Vật lí đã tạo nên bước khởi đầu cho cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ nhất với đặc trưng cơ bản là thay 
thế sức lực cơ bắp bằng sức lực máy móc (Hình 1.1). 


1. Hãy nêu tên một số thiết bị có ứng dụng các kiến 
thức về nhiệt. 

2. Theo em, việc sử dụng máy hơi nước nói riêng và 
động cơ nhiệt nói chung có những hạn chế nào? 


Nhờ việc khám phá ra hiện tượng cảm ứng điện từ 
của nhà vật lí Faraday mà sau đó các máy phát điện 
ra đời, mở đầu cho kỉ nguyên sử dụng điện năng của 
nhân loại và là một trong những cơ sở cho sự ra đời 
của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai vào cuối 
thế kỉ XX. Một trong những đặc trưng cơ bản của cuộc 
cách mạng công nghiệp này là sự xuất hiện các thiết bị 
dùng điện trong mọi lĩnh vực sản xuất và đời sống con 
người (Hình 1.2). 


Theo em, sử dụng động cơ điện có những ưu điểm 
vượt trội nào so với sử dụng máy hơi nước? 


Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba bắt đầu 
vào những năm 70 của thế kỉ XX, với đặc trưng là 
tự động hoá các quá trình sản xuất (xây dựng các 
dây chuyền sản xuất tự động) cũng là nhờ có những 
thành tựu nghiên cứu về điện tử, chất bán dẫn và vi 
mạch,... của Vật lí học (Hình 1.3). 


Hình 1.1. Máy hoi nước của James VWaft 


: ` 


1.Cơ chế của các phản ứng 


hoá học được giải thích dựa 
trên kiến thức thuộc lĩnh 
vực nào của Vật lí? 


.Kiến thức về từ trường 


Trái Đất được dùng để giải 
thích đặc điểm nào của loài 
chim di trú? 


. Sự tương tác giữa các thiên 


thể được giải thích dựa 
vào định luật vật lí nào của 
Newton? 


. Hãy nêu thêm ví dụ về việc 


dùng kiến thức vật lí để giải 
thích hiện tượng tự nhiên 
mà các em đã học. 


Hình 1.3. Dây chuyên sản xuất ô tô 


CHƯƠNG | -MỞ ĐẦU -—.-.s 


Hãy kể tên một số nhà máy tự động hoá quá trình 
sản xuất ở nước ta. 


Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư được coi là bắt 
đầu vào đầu thế kỉ XXI với tốc độ phát triển và mức độ 
ảnh hưởng vượt xa các cuộc cách mạng công nghiệp 
trước đó. Đặc trưng của cuộc cách mạng công nghiệp này 
là sử dụng trí tuệ nhân tạo, robot, internet toàn cầu, công 
nghệ vật liệu siêu nhỏ (nano); là sự xuất hiện từ bóng 
đèn thông minh, điện thoại thông minh đến nhà ở thông 
minh, nhà máy thông minh. Tất cả đều dựa trên những 
thành tựu của các lĩnh vực nghiên cứu khác nhau của Vật 
lí hiện đại (Hình 1.4). 


Hình 1.4. Robot và máy tính 


_ỶJ 


P; 


0 Hãy sưu tầm tài liệu trên internet và các phương 

` tien truyền thông khác về thành phố thông minh 
(thành phố số) để trình bày và thảo luận trên lớp về 
chủ đề “Thế nào là thành phố thông minh?” 


c) Vai trò của Vật lí trong sự phát triển các công nghệ nêu 
trên cho thấy sự ảnh hưởng to lớn của nó đối với cuộc 
sống con người. Mọi thiết bị mà con người sử dụng hằng 
ngày đều ít nhiều gắn với những thành tựu nghiên cứu 
của Vật lí. 


Hình 1.5. Khí thải từ nhà máy 


Tuy nhiên, việc ứng dụng các thành tựu của Vật lí vào 
công nghệ không chỉ mang lại lợi ích cho nhân loại mà 
còn có thể làm ô nhiễm môi trường sống, huỷ hoại hệ 
sinh thái,... nếu không được sử dụng đúng phương pháp, 
đúng mục đích (Hình 1.5, 1.6). Hình 1.6. Vụ nỗ bom nguyên tử 


1. Hãy nêu mối liên quan giữa các lĩnh vực của Vật lí đối với một số dụng cụ gia đình mà 
em thường sử dụng. 

2. Hãy nói về ảnh hưởng của Vật lí đối với một số lĩnh vực như: giao thông vận tải; thông 
tin liên lạc; năng lượng; du hành vũ trụ;... Sưu tầm hình ảnh để minh hoa. 

3. Hãy nêu ví dụ về ô nhiễm môi trường và huỷ hoại hệ sinh thái mà em biết ở địa 
phương mình. 


IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VẬT LÍ 

1. Phương pháp thực nghiệm 
Phương pháp thực nghiệm là phương pháp quan trọng của Vật lí. 
Câu chuyện dưới đây về sự ra đời của phương pháp thực nghiệm sẽ giúp các em hiểu được 
đặc điểm của phương pháp này. Từ việc quan sát sự rơi của các vật nặng nhẹ khác nhau mà 
Aristotle, một nhà khoa học Hy Lạp sống vào những năm 300 trước Công nguyên cho rằng: 
“Vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ, vật càng nặng rơi càng nhanh” (Hình 1.7a). 
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Aristotle dùng suy luận để bảo vệ ý kiến của mình. 
Ông đã lập luận như sau: “Bốn hòn đá buộc lại với 
nhau, rơi nhanh gấp 4 lần một hòn đá, cũng giống như 
xe kéo bằng bốn con ngựa chạy nhanh gấp 4 lần xe 
kéo bằng một con ngựa” (Hình 1.7c). 


Vào thời đại của Aristotle, khoa học chưa phát triển, 
Aristotle lại là một nhà bác học rất có uy tín, nên 
chẳng ai nghi ngờ ý kiến của ông, chẳng ai nghĩ đến 
việc kiểm tra xem có thật bốn hòn đá buộc lại với 
nhau rơi nhanh gấp 4 lần một hòn đá hay không. 

Phải mãi gần 20 thế kỉ sau, khi khoa học đã bắt đầu 
phát triển, mới có người nghĩ đến việc kiểm tra xem ý 
kiến của Aristotle có đúng hay không. Đó là Galilei, ở 
thành phố Pisa nước Italia. Galilei đã làm như sau: 

. Xác định vấn đề cần tìm hiểu: Có đúng vật nặng rơi 
nhanh hơn vật nhẹ không? 

. Bằng những quan sát hằng ngày, ông đã thấy khi trời 
mưa những giọt nước mưa dù to hay nhỏ đều rơi 
xuống như nhau, cũng giống như khi có tuyết rơi thì 
những hạt tuyết to hay nhỏ cũng rơi xuống như nhau. 


. Từ những quan sát của mình, Galilei dự đoán: Sự rơi 


nhanh hay chậm không phụ thuộc vào vật nặng hay nhẹ 
(Hình 1.7b). 

.. Khác với Aristotle chỉ dừng lại ở suy luận, Galilei nghĩ 

ra cách làm thí nghiệm để kiểm tra dự đoán của mình. 
Ông cho rằng nếu dùng thí nghiệm chứng minh được 
hai vật nặng, nhẹ rất khác nhau đều rơi nhanh như 
nhau thì sẽ bác bỏ được ý kiến của Aristotle. 
Ông cùng các học trò của mình mang lên tháp nghiêng 
Pisa hai quả cầu bằng kim loại, quả to nặng gấp khoảng 
10 lần quả nhỏ và thả hai quả cầu xuống cùng một lúc. 
Trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân thành 
phố Pisa, cả hai quả cầu đều rơi nhanh như nhau, cùng 
chạm đất một lúc (Hình 1.7d). 

- Thí nghiệm đã chứng tỏ ý kiến của Galilei là đúng: 
Sự rơi nhanh hay chậm không phụ thuộc vào vật nặng 
hay nhẹ. 

Phương pháp mà Galilei dùng ở trên sau này được 
gọi là phương pháp thực nghiệm và Galilei được coi 
là "cha đẻ” của phương pháp này. Sơ đồ của phương 
pháp thực nghiệm được mô tả trên Hình 1.8. 

Nếu thí nghiệm chứng tỏ dự đoán là sai thì người ta 
phải đưa ra dự đoán mới và làm thí nghiệm kiểm tra 
dự đoán này, hoặc xác định lại vấn đề cần nghiên cứu. 


Arisole = Galilei 
gan niệm BH nail sự rơi của các vật 
BH nail nhẹ khác nhau 


„ Ôi 


~ỠÖ pháp mm cứu 


suy luận 


Hình 1.7. So sánh quan niệm, 
phương pháp nghiên cứu của 
Aristotle và Galilei 


1. Xác định vần ¿ đề - 


z ____ cần nghiên cứu 


118 8.- .2. Quan sát, thu 
5. Kết luận thập thông. m 
4. Thí nghiệm _ 3. Đưa ra 

kiểm tra dự đoán: k*? mi 


Hình 1.8. Sơ đô của phương 
pháp thực nghiệm 


Nêu một ví dụ về sử dụng 
phương pháp thực nghiệm 
mà em đã được học trong 
môn KHTN. 
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2. Phương pháp mô hình KA 


Đây là phương pháp dùng các mô hình để nghiên cứu, 1 


. Hãy kể tên một số mô hình 


giải thích các tính chất của vật thật, tìm ra cơ chế hoạt vật chất mà em thấy trong 

động của nó,... Các loại mô hình sau đây là các mô phòng thí nghiệm. 

hình thường dùng ở trường phổ thông. 2. Hãy nêu tên một mô hình lí 
- Mô hình vật chất: Đó là các vật thu nhỏ hoặc phóng to thuyết mà em đã học. 

của vật thật, có một số đặc điểm giống vật thật. Quả 3. Các m6 Hình toán học vẽ 

địa cầu trong phòng thí nghiệm là ví dụ về mô hình Hình 1.9 dùng để mô tả loại 

vật chất thu nhỏ của Trái Đất, hệ Mặt Trời có thể coi chuyển động nào? 


là mô hình vật chất phóng to của mẫu nguyên tử của 


s V 
Rutherford. 
-_ Mô hình lí thuyết: Khi nghiên cứu chuyển động của 
một ô tô đang chạy trên đường dài, người ta coi ô tô 
O tt ..o 
8) b) 


là một “chất điểm”, khi nghiên cứu về ánh sáng người 

ta dùng mô hình tia sáng để biểu diễn đường truyền 

của ánh sáng. Hình 1.9 
Chất điểm, tia sáng nêu trên là các ví dụ về mô hình 
lí thuyết. 

-_ Mô hình toán học: Đó là các công thức, phương trình, -1. Xác định € Ìi 
đồ thị, kí hiệu,... của Toán học dùng để mô tả các đặc 
điểm của các đối tượng nghiên cứu. Vectơ dùng để 
mô tả một đại lượng có hướng, ví dụ lực, độ dịch 
chuyển; phương trình s = v.t là mô hình toán học của 
chuyển động thẳng đều,... 

Tuỳ theo từng loại mô hình cụ thể mà có thể có các 

quy trình xây dựng và sử dụng mô hình khác nhau. 

Tuy nhiên các bước sau đây được coi là các bước cần 

thiết cho việc xây dựng mọi loại mô hình: 

1. Xác định đối tượng cần được mô hình hoá. 

2. Đưa ra các mô hình khác nhau để thử nghiệm. 

3. Kiểm tra sự phù hợp của các mô hình với các kết 
quả cho bởi thí nghiệm, thực tế, lí thuyết. Hình 1.10. Sơ đề của 

4. Kết luận về mô hình. phương pháp mô hình 


mê hình hoá 
n mô hình hoá 


EM ĐÃ HỌC EM CÓ THỂ _ 


s _ Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của Vật lí là các 
dạng của vật chất, năng lượng. 


Dự đoán về sự phụ thuộc 
tốc độ bay hơi của nước 


s® _ Phương pháp nghiên cứu thường sử dụng của vào nhiệt độ nước và gió 
Vật lí là phương pháp thực nghiệm và phương thổi trên mặt nước, rồi lập 
pháp mô hình. phương án thí nghiệm để 
» - Vậtlí được coi là cơ sở của KHTN và công nghệ. kiểm tra dự đoán. 


T1 


CÁC QUY Lý te AN TOÀN TRONG 
PHÒNG THỰC HÀNH VẬT LÍ 


M4 ` Khi làm thí nghiệm cần đảm bảo người làm thí nghiệm 
không gặp nguy hiểm, đồ dùng, thiết bị không bị hư hỏng, 
cháy nổ. Làm thế nào để đảm bảo an toàn trong khi 
tiến hành thí nghiệm? 


I. AN TOÀN KHI SỬ DỤNG THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM 
1. Sử dụng các thiết bị điện 


Trong số các thí nghiệm vật lí phổ thông thì các thiết bị 
sử dụng điện có nguy cơ mất an toàn cao nhất. Cần quan 
sát kĩ các kí hiệu và nhãn thông số trên thiết bị để sử dụng 


: EoBlthi Am .  -~ EfDENEY LEVELLG 
đúng chức năng, đúng yêu cầu kĩ thuật. »w 
f AHn.ằẻằưưm. — [DỊ {† (9), ". 06/2016 
LŨ DtDAC ~ Layboldat.†-[)-50354. 
AC - DC POWER SUPPLY 3...24V — T—R“{ƒ}—Ÿ~Ƒ 
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a) Máy biến áp (máy biến thé) 


b) Bộ chuyển đỗi điện áp 


Hình 2.1. Hai loại thiết bị cung cấp nguôn điện 


©uy quan sát hai thiết bị chuyển đổi điện áp, tham khảo kí hiệu ở Bảng 2.1 và thảo 
luận để trả lời các câu hỏi sau: 
1. Chức năng của hai thiết bị là gì? Giống và khác nhau như thế nào? 
.. Bộ chuyển đổi điện áp (Hình 2.1b) sử dụng hiệu điện thế vào bao nhiêu? 
. Các hiệu điện thế đầu ra như thế nào? 
. Những nguy cơ nào có thể gây mất an toàn hoặc hỏng các thiết bị khi sử dụng thiết bị 
chuyển đổi điện áp này? 


H0) 
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Bảng 2.1. Một số kí hiệu trên các thiết bị thí nghiệm 


Kíhiệu - Wô tả 'Kí hiệt 1E Mô tả 
DC hoặc =a _ Ti điện một chiều "+" hoặc màu đỏ 


LAC hoặc dầu ~ hoặc dấu ~ _Dòng điện xoay chiều __ điện xoay chiều _"="hoặc màu xanh. "hoặc màu _"="hoặc màu xanh. Qưâm Ổ âm 


% 


_. À - Cảnh báo tia laser Không được phép bỏ vào thùng rác 


Từ trường 


2. Sử dụng các thiết bị nhiệt và thuỷ tỉnh 
Các thiết bị đun nóng có thể gây bỏng với người sử dụng, gây nứt, vỡ các bộ phận làm bằng 
thuỷ tỉnh. 


S Quan sát thiết bị thí nghiệm về nhiệt học ở 


Nhiệt kế 
Hình 2.2 và cho biết: đặc điểm của các dụng cụ 
thí nghiệm trong khi tiến hành thí nghiệm để 
đảm bảo an toàn cần chú ý đến điều gì? Bình thuỷ 
tỉnh chịu 


nhiệt 


Hình 2.2. Thí nghiệm đo nhiệt độ sôi của nước 


3. Sử dụng các thiết bị quang học 


Các thiết bị quang học rất đễ mốc, xước, nứt, vỡ và dính bụi bẩn, làm ảnh hưởng đến đường 
truyền tia sáng và sai lệch kết quả thí nghiệm. 


€) Quan sát thiết bị thí nghiệm quang 
hình (Hình 2.3) và cho biết: đặc điểm 
của các dụng cụ thí nghiệm khi sử 
dụng và bảo quản thiết bị cần chú ý 
đến điều gì? 


Thầu kính Màn ả 


Hình 2.3. Bộ thí nghiệm quang hình 
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II. NGUY CƠ MẤT AN TOÀN TRONG SỬ DỤNG THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VẬT LÍ 
1. Nguy cơ gây nguy hiểm cho người sử dụng 
Việc thực hiện sai thao tác sử dụng các thiết bị có thể dẫn đến nguy hiểm cho người sử dụng. 
Vì vậy, khi tiến hành thí nghiệm cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trong phòng thực 
hành và hướng dẫn của giáo viên. 


) ~ ` kÃ `" , + , .é - , .^ 
Ø:›„ hãy quan sát một số hình ảnh về thao tác sử dụng các thiết bị thí nghiệm trong 
Hình 2.4 và dự đoán xem có những nguy cơ nào có thể gây nguy hiểm trong phòng 


thực hành vật lí. 
Kể thêm những thao tác sử dụng thiết bị thí nghiệm khác có thể gây nguy hiểm trong 
phòng thực hành. 


6s 


b) Rút phích điện c) Dây điện bị sòn 


d) Chiếu tia laser 


Hình 2.4. Một số thao tác có thễ gây mắt an toàn khi sử dụng thiết bị thí nghiệm 


2. Nguy cơ hỏng thiết bị đo điện 
Khi sử dụng các thiết bị đo điện cần chọn đúng thang : 
đo, không nhầm lẫn khi thao tác để đảm bảo an toàn H 
cho thiết bị đo. 


1. Giới hạn đo của ampe kế ở Hình 2.5 là bao nhiêu? 


2. Nếu sử dụng ampe kế để đo dòng điện vượt quá 
giới hạn đo thì có thể gây ra nguy cơ gì? 


Khi sử dụng đồng hồ đo điện đa nắng (thiết bị đo 
điện với các chức năng chính là đo điện trở, đo hiệu 
điện thế và đo dòng điện AC, D€C), cần lưu ý: 

- Chọn chức năng và thang đo phù hợp. 


- Cấm dây đo vào chốt cắm phù hợp với chức năng đo. 


Hình 2.5. Ampe kế 
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@) Khi phòng thực hành có 
đám cháy, cần ngắt điện, 
tổ chức thoát nạn, cứu 
người, cứu tài sản, chống 
cháy lan, dập tắt đám cháy. 
Một số lưu ý: 


- Ngắt toàn bộ hệ thống điện. 

—_ Đưa toàn bộ các hoá chất, 
các chất dễ cháy ra khu 
vực an toàn. 

- Không được sử dụng nước 
dập đám cháy nơi có các 
thiết bị điện, đám cháy 
hydrocacbon hoặc các chất 
lỏng có tỉ trọng nhẹ hơn 
nước như dầu, cồn,... 


ị - Không được sử dụng 
Hình 26. Đông hô đo điện đa năng kim khung quay a) CO; để dập tắt đám cháy 
và đông hô đo điện đa năng hiện sô b) SY z Ä Rx: “ 

quân áo trên người hoặc 

>.Ú cháy kim loại kiềm như 


Điều chỉnh vị trí của kim đo, chọn thang đo và cắm magnesium, các chất cháy 


các dây đo trên đồng hồ đa năng (Hình 2.6) để đo hiệu có. khá Tổng, DỊCH:owygenn 


điện thế, cường độ dòng điện và điện trở như thế nào? như peroKiđe, chiorate, 
poftassium nitrate,... 


3. Nguy cơ cháy nổ trong phòng thực hành 


Khi tiến hành thí nghiệm với các thiết bị điện và những hoá chất, chất dễ cháy nổ trong 

` ` ` ˆ + “ ` ~ ` ~ “ ` " ` , 
phòng thực hành cần tuân thủ quy tắc an toàn, nhất là những quy tắc an toàn về phòng cháy 
chữa cháy và an toàn khi sử dụng hoá chất dễ cháy, nổ. 


/¬s 

Ì ~. , ˆ ›4 ` kÃ `" , , F.^ ` ` , , 

© Em hãy quan sát một số hình ảnh về các thí nghiệm trong Hình 2.7 và dự đoán có 
những nguy cơ cháy nổ nào có thể xảy ra trong phòng thực hành. 


a) Đề các kẹp điện gân nhau b) Để chất dễ cháy gần c) Không đeo găng tay cao su 
thí nghiệm mạch điện chịu nhiệt khi làm thí nghiệm 
với nhiệt độ cao 


Hình 2.7. Một số tình huống thực hiện thí nghiệm trong phòng thực hành 
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III. QUY TẮC AN TOÀN TRONG PHÒNG THỰC HÀNH 

— . Đọc kĩhướng dẫn sử dụng thiết bị và quan sát các chỉ dẫn, các kí hiệu trên các thiết bị thí nghiệm. 

—_ Kiểm tra cẩn thận thiết bị, phương tiện, dụng cụ thí nghiệm trước khi sử dụng. 

— Chỉ tiến hành thí nghiệm khi được sự cho phép của giáo viên hướng dẫn thí nghiệm. 

— Tắtcông tắc nguồn thiết bị điện trước khi cắm hoặc tháo thiết bị điện. 

— Chỉ cắm phích / giắc cắm của thiết bị điện vào ổ cắm khi hiệu điện thế của nguồn điện trơng 
ứng với hiệu điện thế định mức của dụng cụ. 

— Phải bố trí dây điện gọn gàng, không bị vướng khi qua lại. 

— Không tiếp xúc trực tiếp với các vật và các thiết bị thí nghiệm có nhiệt độ cao khi không có 
dụng cụ bảo hộ. 

— Không để nước cũng như các dung dịch dẫn điện, dung dịch dễ cháy gần thiết bị điện. 

—_ Giữ khoảng cách an toàn khi tiến hành thí nghiệm nung nóng các vật, thí nghiệm có các vật 
bắn ra, tia laser, 

— Phải vệ sinh, sắp xếp gọn gàng các thiết bị và dụng cụ thí nghiệm, bỏ chất thải thí nghiệm vào 
đúng nơi quy định sau khi tiến hành thí nghiệm. 


@® Khí phát hiện 
Pa người bị điện giật 
cần nhanh chóng 


Chất độc sức khoẻ Chất độc môi trường Nơi nguy hiểm về điện Lối thoát hiểm ngắt nguồn điện 
hoặc sử dụng vật 
cách điện để tách 
người bị nạn ra khỏi 
nguồn điện. 

Chất dễ cháy Chắt ăn mòn Nơi cắm lủa Nơi có chất phóng xạ 


Hình 2.8. Các biễn báo trong phòng thí nghiệm 


EM ĐÃ HỌC. EM CÓ THỂ. 


» - Để đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết Giải thích được vì sao: 
bị trong phòng thực hành, cần đọc KĨ 1, Khi sử dụng thiết bị đo điện, phải luôn đặt 
hướng dân và các kí hiệu trên thiết bị. ở thang đo phù hợp. 

° Thực hiện nghiêm túc các quy định 2, Khi sử dụng máy biến áp phải đặt nút điều 
về an toàn trong phòng thực hành. chỉnh điện áp ở mức thấp nhất rồi tăng dần lên. 


EM CÓ BIẾT? „ 


1. Sốc điện (hay điện giật): Sốc điện xảy ra khi dòng điện chạy qua người, có thể gây ra tổn 
thương các bộ phận của cơ thể hoặc tử vong. 


2.. Khi có hoả hoạn cần bình tĩnh, sử dụng các biện pháp dập tắt ngọn lửa theo hướng dẫn 
của phòng thực hành. 


1ó 


THỰC HÀNH TÍNH SAI SỐ TRONG 
PHÉP ĐO. GHI KẾT QUÁ ĐO 


độ) Không một phép đo nào có thể cho ta giá trị đúng của 
Ý đại lrợng cần đo, mọi phép đo đều có sai số. Làm thế 
nào để xác định được các sai số này? Nguyên nhân gây 
ra các sai số là gì và cách khắc phục như thế nào? 


I. PHÉP ĐO TRỰC TIẾP VÀ PHÉP ĐO GIÁN TIẾP 
-_ Đo trực tiếp một đại lượng bằng dụng cụ đo, kết quả được đọc trực tiếp trên dụng cụ đo 
được gọi là phép đo trực tiếp. 


- Đo một đại lượng không trực tiếp mà thông qua công thức liên hệ với các đại lượng có thể 
đo trực tiếp gọi là phép đo gián tiếp. 


| Ƒr -=s 

Em hãy lập phương án đo tốc độ mg động của chiếc xe ô tô đồ chơi chỉ dùng thước; 
đồng hồ bấm giây và trả lời các câu hỏi sau: 

a) Để đo tốc độ chuyển động của chiếc xe cần ¬-- nào? 

b) Xác định tốc độ chuyển động của xe theo công thức nào? 

c) Phép đo nào là phép đo trực tiếp? Tại sao? 

đ) Phép đo nào là phép đo gián tiếp? Tại sao? 


II. SAI SỐ PHÉP ĐO 

1. Phân loại sai số 

a) Sai số hệ thống 
Khi sử dụng dụng cụ đo để đo các đại lượng vật lí luôn có sự 
sai lệch do đặc điểm và cấu tạo của dụng cụ gây ra. 
Sự sai lệch này gọi là sai số dụng cụ hoặc sai số hệ thống. 
Sai số hệ thống có nguyên nhân khách quan (do dụng cụ), 
nguyên nhân chủ quan do người đo (cần loại bỏ). 


@ Sai số gây bởi dụng 
cụ sử dụng đo thường 
lấy bằng một nửa độ chia 
nhỏ nhất trên dụng cụ 
“ (ví dụ thước đo chiều dài 
b) Sai số ngâu nhiên có độ chia nhỏ nhất là 

Khi lặp lại các phép đo, ta nhận được các giá trị khác nhau, 1 mm thì sai số dụng cụ 

sự sai lệch này không có nguyên nhân rõ ràng nên gọi là sai là 0,5 mm), hoặc được ghi 

số ngẫu nhiên, có thể do thao tác đo không chuẩn,điều kiện — trực tiếp trên dụng cụ do 

làm thí nghiệm không ổn định hoặc hạn chế về giác quan,.. — nhà sản xuất xác định. 

Để khắc phục người ta thường tiến hành thí nghiệm nhiều 

lần và tính sai số. 
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2. Cách xác định sai số phép đo 
- Sai số ngẫu nhiên tuyệt đối của từng lần đo là trị tuyệt đối của hiệu số giữa giá trị trung 
bình các lần đo và giá trị của mỗi lần đo của phép đo trực tiếp. 
ÁÀ, =|A- A,|;AA; =[A~ A,|;.;AA, =|A-Aj|_ (34) 
Á,+Á,+..+Ä, 


] 


Trong đó: A= 
n 
Sai số ngầu nhiên tuyệt đối trung bình của n lần đo được tính theo công thức: 
^a-AÂ: +ÁA, +..+AA, (3.2) 
n 
Sai số tuyệt đối của phép đo là tổng sai số ngẫu nhiên và sai số dụng cụ: 
AA =AA+AA„ 
—_ Sai số tỉ đối của phép đo là tỉ lệ phần trăm giữa sai số tuyệt đối và giá trị trung bình của 
đại lượng đo, cho biết mức độ chính xác của phép đo. 
#À= ÂÊ 100% (3.3) 
A 
3. Cách xác định sai số phép đo gián tiếp 
Để xác định sai số của phép đo gián tiếp, vận dụng quy tắc sau: 
- Sai số tuyệt đối của một tổng hay hiệu bằng tổng các sai số tuyệt đối của các số hạng. 
A=B+tC 
AA =AB+AC 
-_ Sai số tỉ đối của một tích hay thương thì bằng tổng các sai số tỉ đối của các thừa số. 
A=B.C 
ồA = öB+ôC 
-_ Từ sai số tỉ đối, có thể sử dụng công thức (3.3) để tính được sai số tuyệt đối. 
Ví dụ 1: Ðo quãng đường s từ A đến C bằng tổng quãng đường s¡ từ A đến B và s; từ B đến C. 
Sai số tuyệt đối: As = AS+ + AS; 


Ví dụ 2: Đo tốc độ theo công thức u= KT, sai số phép đo là: EM CÓ BIẾT? 
AS At Cách xác định sai số tỉ 
=_ 0 K= 0 l 
5u S Hgúöi T NuNG đối của một tích hay một 
W0 =ửï gi: thương khi các đại lượng 
4. Cách ghi kết quả đo có luy thừa 


-_ Kết quả đo đại lượng A được ghi dưới dạng một khoảng giá trị: Ví dụ: Nếu A sĩ ức 
(A—AA)<A<(A+AA) hoặc A =A+AA ĐH BA = biệt da 


Trong đó: 
+ AA là sai số tuyệt đối thường viết đến số chữ số có nghĩa tới đơn vị của độ chia nhỏ 
nhất (ĐCNN) trên dụng cụ đo. 
+_ Giá trị trung bình A được viết đến bậc thập phân tương ứng với AA. 
- Quy tắc làm tròn số: 
+_ Nếu chữ số ở hàng bỏ đi nhỏ hơn 5 thì chữ số bên trái vẫn giữ nguyên. 
+ Nếu chữ số hàng bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì chữ số bên trái tăng thêm một đơn vị. 


(2 Kí hiệu A, ồ đều đọc là "đen - ta". 
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suy một thước có ĐCNN là 1 mm và một đồng hồ đo thời gian có ĐCNN 0,01 s để đo 
5 lần thời gian chuyển động của chiếc xe đồ chơi chạy bằng pin từ điểm A (vạ = 0) đến 
điểm B (Hình 3.1). Ghi các giá trị vào Bảng 3.1 và trả lời các câu hỏi. 
Bảng 3.1 


am | t9 


B 
Hình 3.1. Thí nghiệm đo tốc độ 
a) Nguyên nhân nào gây ra sự sai khác giữa các lần đo? 
b) Tính sai số tuyệt đối của phép đo s, t và điền vào Bảng 3.1. 
c) Viết kết quả đo: 
Seo ;t= 
đ) Tính sai số tỉ đối: 
At 
ðt =S=.100% = ... ôs= 23 100% ~.. 
S 
ỒU=.., AU=... 
EM ĐÃ HỌC. EM CÓ THỂ } 
s - Có hai loại phép đo là phép đo trực tiếp và 1. Giải thích được tại sao để đo một đại 
phép đo gián tiếp. lượng chính xác người ta cần lặp lại 
s - Hai loại sai số gồm sai số dụng cụ và sai số phép đo nhiều lần và tính sai số. 
ngâầu nhiên. = 2. Tính được sai số tuyệt đối, sai số tỉ 
»_ Cách ghi kết quả đo: A=A+AA đối của phép đo trực tiếp và phép đo 
với AA =AA +AA. gián tiếp. 


EM CÓ BIẾT? / 


Sai số và kết quả của phép đo có thể biểu diễn 
bằng đồ thị. Phương pháp đồ thị cho phép tìm quy 
luật sự phụ thuộc của đại lượng y vào đại lượng x. 
Khi sử dụng đồ thị cần chú ý cách biểu diễn các giá 
trị có sai số: ị 
Mỗi giá trị có được từ thực nghiệm đều có sai số: 
+Ax và +Ay. Do đó trên đồ thị, mỗi giá trị sẽ được 
biểu diễn bằng một điểm nằm trong ô chữ nhật có 


O x 


cạnh là 2Ax và 2Ay. Hình 3.2. Biễu diễn sai số bằng đồ thị 
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ĐỘ DỊCH CHUYỂN VÀ 
QUÃNG ĐƯỜNG ĐI ĐƯỢC 


Một ô tô đi tới điểm O của một ngã 

tư đường có 4 hướng: Đông, Tây, 

Nam, Bắc với tốc độ không đổi 

36 km/h. Nếu ô tô đi tiếp thì sau 10 s: 

a) Quãng đường đi tiếp của ô tô là 
bao nhiêu mét? 

b) Vị trí của ô tô ở điểm nào trên 
hình vẽ? 


.ọo 


Lử 4-4 
cuaeenre 


I. VỊ TRÍ CỦA VẬT CHUYỂN ĐỘNG TẠI CÁC 


` -~ 

THƠI ĐIỂM 

Khi vật chuyển động thì vị trí của vật so với vật được chọn - : 

làm mốc thay đổi theo thời gian. Bài toán cơ bản của động EM CO BIET? 2 

học là xác định vị trí của vật tại các thời điểm khác nhau. 1. Động học là phần vật 
- Đểxác định vị trí của vật, người ta dùng hệ toạ độ vuông góc lí nghiên cứu chuyển 

có gốc là vị trí của vật mốc, trục hoành Ox và trục tung Oy. _ _— — 

Các giá trị trên các trục toạ độ được xác định theo một tỉ lệ : cạp _— _ _Ý“= 

xá: an lực lên chuyển động. 

ì y . Khi kích thước của vật 
Ví dụ: Nếu tỉ lệ là TH: thì vị Mhzene lanieene VA rất nhỏ so với độ dài 
2 


của quãng đường đi 
được thì vật được coi 
là chất điểm. Trong 
chương này chúng ta 
chỉ tìm hiểu chuyển 
động của chất điểm. 


trí của điểm A trong Hình 
41 được xác định trên 
hệ toạ độ là A (x = 10 m; 


—|ÌÏ=—=—=—=—=—=—=—=—= 


y = 20 m) và của điểm B là * O X 
B(x =- 10 m; y = 20 m) Tỉ xích 1 cm ứng với 10 m 


Hình 4.1. Hệ toạ độ 


21 


CHƯƠNG II - ĐỘNG HỌC 


Trong thực tế, người ta thường chọn hệ toạ độ Bắc 
trùng với hệ toạ độ địa lí, có gốc là vị trí của vật A 
mốc, trục hoành là đường nối hai hướng địa lí 
Tây - Đông, trục tung là đường nối hai hướng địa 
lí Bắc - Nam (Hình 4.2). 459 
Tây O0 Đông 


, .4 ` xã ˆ ` 1 ` - + kÃ - AT 
Ví dụ: NếuOA = 2cm và tỉ lệ là FJg8 thì vị trí của điểm 


A cách điểm gốc 20 m theo hướng 45° Đông - Bắc: 


A (d= 20 m; 45° Đông - Bắc). Nam 


Hình 4.2. Hệ toạ độ địa lí 
? `. 
Hãy dùng bản đồ Việt Nam và hệ toạ độ địa lí, xác 
định vị trí của thành phố Hải Phòng so với vị trí ';: 
của Thủ đô Hà Nội. 
Xác định vị trí của vật A 


- Đểxác định thời điểm, người ta phải chọn một mốc trên trục Ox vẽ ở Hình 4.3 
thời gian, đo khoảng thời gian từ thời điểm được tại thời điểm 11 h. Biết vật 
chọn làm mốc đến thời điểm cần xác định. chuyển động thẳng, mỗi giờ 

đi được 40 km. 
Ví dụ: Nếu chọn mốc thời gian là tạ = 8 h và thời gian 
chuyển động là At = 2 h, thì thời điểm khi kết thúc 
chuyển động là tạ = tạ + At = 10 h. 
Hệ toạ độ kết hợp với mốc thời gian và đồng hồ đo THẾ vẽ 
—_:———————-—> 
thời gian được gọi là hệ quy chiếu. — x(km) 

@ 20 km 

Chú ý: Khi vật chuyển động trên đường thẳng thì chỉ Hình 4.3. Xác định vị trí của vật 
cần dùng hệ toa độ có điểm gốc O (vị trí của vật mốc) theo hệ quy chiều 


và trục Ox trùng với quỹ đạo chuyển động của vật. 


II. ĐỘ DỊCH CHUYỂN 
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Trong bài toán ở phần mở bài, biết quãng đường đi được có thể xác định được khoảng cách 
giữa điểm đầu và điểm cuối của chuyển động, nhưng chưa đủ để xác định vị trí của vật. 
Muốn xác định được vị trí của vật phải biết thêm hướng của chuyển động. Ví dụ, nếu biết ô tô 
chuyển động theo hướng Bắc thì đễ dàng xác định được vị trí của ô tô là điểm B trên bản đồ. 
Đại lượng vừa cho biết độ dài vừa cho biết hướng của sự thay đổi vị trí của vật gọi là độ 
dịch chuyển. 
Độ dịch chuyển của ô tô trong bài toán trên là: 

đọpg = 100 mì (Bắc) 
Một đại lượng vừa cho biết độ lớn, vừa cho biết hướng như độ dịch chuyển gọi là 
đại lượng vectơ. 
Độ dịch chuyển được biểu diễn bằng một mũi tên nối vị trí đầu và vị trí cuối của chuyển động, 
có độ dài tỉ lệ với độ lớn của độ dịch chuyển. Kí hiệu là d. 


CHƯƠNG II - ĐỘNG HỌC 


Hình 4.4 vẽ vectơ độ dịch chuyển của ô tô trong bài toán B 
nêu ở đầu bài. 


Hãy xác định các độ dịch chuyển mô tả ở Hình x 
. Tĩ xích 1 cm 
4.5 trong toạ độ địa lí. ứng với 80 m 
Hình 44 


II.PHÂN BIỆT ĐỘ DỊCH CHUYỂN VÀ 
QUANG ĐƯỜNG ĐI ĐƯỢC 
Ví dụ dưới đây giúp chúng ta phân biệt độ dịch chuyển và 
quãng đường đi được. 


Trong Hình 4.6 người đi xe máy (1), người đi bộ (2), Tỉ xích 1 cm ứng với 100 m 
người đi ô tô (3) đều khởi hành từ siêu thị A để đi đến Hình 4.5 
bưu điện B. 


Hình 4.6. Sơ đồ mô tả quãng đường dĩ được của người đi xe máy, 
người dĩ bộ và người đi ô tô 


Đ: Hãy so sánh độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được của ba chuyển 
động ở Hình 4.6. 


2. Theo em,khi nào độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được của một chuyển động 
bằng nhau? 
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Bạn A đi xe đạp từ nhà qua trạm xắng, tới siêu thị mua đồ rồi quay về nhà cất đồ, sau 
đó đi xe đến trường (Hình 4.7). 


LUï = 


0 200m 400 m 600 m 800 m 1 000 m 1 200m 
Hình 4.7 


1. Chọn hệ toạ độ có gốc là vị trí nhà bạn A, trục Ox trùng với đường đi từ nhà bạn A 
tới trường. 

a) Tính quãng đường đi được và độ dịch chuyển của bạn A khi đi từ trạm xăng tới siêu thị. 

b) Tính quãng đường đi được và độ dịch chuyển của bạn A trong cả chuyến đi trên. 


2. Vẽ Bảng 4.1 vào vở và ghi kết quả tính được ở câu 1 vào các ô thích hợp. 
Bảng 4.1 


Chuyển động Quãng ĐÓ, đi được Độ KẺ! ng 


3. Hãy dựa vào bảng kết quả trên để kiểm tra dự đoán của em trong câu hỏi 2 cuối trang 23 


là đúng hay sai. 


IV. TỔNG HỢP ĐỘ DỊCH CHUYỂN 


Có thể dùng phép cộng vectơ để tổng hợp độ dịch 
chuyển của vật. 
Bài tập ví dụ: Hai người đi xe đạp từ A đến C, người thứ 
nhất đi theo đường từ A đến B, rồi từ B đến C; người 
thứ hai đi thẳng từ A đến C (Hình 4.8). Cả hai đều về 
đích cùng một lúc. 
Hãy tính quãng đường đi được và độ dịch chuyển của 
người thứ nhất và người thứ hai. So sánh và nhận xét 
kết quả. Â Người thứnhất 
Giải Hình 48 
Quãng đường đi được của người thứ nhất: 
S;ị= AB+ BC= 4+ 4=8km 


Vì ABClà tam giác vuông nên độ lớn của độ dịch chuyển AC của người thứ nhất được tính bằng 


công thức: 
dị =|AB? +BCZ . +4 ~5,7km 
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Vì ABC là tam giác vuông cân nên CAB= 459. Hướng của độ ra .Ộ 

GỊÊH DI Em Ð HƯỚNG 45° Đông - ., Độ ĐỊCE BH của 1. Một người lái ô tô đi 

người thứ nhất là: dị = 5,7 km (hướng 45° Đông - Bắc). thẳng 6 km theo hướng 

Quãng đường đi được của người thứ hai là: Tây, sau đó rẽ trái đi 
sạ= AC = 5,7 km thẳng theo hướng Nam 


4 km rồi quay sang 
hướng Đông đi 3 km. 


Độ dịch chuyển của người thứ hai là: 


d; = 5,7 km, hướng 45° Đông - Bắc Xác định quãng đường 

Bảng 4.2 đi được và độ dịch 
: chuyển của ô tô. 

==-== Người thứ nhất _ Người thứ hai 2. Một người bơi ngang 

bên kia của một dòng 

Độ dịch chuyển dị = 5,7 km d; = 5,7 km sông rộng 50 mì có dòng 

=. = chảy theo hướng từ Bắc 

Dựa vào kết quả ở Bảng 4.2, ta thấy: xuống Nam. Do nước 

- Vì sự dịch chuyển vị trí của người thứ nhất và người sông chảy mạnh nên 

thứ hai là như nhau đều từ A đến €, nên hai người có khi sang đến bờ bên 

cùng độ dịch chuyển. kia thì người đó đã trôi 


xuôi theo dòng nước 
50 m. Xác định độ dịch 
chuyển của người đó. 


— Tuy về đích cùng một lúc nhưng người thứ nhất đi 
nhanh hơn vì phải đi quãng đường dài hơn. Tuy nhiên 
nếu chỉ chú ý đến sự thay đổi vị trí thì phải coi cả hai 
đều thay đổi vị trí nhanh như nhau. 


EM ĐÃ HỌC 2 


s - Độ dịch chuyển là một đại lượng vectơ, cho biết độ dài và hướng của sự thay đổi vị trí 
của vật. 

*_ Khi vật chuyển động thẳng, không đổi chiều thì độ lớn của độ dịch chuyển và quãng 
đường đi được bằng nhau. Khi vật chuyển động thẳng, có đổi chiều thì độ lớn của độ 
dịch chuyển và quãng đường đi được không bằng nhau. 

» . Tổng hợp các độ dịch chuyển bằng cách tổng hợp vectơ. 


EM CÓ THỂ 


Xác định được vị trí của một địa điểm trên bản đồ. 
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TỐC ĐỘ VÀ VẬN TỐC 


trường hợp cụ thể nào? 


I. TỐC ĐỘ 


Ẵ, 


Tốc độ trung bình 


Người ta dùng hai cách sau đây để xác định độ nhanh 

hay chậm của chuyển động: 

- So sánh quãng đường đi được trong cùng một 
thời gian. 


- So sánh thời gian để đi cùng một quãng đường. 


Một vận động viên người Nam Phi đã lập kỉ lục. 
thế giới về chạy ba cự li: 100 m, 200 m và 400 m 
(Bảng 5.1). Hãy dùng hai cách trên để xác định 
vận động viên này chạy nhanh nhất ở cự li nào. 


Người ta thường dùng quãng đường đi được trong 
cùng một đơn vị thời gian để xác định độ nhanh, chậm 
của chuyển động. Đại lượng này gọi là tốc độ trung 
bình của chuyển động (gọi tắt là tốc độ trung bình), 
kí hiệu là u: 


/)` Trong đời sống, tốc độ và vận tốc là hai đại lượng đều dùng để mô tả sự nhanh 
chậm của chuyển động. Em đã từng sử dụng hai đại lượng này trong những 


Bảng 5.1. Ki lục chạy ba cự li 
của một vận động viên người 
Nam Phi 


Chú ý: từ công thức (5.1a) suy ra 
công thức của: 
- Quang đường đi được: 

s=U.E 


- Thời gian đi: t= _ 


. ` Quãng đường đi được 
Tốc độ trung Bình = ”——— VN DU UU Bảng 5.2. Thành tích của một 
š nữ vận động viên Việt Nam 
=— (5.1a) 


ft 


@) Chú ý: Nếu gọi quãng đường đi được từ thời điểm 


ban đầu tới thời điểm tị là sạ, tới thời điểm t; là s; thì: 


Điền kinh 


—_ Thời gian đi là: At= t; - tị; 
- Quãng đường đi được trong thời gian At là As = S¿ - SỊ; 


quốc gia 
2016 


SEA 
Games 29 
(2017) 


ñ A 
-_ Tốc độ trung bình của chuyển động là: u = 'NƑ (5.1b) 


1. Tại sao tốc độ này được gọi là tốc độ 
trung bình? 

2. Hãy tính tốc độ trung bình ra đơn vị m/s và 

km/h của nữ vận động viên tại một số giải thi 

đấu dựa vào Bảng 5.2. 


SEA 
Games 30 
(2019) 


2ó 
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2. Tốc độ tức thời : 
ã ẤP s22 xấu TWẾ Ñ VÉ. GAL+x..Lấnấ š EM CO BIET? / 
Trên xe máy và ô tô, đồng hồ tốc độ (tốc kế) đặt trước 
mặt người lái xe, chỉ tốc độ mà xe đang chạy vào thời Khái niệm tỐC độ ĐỨC thời 
điểm người lái xe đọc số chỉ của tốc kế. Tốc độ này được liên quan đến phép tính 


đạo hàm của môn Toán sẽ 


gọi là tốc độ tức thời. ` uện CN 
được học ở lớp 11. Có thể 
£. — — coi tốc độ tức thời là tốc 

Bố bạn A đưa A đi học bằng xe máy vào lúc 7 giờ. độ trung bình trong một 

Sau 5 phút xe đạt tốc độ 30 km/h. Sau 10 phút nữa, khoảng thời gian rất ngắn. 

xe tăng tốc độ lên thêm 15 km/h. Đến gần trường, 

xe giảm dần tốc độ và dừng trước cổng trường lúc 

7 giờ 30 phút. 

a) Tính tốc độ trung bình của xe máy chở A khi đi 
từ nhà đến trường. Biết quãng đường từ nhà đến 
trường đài 15 km. 

b) Tính tốc độ của xe vào lúc 7 giờ 15 phút và 7 giờ 30 phút. 
Tốc độ này là tốc độ gì? 


II. VẬN TỐC 

1. Vận tốc trung bình 
Biết tốc độ và thời gian chuyển động nhưng chưa biết 
hướng chuyển động thì chưa thể xác định được vị trí của 
vật. Biết tốc độ, thời gian chuyển động và hướng chuyển 
động của vật thì có thể xác định được vị trí của vật. 


7 4 ..aa 


Một người đi xe máy qua ngã tư (Hình 5.1) với tốc độ 
trung bình 30 km/h theo hướng Bắc. Sau 3 phút người 
đó đến vị trí nào trên hình? 


Theo em biểuthức nào sau đây xác địnhgiá trị vận tốc? 
Tại sao? 


a) `: b) vt; c) = đ) dt. 


Hình 5.1 


Trong Vật lí, người ta dùng thương số của độ dịch chuyển và thời gian dịch chuyển để xác 
định độ nhanh, chậm của chuyển động theo một hướng xác định. Đại lượng này được gọi là 
vận tốc trung bình, kí hiệu là v. 


Vv= 


| ĐI 


(5.2a) 


Tương tự như trường hợp (5.1b), ta có thể viết: v = :. l (5.2b) 
Trong đó Ad là độ dịch chuyển trong thời gian At. 
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Vì độ dịch chuyển là một đại lượng vectơ nên vận tốc £A 

cũng là một đại lượng vectơ. Vectơ vận tốc có: 

- Gốc nằm trên vật chuyển động; Bạn A đi học từ nhà đến 
trường theo lộ trình 


-_ Hướng là hướng của độ dịch chuyển; $ 5m 
ABC (Hình 5.2). Biết 


—_ Độ dài tỉ lệ với độ lớn của vận tốc. lận 4 lí dưạn dường 

2. Vận tốc tức thời AB = 400 m hết 6 phút, 
ái: s2sssmn 1. đoạn đường BC = 300 m 
Vận tốc tức thời là vận tốc tại một thời điểm xác định, hết 4 phút. Xác định tốc 


Sẽ 
được kí hiệu là Vị: 


độ trung bình và vận tốc 
trung bình của bạn A khi 
đi từ nhà đến trường. 


Eá Ad #, + “^v, 3 
V.=——_ Với Atrất nhỏ. 
At 


3. Tổng hợp vận tốc 

a) Tổng hợp hai vận tốc cùng phương 
Bài tập ví dụ: Trên đoàn tàu đang chạy thẳng với vận tốc 
trung bình 36 km/h so với mặt đường, một hành khách 
đi về phía đầu tàu với vận tốc 1 m/s so với mặt sàn tàu 
(Hình 5.3). 
a) Hành khách này tham gia mấy chuyển động? 
b) Làm cách nào để xác định được vận tốc của hành 

khách đối với mặt đường? 


Giải 
Hành khách này tham gia 2 chuyển động: Chuyển động Hình 5.2 
với vận tốc 1 m/s so với sàn tàu và chuyển động do tàu 
kéo đi (chuyển động kéo theo) với vận tốc bằng vận tốc 
của tàu so với mặt đường. Chuyển động của hành khách 
so với mặt đường là tổng hợp của hai chuyển động trên. 


a 


— 


_ _ 
b) Nếu gọi V ; là vận tốc của hành khách so với tàu, V¿ s là 
4 ` , . - ` ` ==i ` ˆ ~ 
vận tốc của tàu so với mặt đường và V; s là vận tốc của 
_ _ _ 
hành khách so với mặt đường thì: Vị 4 = Vị ¿ + V¿ + 
Vì các chuyển động trên đều là chuyển động thẳng theo 
hướng chạy của đoàn tàu nên: 
Vị3= Vị¿ † Vạ3= 1 m/s † 10 m/s = 11m/. 
Hướng của vận tốc là hướng đoàn tàu chạy. Hình 5.3 


'? `... h6 HÀ 

1. Hãy xác định vận tốc của hành khách đối với mặt đường nếu người này chuyển động 
về cuối đoàn tàu với vận tốc có cùng độ lớn 1 m/s. 

2. Một người bơi trong bể bơi yên lặng có thể đạt tới vận tốc 1 m/s. Nếu người này bơi 
xuôi dòng sông có đòng chảy với vận tốc 1 m/s thì có thể đạt vận tốc tối đa là bao nhiêu? 

3. Một ca nô chạy hết tốc lực trên mặt nước yên lặng có thể đạt 21,5 km/h. Ca nô này 
chạy xuôi dòng sông trong 1 giờ rồi quay lại thì phải mất 2 giờ nữa mới về tới vị trí 
ban đầu. Hãy tính vận tốc chảy của dòng sông. 
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b) Tổng hợp hai vận tốc vuông góc với nhau p 
k 

Bài tập ví dụ: Một ca nô chạy trong hồ nước yên lặng có vận | | | | | : . 

tốc tối đa 18 km/h. Nếu ca nô chạy ngang một con sông 

có dòng chảy theo hướng Bắc - Nam với vận tốc lên tới 

5m/s thì vận tốc tối đa nó có thể đạt được so với bờ sông là 
bao nhiêu và theo hướng nào? 
Giải 

~ + ˆ LV- ,. ~- , ` .. ˆ ~ + , 
Gọi vận tốc của ca nô đối với mặt nước là Vị ;; vận tốc của nước 


chảy đối với bờ sông là v; +. Vận tốc của ca nô đối với bờsông là: 
P2 cự mm 2 2 2 2 
VỊị3=VỊ2#V2 3. SŠUYTA: Vị3 = \Ya +V = Ý45?+ 5? =7/07 m/S 


Vì AB = BC nên AABC là tam giác vuông cân và BAC = 45°. Hướng của vận tốc nghiêng 45° 
theo hướng Đông - Nam (Hình 5.4). 


1. Một máy bay đang bay theo hướng Bắc với vận tốc 200 m/s thì bị gió từ hướng Tây 
thổi vào với vận tốc 20 m/s. Xác định vận tốc tổng hợp của máy bay lúc này. 

2. Một người lái máy bay thể thao đang tập bay ngang. Khi bay từ A đến B thì vận tốc 
tổng hợp của máy bay là 15 m/s theo hướng 60° Đông - Bắc và vận tốc của gió là 
7,5 m/s theo hướng Bắc. 

Hãy chứng minh rằng khi bay từ A đến B thì người lái phải luôn hướng máy bay về 
hướng Đông. 


Hình 5.4 
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» Tốc độ trung bình trên một đoạn đường xác định (hoặc 1. Tự xác định được tốc 
trong một khoảng thời gian xác định): độ chuyển động của 
S S 


vH-Ð toftiE5 mình trong một số 
t1. At trường hợp đơn giản. 

s _ Tốc độ tức thời là tốc độ tại một thời điểm xác định. 
s_ Vận tốc trung bình trên một độ dịch chuyển xác định 


ễ z : AC: SN thuật ngữ tốc độ và 
(hoặc trong một khoảng ÔNG gian là2 ty) vận tốc trong các tình 


v=_— hoặc v=— huống khác nhau. 
{ At 


2. Sử dụng đúng các 


s _ Vận tốc tức thời là vận tốc tại một thời điểm xác định: 
`... 
V=—— Với At rất nhỏ. 
* - Khi vật chuyển động thẳng theo một hướng thì tốc độ và 
vận tốc có độ lớn bằng nhau: v = 0. 
s® Công thức ‹ cộng vận tốc: V¡ 3= X.. + Xóa 
Trong đó v ; là vận tốc của vật (1) đối với vật (2); X là 
vận tốc của vật (2) so với vật (3) đứng yên; Vị 3 (vận tốc 
tổng hợp của vật) là vận tốc của vật (1) đối với vật (3). 


THỰC HÀNH: ĐO TỐC ĐỘ 


CỦA VẬT CHUYỂN ĐỘNG 


ì 


\_ Làm thếnào đo được tốc độ chuyển động của vật bằng dụng cụ thí nghiệm thực hành? 


I. CÁCH ĐO TỐC ĐỘ TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM 


Để đo tốc độ chuyển động của một vật có thể đo thời gian 
và quãng đường chuyển động của vật đó. 


- Hãy thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi sau: 
1, Dùng dụng cụ gì để đo quãng đường và thời gian 
chuyển động của vật? 
2. Làm thế nào đo được quãng đường đi được của vật 
trong một khoảng thời gian hoặc ngược lại? 
3. Thiết kế các phương án đo tốc độ và so sánh ưu, 
nhược điểm của các phương án đó. 


II. GIỚI THIỆU DỤNG CỤ ĐO THỜI GIAN 


Dụng cụ đo độ dài đã được học ở Trung học cơ sở, 
phần này chỉ giới thiệu các dụng cụ đo thời gian chưa 
được học một cách đầy đủ. 


`" `" dung lí cà Vât ch Ä đê 
1. Đồng hồ đo thời gian hiện ật chuyển động 


số và cổng quang điện 
Đồng hồ đo thời gian hiện số Di D2 
(Hình 6.2) có thể đo thời gian 
chính xác đến phần nghìn giây, 
được điều khiển bằng cổng 
quang điện (Hình 6.1). 


Hình 6.1. Cầu tạo 
cỗng quang điện 


a) Mặt trước 
đồng hô MC964 


b) Mặt sau đồng hô 
MC964 


Hình 6.2. Đông hô đo thời gian hiện số 
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Œ@) Sử dụng đồng hồ đo 
thời gian hiện số MC964 
(Hình 6.2): 

- THANG ĐO: Chọn thang đo 
thời gian, với ĐCNN tương 
ứng là 0,001 s hoặc 0,01 s. 

~ MODE: Chọn kiểu làm việc 
cho máy đo thời gian. 

(1) MODE.A: Đo thời gian vật 
chắn cổng quang điện nối với 
ổ A (Hình 6.3). 

(2) MODE B: Đo thời gian 
vật chắn cổng quang điện 
nối với ổ B. 

(3) MODE A + B: Đo tổng của 
hai khoảng thời gian vật chắn 
cổng quang điện nối với ổ A 
và vật chắn cổng quang điện 
nối với ổ B. 

(4) MODE A <> B: Đo thời gian 
vật chuyển động từ cổng 
quang điện nối với ổ A tới 
cổng quang điện nối với ổ B. 
(5) MODE T: Đo khoảng thời 
gian T của từng chu kì dao động. 
- Nút RESET: Đặt lại chỉ số 
của đồng hồ về giá trị 0000. 


Sử dụng đồng hồ đo thời 
gian hiện số và cổng 
quang điện để đo tốc độ 
chuyển động có ưu điểm, 
nhược điểm gì? 
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2. Thiết bị đo thời gian bằng cần rung (đồng hồ cần rung) 
Đồng hồ cần rung (Hình 6.3) sử dụng một cần rung đều đặn khoảng 50 lần trong một giây 
và đánh dấu các chấm trên băng giấy gắn vào xe chuyển động. Đo khoảng cách giữa các dấu 
chấm xác định được quãng đường đi được của xe trong 0,02 s (Hình 6.5). 


Hình 6.4. Thí nghiệm 
đo tốc độ bằng đông 


Hình 6.3. Đông hô cân rung hô cân rung 


V7 TY” "5. 7 Đo. * . . * "ho 8.4... (ÔN MÁC EU NO G0, LDHMRUAE 

JIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMI IIIIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|IIIIII| 

0m1 2 35 4 5 6 7 68 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
Hình 6.5. Những chắm mực trên băng giấy gắn vào xe 


II. THỰC HÀNH ĐO TỐC ĐỘ CHUYỂN ĐỘNG 


1. Dụng cụ thí nghiệm 
Đồng hồ đo thời gian hiện 
số MC964 (1). 

- Cổng quang điện có vai trò 
như công tắc điều khiển 
mở/đóng đồng hồ đo (2). 

- Nam châm điện và công tắc 

sử dụng để giữ/thả viên bi 

thép (3). 

Máng có giá đỡ bằng hợp 

kim nhôm, có gắn thước đo 

góc và dây dọi (4). Hình 6.6. Bộ thí nghiệm đo tốc độ chuyễn động của viên bi thép 

-_ Viên bí thép (5). 

-_ Giá đỡ có đế ba chân, có vít chỉnh cân bằng và trụ thép (6). 

Thước cặp để đo đường kính viên bi thép (7). 


là) 


. Thiết kế phương án thí nghiệm 


Thả cho viên bi chuyển động đi qua cổng quang điện trên máng nhôm. Thảo luận nhóm 
để lập phương án đo tốc độ của viên bi theo các gợi ý sau: 
1. Làm thế nào xác định được tốc độ trung bình của viên bi khi đi từ cổng quang điện E 
đến cổng quang điện F? 
2. Làm thế nào xác định được tốc độ tức thời của viên bi khi đi qua cổng quang điện E hoặc 
cổng quang điện F? 
3. Xác định các yếu tố có thể gây sai số trong thí nghiệm và tìm cách để giảm sai số. 


3] 


3. Tiến hành thí nghiệm 


ến ~ ~ , 

@) Đo tốc độ trung bình và tốc độ tức 
thời của viên bi thép chuyển động trên 
máng nghiêng. 


Thí nghiệm 1. Đo tốc độ trung bình 

1. Bố trí thí nghiệm như Hình 6.6. 

2. Nới vít hãm và đặt cổng quang điện E 
cách chân phần dốc của máng nghiêng. 

3. Nối hai cổng quang điện E, F với hai ổ cắm 
A,B ở mặt sau của đồng hồ đo thời gian. 

4. Cắm nguồn điện của đồng hồ và bật công 
tắc nguồn đồng hồ đo thời gian hiện số, 
đặt MODE ở A«B. 

5. Nới vít cổng quang điện, dịch chuyển đến 
vị trí thích hợp và vặn chặt để định vị. 
Đo quãng đường EF và ghi số liệu vào 
Bảng 6.1. 

6. Đặt viên bi thép lên máng nghiêng tại vị 
trí tiếp xúc với nam châm điện N và bị 
giữ lại ở đó. 

7. Nhấn nút RESET của đồng hồ đo thời 
gian hiện số để chuyển các số hiển thị về 
giá trị ban đầu 0.000. 

8. Nhấn nút của hộp công tắc kép để ngắt 
điện vào nam châm N: viên bi lăn xuống 
và chuyển động đi qua hai cổng quang 
điện E, F trên máng nghiêng. 

9. Ghi lại các giá trị thời gian hiển thị trên 
đồng hồ. 

10. Thực hiện lại các thao tác 6, 7, 8, 9 ba lần 
và ghi các giá trị thời gian t tương ứng 
với quãng đường s vào Bảng 6.1 trong 
báo cáo thực hành. 


4) Khi cắm cổng quang điện vào ổ cắm A, 


B cần chú ý xoay đúng khe định vị, cắm 
thẳng giắc cắm, không rung, lắc chân cắm. 


Thí nghiệm 2. Đo tốc độ tức thời 

1. Nới vít cổng quang điện, dịch chuyển đến 
vị trí thích hợp và vặn chặt để định vị. 

2. Sử dụng thước cặp đo đường kính viên bi. 
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3. Bật công tắc nguồn đồng hồ đo thời gian 
hiện số, đặt MODE ở A hoặc B. 

- Đặt viên bi thép lên máng nghiêng tại vị 
trí tiếp xúc với nam châm điện N và bị giữ 
lại ở đó. 

5. Nhẫn nút RESET của đồng hồ đo thời gian 
hiện số để chuyển các số hiển thị về giá trị 
ban đầu 0.000. 

6. Nhãn nút của hộp công tắc kép để ngắt 
điện vào nam châm N: viên bi lăn xuống 
và chuyển động đi qua cổng quang điện 
trên máng nghiêng. 

7. Ghi lại các giá trị thời gian hiển thị trên 
đồng hồ. 

8. Thực hiện lại các thao tác 4, 5, 6, 7 ba lần 
và ghi các giá trị thời gian t vào Bảng 6.2 
trong báo cáo thực hành. 


Q) Kết thúc thí nghiệm cần tắt nguồn điện 
đồng hồ đo thời gian. Tháo các dụng cụ 
thí nghiệm và sắp xếp ngăn nắp. 

4. Kết quả thí nghiệm 
Bảng 6.1. Quãng đường: s = ... (m); 

As = .. (m). 


h trung 


Bảng 6.2. Đường kính viên bi: d =... (m); 
Ad=... (m). 


trung 


CHƯƠNG II - ĐỘNG HỌC ——.. 


Đ Xử lí kết quả thí nghiệm 
1. Tính tốc độ trung bình và tốc độ tức thời của viên bi thép và điền kết quả vào Bảng 6.1 và 
Bảng 6.2. 

._ Tính sai số của phép đo s, t và phép đo tốc độ rồi điền vào Bảng 6.1 và Bảng 6.2. Trong đó 
As bằng nửa ĐCNN của thước đo. 
At theo công thức (3.1), (3.2) trang 18. 
Av tính theo ví dụ trang 18. 

.. Đề xuất một phương án thí nghiệm để có thể đo tốc độ tức thời của viên bi tại hai vị trí: 
cổng quang điện E và cổng quang điện F. 


EM ĐÃ HỌC: 


»_ Sử dụng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện có thể đo chính xác thời gian 
chuyển động của vật đến phần nghìn giây. 

» - Sử dụng hai cổng quang điện để đo tốc độ trung bình của viên bi thép. 

» . Đo đường kính viên bi và thời gian viên bi chắn một cổng quang điện để đo tốc độ tức 
thời của của viên bi. 


EM CÓ THỂ 


1. Mô tả một số phương án đo tốc độ thông dụng và đánh giá ưu, nhược điểm của các 
phương án đó. 

2. Sử dụng điện thoại thông minh, quay video chuyển động của một vật rồi sử dụng phần 
mềm phân tích video để xác định tốc độ chuyển động của vật đó. 


2 + + + 8s 


EM CÓ BIẾT? 


1. Sử dụng cảm biến chuyển động 


Cảm biến chuyển động (Hình 6.7) là thiết bị truyền các sóng siêu âm đập vào tấm cản 
gắn trên xe và nhận các sóng phản xạ từ xe tới cảm biến. Máy tính kết nối với cảm biến 
sẽ xác định được tốc độ của xe (Hình 6.8). 


Hình 6.7. Cảm biến chuyển động Hlình 6.8. Đo tốc độ bằng cảm biến chuyển động 


._ Để đo tốc độ chuyển động có thể sử dụng ảnh hoạt nghiệm hoặc sử dụng camera quay 
chuyển động của xe và dùng phần mềm phân tích video trên máy tính để xác định vị 
trí của xe tương ứng với tỉ lệ khung hình với khoảng cách thực tế và thời gian dịch 
chuyển qua mỗi khung hình (khoảng 30 khung hình/giây tuỳ theo video), từ đó máy 
tính vẽ đồ thị quãng đường - thời gian và xác định tốc độ của xe. 
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Bài & ĐỒ THỊ ĐỘ DỊCH CHUYỂN - 


THỜI GIAN 


ñộ` Hãy nhớ lại kiến thức đã học về đồ thị của chuyển động trong môn Khoa học tự nhiên 7 để 
[_ phát hiện ra tính chất của các chuyển động thẳng có đồ thị mô tả ở những hình sau. 


I. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG 
Chuyển động thẳng là chuyển động thường gặp trong đời sống, có quỹ đạo chuyển động là 
đường thẳng. 
Khi vật chuyển động thẳng theo một chiều không đổi thì độ địch chuyển và quãng đường đi 
được có độ lớn như nhau d = s; vận tốc và tốc độ có độ lớn như nhau v = U. 
Khi vật đang chuyển động thẳng theo chiều dương, nếu đổi chiều chuyển động thì trong 
khoảng thời gian chuyển động ngược chiều đó quãng đường đi được vẫn có giá trị dương, 
còn độ dịch chuyển có giá trị âm; tốc độ vẫn có giá trị dương còn vận tốc có giá trị âm v = -U. 
Dựa vào các công thức (5.1) và (5.2) ta có thể xác định được quãng đường đi được, độ dịch 
chuyển, tốc độ và vận tốc của chuyển động. 


®% ` 

vs - 

Hãy tính quãng đường đi được, độ dịch chuyển, tốc độ, vận tốc của bạn A khi đi từ nhà 
đến trường và khi đi từ trường đến siêu thị (Hình 7.1). Coi chuyển động của bạn A là 
chuyển động đều và biết cứ 100 m bạn A đi hết 25 s. 


Shsg Trường học 


————t---------—ễễễễ--ễ—ễễễ—ễễễ=--—+ 
0 200 m 400 m 600 m 800 m 1 000m x 
Hình 7.1 
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II. ĐỒ THỊ ĐỘ DỊCH CHUYỂN - THỜI GIAN 


d(m) 
-~ ˆ - 
TRONG CHUYEN ĐỌNG THANG " ETITTTT 
Đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của một chuyển <5 " 
động không những cho phép mô tả được chuyển s 40 
động, mà còn có thể cho biết nhiều thông tin khác nữa 5+ 
về chuyển động. c 
ŒA 20Ƒ—- ẤP 
1. Cách vẽ đồ thị độ dịch chuyển - thời gian (d - t) Ni su. 9/B 6E 8s Hiền, 
trong chuyển động tháng đều nh 


O 5 101920 25303540 45 50 55 60 t(s) 


Đồ thị đơn giản nhất là đồ thị độ dịch chuyển - thời gian 
Hình 72 


của chuyển động thẳng đều. Trong chuyển động thẳng 
đều thì d = v.t (với v là một hằng số). Biểu thức d = v.t 


` Xà xn6e590 kg eGhony - xế EM CÓ BIẾT?, 
có dạng giống biểu thức của hàm số y = a.x đã học trong 


môn Toán nên có đường biểu diễn là một đoạn thẳng. 1. Đồ thị của các hàm số đã học 
4 trong môn Toán: 
@$ Hãy vẽ đồ thị độ dịch chuyển - thời gian trong y 
F chuyển động của bạn A nêu ở trên theo trình tự 
sau đây: 


N 


 ội — 
x x 


1. Vẽ bảng ghi số liệu vào vở. 


Độ dịch 
hiệu 200 | 400 800 | 1 000 | 800 


a)y=ax(a>0) b)y=ax+b 


E==|:|=|e|=I=|sÌe Xà 
(S) Hình 7.3 
2. Vẽ đồ thị: trên trục tung (trục độ dịch chuyển) - Khi vật chuyển động thắng 


1 cm ứng với 200 m; trên trục hoành (trục thời với vận tốc không đổi hộ sáu 
gian) 1 cm ứng với 50 s. thì d=vt. NEHEĐE trình này 
có dạng của hàm số y = a.X 
: Han sa n  ( nên có đồ thị ở Hình 7.3a. 
2. Sử dụng đồ thị độ dịch chuyển - thời gian 
trong chuyển động thẳng 


. Khi vật đang chuyển động 
thẳng, theo chiều dương, 


Ð Hỉnh 7.2 là đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của nếu đổi chiều chuyển động 


thì trong khoảng thời gian 
chuyển động ngược chiều 
đó, quãng đường đi được 
vần có giá trị dương còn độ 
dịch chuyển có giá trị âm. 
Đồ thị độ dịch chuyển - thời 


một người đang bơi trong một bể bơi dài 50 m. 
Đồ thị này cho biết những gì về chuyển động của 
người đó? 

1. Trong 25 giây đầu mỗi giây người đó bơi được 
bao nhiêu mét? Tính vận tốc của người đó ra m/s. 


2. Từ giây nào đến giây nào người đó không bơi? gian có dạng như Hình 7.3b. 
3. Từ giây 35 đến giây 60 người đó bơi theo chiều nào? 
4.. Trong 20giây cuối cùng,mỗi giây người đó bơi được 
bao nhiêu mét? Tính vận tốc của người đó ra m/s. £Aa O 
5. Xác định độ dịch chuyển và vận tốc của người đó Hãy xác định vận tốc và tốc 
khi bơi từ B đến C. độ của người bơi từ giây 45 
6. Xác định độ dịch chuyển và vận tốc của người đó đến giây 60 bằng đồ thị ở 
trong cả quá trình bơi. Hình 7.2. 


mm CHƯƠNG II - ĐỘNG HỌC 


III. VẬN TỐC VÀ Đồ THỊ ĐỘ DỊCH CHUYỂN - THỜI GIAN TRONG CHUYỂN 
ĐỘNG THẮNG 


Từ đồ thị độ dịch chuyển - thời gian có thể dễ dàng tính được giá trị của vận tốc. 
Trong đồ thị vẽ ở Hình 7.2, hệ số góc (độ đốc) của đường biểu diễn OA là: 

Ad 50-20 30 

—= =—-=2m/s 

At 25-10 15 
Đây chính là độ lớn vận tốc của người bơi trong 50 m đầu. 


Độ dốc của đồ thị độ dịch chuyển - thời gian trong chuyển động thẳng cho biết độ lớn vận 
tốc chuyển động. 


q) Vận dụng 


1. Số liệu về độ dịch chuyển và thời 


lan của chuyển động thẳng của một 
sẽ ô tô đồ khơi chai hăng lim được Thời gian(S) j0 |1j2j/3|4 j5, 
ghi trong bảng bên: 
Dựa vào bảng này để: 
a) Vẽ đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của chuyển động. 


"nh 


b) Mô tả chuyển động của xe. 
c) Tính vận tốc của xe trong 3 s đầu. 


2. Đồ thị độ dịch chuyển - thời gian trong 
chuyển động thẳng của một xe ô tô đồ 
chơi điều khiển từ xa được vẽ ở Hình 7.4. 

a) Mô tả chuyển động của xe. 

b) Xác định vị trí của xe so với điểm xuất 
phát của xe ở giây thứ 2, giây thứ 4, giây 
thứ 8 và giây thứ 10. 

c) Xác định tốc độ và vận tốc của xe trong 
2 giây đầu, từ giây 2 đến giây 4 và từ giây 4 đến giây 8. 

đ) Xác định quãng đường đi được và độ dịch chuyển của xe sau 10 giây chuyển động. 
Tại sao giá trị của chúng không giống nhau? 


EM ĐÃ HỌC 


» . Dùng đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của chuyển động thẳng có thể mô tả được chuyển 
động: biết khi nào vật chuyển động, khi nào vật dừng, khi nào vật chuyển động nhanh, 
khi nào vật chuyển động chậm, khi nào vật đổi chiều chuyển động,... 


° _ Vận tốc có giá trị bằng hệ số góc (độ dốc) của đường biểu diễn trong đồ thị độ dịch 
chuyển - thời gian của chuyển động thẳng. 


EM CÓ THỂ 
1. Vẽ được đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của chuyển động thẳng. 
2. Dựa vào đồ thị độ dịch chuyển - thời gian, xác định được vị trí và vận tốc của vật ở bất 
kì thời điểm nào. 


3ó 


CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI. 
GIA TỐC 


Hộ ` Hình dưới là ảnh chụp hoạt nghiệm thí nghiệm về sự thay đổi vận tốc của một ô tô đồ chơi 
chạy bằng pin có gắn anten dùng để điều khiển từ xa, trong ba giai đoạn chuyển động. 
Vận tốc trong ba giai đoạn chuyển động này có gì giống nhau, khác nhau? 


I. CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI 
Một ô tô đang đứng yên, bắt đầu chuyển động sẽ chuyển 
động nhanh dần (vận tốc tăng dần); khi đang chuyển 
động muốn dừng lại sẽ phải chuyển động chậm dần (vận 
tốc giảm dần). 
Chuyển động có vận tốc thay đổi được gọi là chuyển động 
biến đổi. 

II.GIA TỐC CỦA CHUYỂN ĐỘNG BIẾN ĐỔI 


1. Khái niệm gia tốc 


Hãy tìm thêm ví dụ về 
chuyển động biến đổi trong 
cuộc sống. 


EM CO BIET? ¿ 


. Thuật ngữ “gia tốc” có 
nghĩa là tăng thêm tốc độ. 


Để xác định được sự thay đổi vận tốc theo thời gian, phải 
biết vận tốc tức thời của chuyển động tại các thời điểm 
khác nhau. Các phương tiện giao thông như xe máy, ô tô 
được trang bị tốc kế là thiết bị đo trực tiếp vận tốc tức 
thời. Do đó có thể dùng tốc kế trên xe máy hoặc ô tô để 
tìm hiểu sự thay đổi vận tốc của chuyển động biến đổi. 
Bảng dưới đây ghi vận tốc tức thời đo bởi tốc kế của một 
ô tô sau các khoảng thời gian 2 s kể từ khi bắt đầu chạy 
trên một đường thẳng. 


Bảng 8.1. Bảng ghi số liệu vận tốc tức thời của một 
chuyển động 


Bảng trên cho thấy vận tốc của ô tô tăng dần theo thời 
gian: Ô tô chuyển động nhanh dần. 


Tuy nhiên trong vật lí, gia 
tốc không chỉ được dùng 
để mô tả sự tăng vận tốc 
mà còn dùng để mô tả sự 
giảm vận tốc. 


. Trong các bài sau, chúng 


ta sẽ thấy gia tốc không 
những dùng để mô tả sự 
thay đổi về độ lớn của vận 
tốc mà còn dùng để mô tả 
cả sự thay đổi hướng của 
vận tốc. 


3. Gia tốc xác định bằng công 


thức a=T= được gọi là 


gia tốc trung bình. 

Nếu At rất nhỏ thì có thể 
coi gia tốc này là gia tốc 
tức thời. 
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1. Xác định độ biến thiên vận tốc sau 8 s của chuyển động trên. 

2. Xác định độ biến thiên vận tốc sau mỗi giây của chuyển động trên trong 4 s đầu và 
trong 4 s cuối. 

3. Các đại lượng xác định được ở câu 2 cho ta biết điều gì về sự thay đổi vận tốc của 
chuyển động trên? 


Nếu trong thời gian At, độ biến thiên vận tốc là Av thì độ biến thiên của vận tốc trong một 


đơm vị thời gian là: AV Vị—Vẹ 
Xe Tei1 
Ất” tà 


Đại lượng a cho biết sự thay đổi nhanh hay chậm của vận tốc được gọi là gia tốc của chuyển 
động (gọi tắt là gia tốc). 
Nếu Av có đơn vị là m/s (m.s 1), At có đơn vị là giây (s), thì gia tốc có đơm vị là m/s° (m.s”?). 


Vì Av là đại lượng vectơ, nên gia tốc ä cũng là đại lượng vectơ: 


mm (2) 


mm... Vb A‹ 


Hãy chứng tỏ khi ä cùng chiều với Ý (a.v > 0) thì chuyển động là nhanh dần, khi ä ngược 
chiều với Ÿ (a.v < 0) thì chuyển động là chậm dần. 


2. Bài tập ví dụ 
Một xe máy đang chuyển động thẳng với vận tốc 10 m/s thì tăng tốc. Biết rằng sau 5 s kể từ 
khi tăng tốc, xe đạt vận tốc 12 m/s. 

a) Tính gia tốc của xe. 

b) Nếu sau khi đạt vận tốc 12 m/s, xe chuyển động chậm dần với gia tốc có độ lớn bằng gia tốc 
trên thì sau bao lâu xe sẽ dừng lại? 


Giải 
4) vọ = 10 m/s a= v _12~10 =0,4mje 
v=12m/s At 5 
At=5s Gia tốc của xe a = 0,4 m/S? 
a? 
ĐIềN —-EHHỊ 5 At'-.ÂV _" TẾ ung 
v=0 a -0,4 
= 2 
a=-04m/s` Xe dừng lại sau 30 s. 
At? 
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1. a) Tính gia tốc của ô tô trên 4 đoạn đường trong Hình 8.1. 
b) Gia tốc của ô tô trên đoạn đường 4 có gì đặc biệt so với sự thay đổi vận tốc trên 
các đoạn đường khác? 
5 km/h 29 km/h 49 km/h 30 km/h 


H H 
ị ị 


ị ị ị ị 
mm — Ï—ờ ——*ẽTT—  — ———— 
Ề ‡ H h t 


tạ=0 t=1s tạ=4s tạ=6s t,=7s 
<---1--> 2 <———-2-————-> <—-————--3—--—--—=—=> <——--4————-> 
Hình 8.1 


2. Một con báo đang chạy với vận tốc 30 m/s thì chuyển động chậm dần khi tới gần 
một con suối. Trong 3 giây, vận tốc của nó giảm còn 9 m/s. Tính gia tốc của con báo. 
3. Đồ thị ở Hình 8.2 mô tả sự thay đổi vận tốc theo thời gian trong chuyển động của một 
ô tô thể thao đang chạy thử về phía Bắc. 
Tính gia tốc của ô tô: 
a) Trong 4s đầu. 
b) Từ giây thứ 4 đến giây thứ 12. 
c) Từ giây thứ 12 đến giây thứ 20. 
d) Từ giây thứ 20 đến giây thứ 28. 


Hình 8.2 


EM ĐÃ HỌC, bu 
$ AVv 


s - Gia tốc là đại lượng cho biết sự thay đổi nhanh chậm của sự thay đổi vận tốc: ä = x 


* - Khiã cùng chiều vớiV (a.v> 0): chuyển động nhanh dần; khi ä ngược chiều với V (a.v< 0): chuyển 
động chậm dần. 
* Đơn vị của gia tốc trong hệ SI là m/s? (m.s-”). 


EM CÓ THỂ. 


Dùng khái niệm gia tốc để giải thích một số hiện tượng về chuyển động dưới tác dụng của 
lực. Ví dụ như chuyển động rơi của một vật là chuyển động có gia tốc vì vật rơi chịu tác dụng 
của lực hút của Trái Đất. 
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ài € CHUYỂN ĐỘNG THẮNG 
< BIỂN ĐỐI ĐỀU 


10 km/h 20 km/h 


cac 


4m⁄s 2m/s 0m/s 


t=0s 3s 
b) 
Hình trên mô tả sự thay đổi vị trí và vận tốc của ô tô, người sau những khoảng thời gian 
bằng nhau. Hai chuyển động này có gì giống nhau, khác nhau? 


I. GIA TỐC CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU 


Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động thẳng mm ¬.o 

mà vận tốc có độ lớn tăng hoặc giảm đều theo thời gian. 

Chuyển động thẳng có độ lớn vận tốc tăng đều theo thời nh EU TL EME se. 
: .. kmameei % H } chuyển động trong hình 

gian gọi là chuyển động thẳng nhanh dần đều; chuyển vẽ ở đầu bài 


động thẳng có độ lớn vận tốc giảm đều theo thời gian gọi ` 2. Các mm... 


là chuyển động thẳng chậm dần đều. _ hình vẽ ở đầu bài có phải 
Vì chuyển động thẳng biến đổi đều có vận tốc thay đổi là chuyển động thẳng 
s Ñ se S5 seo ði ` : biến đổi đều hay không? 
đều theo thời gian nên gia tốc của chuyển động này 
không đổi theo thời gian: 
"..T... x 
a= siêu hãng số (81) 


II. VẬN TỐC TỨC THỜI CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU 


Gọi vọ là vận tốc tại thời điểm ban đầu tạ, vị là vận tốc tại thời điểm t. 
ĐP5.= CB TP me. 
At trí  At 
Nếu ở thời điểm ban đầu tạ = 0 thì: 
Vị = Vọ + a.t (9.2) 


nên vị = Vọ + a.Át. 


Nếu ở thời điểm ban đầu tọ = 0 vật mới bắt đầu chuyển động thì: 
Vọ = 0 Và vị = a.t (9.3) 
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III. ĐỒ THỊ VẬN TỐC - THỜI GIAN CỦA 

CHUYỂN ĐỘNG THẮNG BIẾN ĐỔI ĐỀU 1. Từ các đồ thị trong Hình 9.1: 
Các công thức (9.2) và (9.3) cho thấy vận tốc tức a) Hãy viết công thức về mối liên hệ 
thời v trong chuyển động thẳng biến đổi đều là hàm giữa v với a và t của từng chuyển 
bậc nhất của thời gian t, nên đồ thị vận tốc - thời động ứng với từng đồ thị trong 

gian của chuyển động này có các dạng như Hình 9.1. Hình 9.1. 
% F v b) Chuyển động nào là chuyển động 
nhanh đần đều, chậm dần đều? 
Vẹ 
2. Hình 9.2 là đồ thị vận tốc - thời 
Vẹ gian trong chuyển động của một 
ỏ 6 6 bạn đang đi trong siêu thị. Hãy dựa 
' Bì Ỷ vào đồ thị để mô tả bằng lờichuyển 
a c 


động của bạn đó (khi nào đi đều, đi 
Hình 9.1. Các dạng đồ thị vận tốc - thời gian trong nhanh lên, đi chậm lại, nghỉ). 
chuyển động thẳng biến đổi đều 


NT ninh nan nan nan 


IV. ĐỘ DỊCH CHUYỂN CỦA CHUYỂN ĐỘNG 
THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU 


1. Tính độ dịch chuyển bằng đồ thị vận tốc - 
thời gian (v - t) 


,Vận tốc (m/s) 


- Trong khoảng thời gian t, nếu vật chuyển động 
thẳng đều với vận tốc v, thì đồ thị (v - t) có đạng 
như Hình 9.3a và độ dịch chuyển trong thời gian 
này có độ lớn là: d = v.t. 

Độ lớn này bằng diện tích của hình chữ nhật, các 
cạnh có độ dài là v và t. Diện tích này gọi là điện tích 
giới hạn của đồ thị (v - t) đối với trục hoành. 


a) Đồ thị (v - t) của chuyển động 


'f>ong thời sỉ đu vật chuyển đồng thẳng biể thẳng đều: 
— ng thời glan t, nếu vật chuyên động thăng biến Diện tích đồ thị: S = 3.5 = 15 


đổi đều với vận tốc ban đầu vạ, thì công thức tính vận 


E A Độ dịch chuyển d = 15 m 
tốc là vị = vọ + a.t, đồ thị (v - t) có dạng như Hình 9.3b. 


, ~ ` ^^. * ` . £ ˆ * hs I 
Có thể dựa vào đồ thị này để tính độ dịch chuyển. Lưu. 
Kẻ các đường song song với trục tung Ov, cách nhau 
một khoảng At rất nhỏ để chia đồ thị thành các hình Vẹ 
thang nhỏ có đường cao At. b _YD. E94: e2 
^ 


Chọn một hình thang nhỏ bất kì trong hình. Vì vật 
chuyển động thẳng biến đổi đều nên trong khoảng 
thời gian nhỏ từ tạ đến tp, có thể coi chuyển động 
của vật là thẳng đều với vận tốc v, =~ (Cnằm 


giữa A và B). 0 

b)Đồ thị (v - t) của chuyển động 
thẳng biến đổi đều. 
Hình 9.3 


Độ dịch chuyển của vật trong thời gian At có độ lớn 
bằng diện tích hình chữ nhật có cạnh là vẹ và At. 
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Hình vẽ cho thấy diện tích của hình này bằng diện tích của hình thang nhỏ gạch chéo trong 
hình có đường cao At và các đáy có độ dài vạ, vạ. Độ dịch chuyển trong thời gian t, bằng tổng 
các độ dịch chuyển trong các khoảng thời gian At, nên có độ lớn bằng diện tích của hình 
thang vuông có đường cao là t và các đáy có độ lớn vọ, v. 


1. Hãy tính độ dịch chuyển của chuyển động có đồ thị (v - t) vẽ ở Hình 9.3b. Biết mỗi 
cạnh của ô vuông nhỏ trên trục tung ứng với 2 m/s, trên trục hoành ứng với 1 s. 
2. Chứng tỏ rằng có thể xác định được giá trị của gia tốc dựa trên đồ thị (v - t). 


2. Tính độ dịch chuyển bằng công thức 


1. Biết độ dịch chuyển trong chuyển động thẳng biến đổi đều có độ lớn bằng diện tích 
giới hạn đồ thị (v - t) trong thời gian t của chuyển động. Hãy chứng minh rằng công 
thức tính độ lớn của độ dịch chuyển trong chuyển động thẳng biến đổi đều là: 

d=v,t+ đan: (9.4) 
2 


2. Từ công thức (9.2) và (9.4) chứng minh rằng: 
VỆ - Vụ? = 2.ad (9.5) 


W.=c VÉ ƒ ¿ 
Hãy dùng đồ thị (v - t) vẽ ở Hình 9.4 để: 
a) Mô tả chuyển động; 
b) Tính độ dịch chuyển trong 4 giây đầu, 2 giây tiếp theo và 3 giây cuối; 
c) Tính gia tốc của chuyển động trong 4 giây đầu; 
đ) Tính gia tốc của chuyển động từ giây thứ 4 đến giây thứ 6. 
Kiểm tra kết quả của câu b và câuc bằng cách dùng công thức. 


Hình 9.4 
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Bài tập vận dụng 


v(m/s) 
1. Đồ thị vận tốc - thời gian ở Hình 9.5 mô 3 
tả chuyển động của một chú chó con đang 2 


chạy trong một ngõ thẳng và hẹp. 4 


a) Hãy mô tả chuyển động của chú chó. 0 


1 2j 3j 4i 5¡ 6j 7¡ 8'NỔi 10 


t(s) 


b) Tính quãng đường đi được và độ -1 
dịch chuyển của chú chó sau: 2 s; 4 S; 


7 svà 10 sbằng đồ thị và bằng công thức. Hình 9.5 
2. Một vận động viên đua xe đạp đường dài vượt qua vạch đích với tốc độ 10 m/s. Sau đó vận 
động viên này đi chậm dần đều thêm 20 m mới dừng lại. Coi chuyển động của vận động viên 
là thẳng. 
a) Tính gia tốc của vận động viên trong đoạn đường sau khi qua vạch đích. 
b) Tính thời gian vận động viên đó cần để dừng lại kể từ khi cán đích. 


c) Tính vận tốc trung bình của người đó trên quãng đường dừng xe. 


EM ĐÃ HỌC È 


» . Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động thẳng có gia tốc không đổi theo thời gian. 
» . Chuyển động thẳng nhanh dần đều có (a.v) > 0,chuyển động thẳng chậm dần đều có (a.v) < 0. 
° - Hệ số góc của đồ thị vận tốc - thời gian của chuyển động thẳng biến đổi đều cho biết giá 
trị của gia tốc. 
s _ Các công thức của chuyển động thẳng biến đổi đều: 
1.V:= vọạ + a.t 
2.d=vạt+ : a2 


3.V;:-vụ' =2.ad 


EM CÓ THỂ 


Từ đồ thị vận tốc - thời gian của chuyển động thẳng biến đổi đều mô tả được chuyển 
động này. 


SỰ RƠI TỰ DO 


Năm 1971, nhà du hành vũ trụ người Mỹ David Scott 
đã đồng thời thả rơi trên Mặt Trăng một chiếc lông 
chim và một chiếc búa ở cùng một độ cao và nhận 
thấy cả hai đều rơi xuống như nhau. Em có suy nghĩ 
gì về hiện tượng này? 


I. SỰ RƠI TRONG KHÔNG KHÍ 


A4 


Sự rơi của các vật trong không khí là chuyển động thường 
gặp. Ai cũng thấy hòn đá rơi nhanh hơn viên phấn, viên 
phấn rơi nhanh hơn chiếc lông chim. Nhiều người dự 
đoán rằng, rơi nhanh hay chậm là do vật nặng hay nhẹ. 
Em có đồng ý với dự đoán đó không? Em có dự đoán 
nào về nguyên nhân làm cho các vật rơi nhanh chậm 
khác nhau không? 


Se thí nghiệm (TN) sau đây sẽ giúp chúng ta kiểm 
tra dự đoán của mình về sự rơi của các vật từ cùng 
độ cao trong không khí. 
TN 1: Thả rơi một viên bi và một chiếc lá. 
TN 2: Thả hai tờ giấy giống nhau, nhưng một tờ 
được vo tròn, một tờ để nguyên. 
TN 3: Thả rơi hai viên bi có cùng kích thước, một 
bằng sắt và một bằng thuỷ tỉnh. 
Từ những thí nghiệm trên, rút ra nhận xét về sự rơi 
trong không khí. 


Các thí nghiệm trên cho thấy sự rơi nhanh hay chậm của 
vật phụ thuộc vào độ lớn của lực cản không khí tác dụng 
lên vật. Lực cản càng nhỏ so với trọng lực tác dụng lên 
vật thì vật sẽ rơi càng nhanh và ngược lại. 


Theo em nếu loại bỏ được sức cản của không khí, các 
vật sẽ rơi như thế nào? 


Câu hỏi này đã được nhà bác học Newton trả lời bằng kết 
quả thí nghiệm với các ống hút chân không (Hình 10.1): 
Hai vật rơi là viên bi chì và chiếc lông chim. Kết quả cho 
thấy trong chân không mọi vật rơi nhanh như nhau. 


1. Trong TN 1, tại sao 
quả bóng rơi nhanh 
hơn chiếc lá? 

2. Trong TN 2,hai tờ giấy 
giống nhau, nặng như 
nhau, tại sao tờ giấy vo 
tròn lại rơi nhanh hơn? 

3. Trong TN3,trọng lượng 
bi sắt lớn hơn bị thuỷ 
tỉnh, tại sao hai viên bi 
rơi nhanh như nhau? 


q) Trong ống  b) Trongống không 
có không khí — có không khí 


Hình 10.1. Thí nghiệm vê sự roi tự do 
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II. SỰ RƠI TỰ DO 

1. Sự rơi tự do 
Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực. 
Nếu vật rơi trong không khí mà độ lớn của lực cản không 
khí không đáng kể so với trọng lượng của vật thì cũng coi 
là rơi tự do. 

2. Đặc điểm của chuyển động rơi tự do 

a) Phương và chiều của chuyển động rơi tự do 
Vì trọng lực có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống 


nên có thể dự đoán sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực 
cũng có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống. 


= 
Đ 1. Hãy thực hiện thí nghiệm (Hình 10.2) để kiểm tra 
dự đoán về phương và chiều của sự rơi tự do. 

2. Dựa vào đặc điểm về phương của sự rơi tự do, hãy 
tìm cách kiểm tra bề mặt của bức tường trong lớp 
học có phải là mặt phẳng thẳng đứng không. 

3. Hãy nghĩ cách dùng 
êke tam giác vuông 
cân và dây dọi để 
kiểm tra xem sàn lớp 
mình có phẳng hay 
không. Hình 10.3. 

Êke tam giác vuông cân 


b) Tính chất của chuyển động rơi tự do 

Quan sát sự rơi tự do ta thấy đó là chuyển động thẳng 
nhanh dần. Tuy nhiên, để biết sự rơi tự do có phải là 
chuyển động thẳng nhanh dần đều hay không thì phải dựa 
vào thí nghiệm. Vì vật rơi tự do rất nhanh nên người ta 
thường dùng phương pháp chụp ảnh hoạt nghiệm (dùng 
máy ảnh đặc biệt chụp liên tiếp vật chuyển động sau 
những khoảng thời gian bằng nhau) để có thể đo quãng 
đường rơi được sau những khoảng thời gian bằng nhau. 


Bảng 10.1 ghi kết quả chụp ảnh hoạt nghiệm trong phòng 
thí nghiệm của một trường phổ thông về sự rơi của một 
hòn bi thép sau những khoảng thời gian 0,1 s. 
; 
Hãy căn cứ vào số liệu trong Bảng 10.1 để: 
1. Chứng tỏ chuyển động rơi tự do là nhanh dần đều. 
2. Tính gia tốc của chuyển động rơi tự do. 


2 Ta 

Trong các chuyển động 

sau, chuyển động nào được 

coi là rơi tự do? Tại sao? 

A. Chiếc lá đang rơi. 

B. Hạt bụi chuyển động 
trong không khí. 

Œ. Quả tạ rơitrong không khí. 


D. Vận động viên đang 
nhảy dù. 


Hình 10.2 


Trong bài chuyển động biến 
đổi đều ta đã biết: 

Một vật chuyển động thẳng 
nhanh dần đều không vận tốc 
ban đầu thì quãng đường đi 
được s tỈ lệ với bình phương 
thời gian t: 


1 
s=—.at? 
2 


Bảng 10.1. Quãng đường vật 
rơi tự do theo thời gian từ kết 
quả chụp ảnh hoạt nghiệm 


_Thời gian  Quãng đường. 
rơi (S) rơi (m) _ 
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c) Gia tốc rơi tự do KAY 


là cùng một nơi trên Trái Đất, mọi vật rơi tự do với cùng 1. Tại sao độ dịch chuyển 
một gia tốc. và quãng đường đi 
Gia tốc rơi tự do kí hiệu là g, giá trị của g phụ thuộc vào vĩ được trong sự rơi tự 
độ địa lí và độ cao. Ở gần bề mặt Trái Đất người ta thường đo có cùng độ lớn? 


lấy giá trị của g bằng 9,8 h, s 
By HIẾ HỊEÚA HÀNG “IU HỤ 5 2. Hãy nêu cách đo gần 


3. Công thức rơi tự do đúng độ sâu của một 
cái giếng mỏ cạn. Coi 
vận tốc truyền âm 
: „ trong không khí là 
Độ dịch chuyền, quãng đường đi được tại thời điểm t: không đổi và đã biết. 


Rơi tự do có các công thức của chuyển động nhanh dần 
đều không vận tốc ban đầu. Chọn thời điểm ban đầu tọ = 0. 


1 : 
d=s=—egt? 
2® 


Vận tốc tức thời tại thời điểm t: v, = g.t. 
F.^ ˆ .~ ˆ x ` ~ ` - z# + - 4 h 2 xu 
Liên hệ giữa vận tốc và quãng đường đi được với gia tốc: v2 = 2.g.s. 
Bài tập vận dụng: Một người thả một hòn bi từ trên cao xuống đất và đo được thời gian rơi 
là 3,1 s. Bỏ qua sức cản không khí. Lấy g = 9,8 m/S?. 
a) Tính độ cao của nơi thả hòn bi so với mặt đất và vận tốc lúc chạm đất. 


b) Tính quãng đường rơi được trong 0,5 s cuối trước khi chạm đất. 


EM ĐÃ HỌC 


- - Chuyển động rơi chỉ chịu tác dụng của trọng lực gọi là rơi tự do. 

- . Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều theo phương thẳng đứng, 
chiều từ trên xuống. 

° - Tại một nơi nhất định trên Trái Đất và ở gần mặt đất, mọi vật đều rơi tự do với cùng gia 
tốc ø. Gia tốc rơi tự do ở các nơi khác nhau trên Trái Đất thì khác nhau. 

° - Các công thức của sự rơi tự do: 
Gia tốc a = g = hằng số. 
Vận tốc tức thời: vị = g.t. 


2 
Độ lớn của độ dịch chuyển = Quãng đường đi được: d= s= _- : 


EM CÓ THỂ 


- Vận dụng được những kiến thức về sự rơi tự do vào một số tình huống thực tế đơn giản. 
— Biết cách xác định phương thẳng đứng và phương nằm ngang. 
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THỰC HÀNH: ĐO GIA TỐC 


RƠI TỰ DO 


lò) Các vật rơi tự do chuyển động rất nhanh, làm thế nào đo được gia tốc 


\/ 


rơi tự do của vật? 


I. DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM 


Máng đứng, có gắn dây dđọi (1). 

Vật bằng thép hình trụ (2). 

Nam châm điện N, dùng giữ và thả trụ thép (3). 

Cổng quang điện E (4). 

Giá đỡ có đế ba chân, có vít chỉnh cân bằng và trụ thép (5). 
Đồng hồ đo thời gian hiện số (6). 

Công tắc kép (7). 


II. THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN THÍ NGHIỆM 


Thảo luận về phương án thí nghiệm dựa trên hoạt động 
sau: Thả trụ thép rơi qua cổng quang điện trên máng đứng 
và trả lời câu hỏi. 

1. Xác định gia tốc rơi tự do của trụ thép theo công thức nào? 

2. Để xác định gia tốc rơi tự do của trụ thép cần đo các đại 
lượng nào? 

3. Làm thế nào để trụ thép rơi qua cổng quang điện? 

4. Cần đặt chế độ đo của đồng hồ ở vị trí nào để đo được đại 
lượng cần đo? 


III. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 


lu 


Cắm nam châm điện vào ổ A và cổng quang vào ổ B ở mặt sau 
của đồng hồ đo thời gian hiện số. (xem Hình 6.2) 


2. Đặt MODE đồng hồ đo thời gian hiện số ở chế độ thích hợp. 


3.. Đặt trụ thép tại vị trítiếp xúc với nam châm điện N và bị giữ lại ở đó. 
4. Nhấn nút RESET của đồng hồ MC964 để chuyển các số hiển thị 


về giá trị ban đầu 0.000. 
Nhấn nút của hộp công tắc kép để ngắt điện vào nam châm điện: 
Trụ thép rơi xuống và chuyển động đi qua cổng quang điện. 


6. Ghilại các giá trị thời gian hiển thị trên đồng hồ vào Bảng 11.1. 


.. Dịch chuyển cổng quang điện ra xa đần nam châm điện, thực 


hiện lại các thao tác 3, 4, 5,6 bốn lần nữa. Ghi các giá trị thời 
gian t trơng ứng với quãng đường s vào Bảng 11.1 trong báo 
cáo thực hành. 


Hình 11.1. Bộ dụng cụ 
thí nghiệm đo gia tôc roi tự do 


“) Để thả rơi trụ thép theo 
máng đứng có thể thực 
hiện như sau: 


Đặt máng đứng lên giá đỡ. 

Văn chặt vít hãm. 

- Nối công tắc điện với 
nam châm điện và nối 
công tắc vào ổ cắm A, nối 
cổng quang điện ổ cắm B 
ở mặt sau của đồng hồ 
đo thời gian. 

- Cắm nguồn điện của đồng 
hồ và bật công tắc nguồn. 
Đặt trụ thép tại vị trí tiếp 
xúc với nam châm điện NÑ 
và bị giữ lại ở đó. 

- Nhấn nút của hộp công 

tắc kép để ngắt điện vào 

nam châm điện. 
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IV. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM 


Bảng 11.1 


Lần đo thời gian. 


Ø su« xét và đánh giá kết quả thí nghiệm 

1. Hãy tính giá trị trung bình và sai số tuyệt đối của phép đo gia tốc rơi tự đo. 

2. Tại sao lại dùng trụ thép làm vật rơi trong thí nghiệm? Có thể dùng viên bi thép được 
không? Giải thích tại sao. 

3. Vẽ đồ thị mô tả mối quan hệ s và †? trên hệ toạ độ (s - t?). 

4. Nhận xét chung về dạng của đồ thị mô tả mối quan hệ s và t° rồi rút ra kết luận về 
tính chất của chuyển động rơi tự do. 

5. Hãy đề xuất một phương án thí nghiệm khác để đo gia tốc rơi tự do của trụ thép. 


EM ĐÃ HỌC , EM CÓ THỂ. 


° Rơi tự do là chuyển động thẳng, Sử dụng camera của điện thoại thông 

hanh dần đầu nên cổ tế 3ác mi mình và phần mềm phân tích video để 

gia tốc rơi tự do theo công thức xác xác định được gia tốc rơi tự do của vật 
(Hình 11.2). 


định gia tốc của chuyển động nhanh 
dần đều. 

*° Sử dụng đồng hồ đo thời gian hiện 
số và cổng quang đo gia tốc rơi tự do 
của viên bi thép hoặc trụ thép. 


EM CÓ BIẾT? / Hình 11.2. 

Bồ trí đò 
Vào năm 1602, Galilei phát hiện ra gia tốc rơi 
chuyển động của con lắc và khoảng tự do băng 
thời gian một chu kì tỉ lệ với căn bậc K2 stiesni 
hai chiều dài con lắc. Nhờ phát hiệ Tái ke nh 
hai chiều dài con lắc. Nhờ phát hiện Hiền, tiến 


này có thể đo gia tốc rơi tự do bằng 
con lắc đơn. 
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đt) Nhảy xa là một ví dụ về 


chuyển động ném. Theo 
em, trong việc nhảy xa 
thì những yếu tế nào 
có tính quyết định đến 
thành tích nhảy của vận 
động viên? 


CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG 


. Khái niệm chuyển động ném ngang 


Chuyển động ném ngang là chuyển động có vận tốc ban 
đầu theo phương nằm ngang và chuyển động dưới tác 
dụng của trọng lực. 


Thí nghiệm 
Thí nghiệm mô tả ở Hình 12.1 dùng để tìm hiểu chuyển 
động của vật bị ném theo phương nằm ngang. 


Dùng búa đập nhẹ vào thanh thép giữ bi B, thanh thép 
chuyển động thả bi B rơi tự do đồng thời đẩy bi A theo 
phương nằm ngang khỏi giá đỡ với vận tốc vụ. 


Hai viên bi có chạm đất cùng một lúc không? 


Việc phân tích ảnh chụp hoạt nghiệm thí nghiệm trên 
(Hình 12.2) giúp ta so sánh chuyển động rơi tự do của 
bi B (sự thay đổi vị trí của bi B theo phương thẳng 
đứng) với vận tốc ban đầu vụy = 0 với sự thay đổi vị trí 
theo phương thẳng đứng của viên bi A bị ném ngang với 
vận tốc ban đầu theo phương nằm ngang vụ, = vọ. 


Hãy nhận xét về sự thay đổi vị trí theo phương 
thẳng đứng của hai viên bi sau những khoảng thời 
gian bằng nhau. 


\ 
1 
1 


@) @ 


Hình 12.1. Thí nghiệm vê 
chuyễn động nằm ngang 


- 


Hình 12.2. Ảnh chụp hoạt nghiệm 
chuyên động của hai viên bi A và B 
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3. Phân tích kết quả thí nghiệm 


Đối với chuyển động ném ngang, người ta quan tâm tới thời gian từ khi vật được ném tới khi 
vật rơi chạm đất và tầm bay xa của vật theo phương nằm ngang. Để xác định các đại lượng 
này người ta phân tích chuyển động của vật bị ném ngang thành hai chuyển động thành 
phần: chuyển động thành phần theo phương thẳng đứng và chuyển động thành phần theo 
phương nằm ngang. 


Thí nghiệm trên cho thấy thành phần chuyển động theo phương thẳng đứng của viên bi A 
giống chuyển động rơi của viên bi B. Điều đó chứng tỏ thành phần chuyển động theo phương 
nằm ngang của viên bi A không ảnh hưởng đến thành phần chuyển động theo phương thẳng 
đứng của nó: Hai chuyển động thành phần này độc lập với nhau. 


a) Thành phần chuyển động theo phương thẳng đứng 


Nếu bỏ qua sức cản của không khí thì chuyển động thành phần theo phương thẳng đứng của 
vật là chuyển động rơi tự do với vận tốc ban đầu bằng 0. 


Nếu chọn chiều dương là chiều từ trên xuống và gọi H là độ cao của vật khi bị ném ngang thì: 


“TA - En 


Công thức (12.1) cho thấy: 

- _ Thời gian rơi của vật bị ném ngang chỉ phụ thuộc độ cao 
H của vật khi bị ném, không phụ thuộc vận tốc ném. 

-_ Nếu từ cùng một độ cao, đồng thời ném ngang các 
vật khác nhau với các vận tốc khác nhau thì chúng 
đều rơi xuống đất cùng một lúc. 


b) Thành phần chuyển động theo phương nằm ngang Hình 12.3. Phân tích chuyển động 
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Nếu chọn chiều dương là chiêu ném viên bi thì độ dịch ném ngang 

chuyển trong chuyển động thành phần nằm ngang là: 

dy = V„Ÿ = Vọ.L £Aa 

Hãy quan sát ảnh hoạt 
nghiệm ở Hình 12.2 để chứng 
tỏ chuyển động thành phần 
theo phương nằm ngang là 


Giá trị cực đại của độ dịch chuyển trong chuyển động 
thành phần nằm ngang được gọi là tầm xa L của chuyển 
động ném ngang (Hình 12.4): 


L= đanay= Vo-tmay, VỚI tmạy là thời gian rơi của vật. chuyển động thẳng đều với 
2H vận tốc V„ = Vọ. 
Do đó: L7=vạ„Í—— (12.2) 
5 y 
Công thức (12.2) cho thấy: Vụ 


1. Tầm xa của vật bị ném ngang phụ thuộc vào độ cao H của vật khi bị 
ném và vận tốc ném. Nếu từ cùng một độ cao đồng thời ném các vật 
khác nhau với vận tốc khác nhau thì vật nào có vận tốc ném lớn hơn H 
sẽ có tầm xa lớn hơn. 

2. Nếu từ các độ cao khác nhau ném ngang các vật với cùng vận tốc 


thì vật nào được ném ở độ cao lớn hơn sẽ có tầm xa lớn hơn. O04—:—> x 
Hình 124 
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Đ 1. Hãy đề xuất phương án thí nghiệm để kiểm tra những kết 
luận 2 và 3. 

2. Dùng thước kẻ giữ ba viên bi (sắt, thuỷ tỉnh và gỗ) có cùng 
kích thước, trên một tấm thuỷ tinh đặt nghiêng trên mặt 
bàn rồi nâng thước lên (Hình 12.5). Hãy dự đoán tầm xa 
của ba viên bi và làm thí nghiệm kiểm tra. Hình 125 


Bài tập ví dụ: Một người đứng từ một đài quan sát ven biển, ném một hòn đá theo phương 
nằm ngang hướng ra biển với vận tốc 12 m/s. Biết độ cao từ vị trí ném so với mặt biển là 40 m. 
Bỏ qua sức cản của không khí. 


a) Sau bao lâu thì hòn đá chạm mặt biển? 
b) Tầm xa L của hòn đá là bao nhiêu mét? 


Giải 
Vọy = 0 
Vọx=V= 12m/S a)H= d, = 8t 
H=40m 
ø = 98 m/s? Do đón (2B- 2,86 s. 
a)t=? : 
b)L=? b)L= dmx = V.t= 34,3 m. 


: ` ` lý 


1. Nếu đồng thời ném hai quả bóng giống nhau với những vận tốc bằng nhau theo phương 
nằm ngang từ hai độ cao hạ, hạ khác nhau (h; < h;) thì: 

a) Quả bóng ném ở độ cao nào chạm đất trước? 

b) Quả bóng ném ở độ cao nào có tầm xa lớn hơn? 


2. Một máy bay chở hàng đang bay ngang ở độ cao 490 mì với vận tốc 100 m/s thì thả một gói 
hàng cứu trợ xuống một làng đang bị lũ lụt. Lấy g = 9,8 m/5? và bỏ qua sức cản của không khí. 

a) Sau bao lâu thì gói hàng chạm đất? 

b) Tầm xa của gói hàng là bao nhiêu? 

c) Xác định vận tốc của gói hàng khi chạm đất. 


II. CHUYỂN ĐỘNG NÉM XIÊN 


Khi đánh một quả bóng tennis lên cao theo phương xiên 
góc với phương nằm ngang, người ta thấy quả bóng bay 
lên rồi rơi xuống theo một quỹ đạo có dạng hình parabol 
(Hình 12.6). Chuyển động của quả bóng trong trường 
hợp này gọi là chuyển động của vật bị ném xiên, gọi tắt là 
chuyển động ném xiên. 


KKIAA Hình 12.6. Ảnh chụp hoạt nghiệm 


Hãy tìm thêm ví dụ về chuyển động ném xiên trong CHHEPHEDANGGHỂNH E1 
đời sống. 


5] 
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Phân tích chuyển động ném xiên 

Đối với chuyển động ném xiên, người ta cũng quan 
tâm đến thời gian từ khi vật được ném lên tới khi 
vật rơi chạm đất và tầm xa của vật theo phương 
nằm ngang. Để xác định các đại lượng này người ta 
cũng thực hiện như đã làm với chuyển động ném 
ngang, phân tích chuyển động ném xiên thành hai 
chuyển động thành phần: chuyển động thành phần 
theo phương thẳng đứng và chuyển động thành Hình 12.7. Phân tích chuyển động 
phần theo phương nằm ngang (Hình 12.7). ném xiên 


. Công thức xác định tầm cao và tầm xa của chuyển động ném xiên 


Bằng cách làm tương tự như cách làm đối với chuyển động ném ngang. Bỏ qua sức cản của 
không khí, có thể thiết lập được công thức xác định tầm cao và tầm xa của chuyển động 
ném xiên: 


2 c;a2 
# V/.Sinˆœ 
Tầm cao: H = d "mm 
ymax 2g 
° vạ.sin 2œ 
Tầm xa:L =d,„„=_—- === 
H 


Bài tập ví dụ: Một người nhảy xa với vận tốc ban đầu 7,5 m/s theo phương xiên 30° với 
phương nằm ngang. Biết vị trí đậm nhảy ngang với hố nhảy. Bỏ qua sức cản của không khí 
và lấy g = 9,8 m/s?. Tính: 

a) Vận tốc ban đầu của người nhảy theo phương thẳng đứng và theo phương nằm ngang. 

b) Tầm cao H. 

c) Thời gian từ khi bắt đầu nhảy tới khi đạt tầm cao. 

đ) Thời gian từ lúc bắt đầu nhảy lên tới lúc rơi xuống hố nhảy. 

e) Tầm xa L. 

Giải x 
Chọn hệ toạ độ Oxy với O là vị trí trên mặt 
đất mà người đó đặt chân vào để nhảy lên, 


chiều dương là chiều từ dưới lên (Oy) và H 
chiều từ trái sang phải (Ox), gốc thời gian là o 
thời điểm nhảy (Hình 12.8). Hình 128 


a) Vận tốc ban đầu: 
Vọy = Vọụ.Sỉn 30° = 3,75 m/s (từ dưới lên) 
Vọy = Vọ.cos 30° = 6,50 m/s (trái sang phải) 
b) Khi đạt tầm cao H thì vận tốc của người nhảy theo phương thẳng đứng bằng 0: 


vy=0 vý— vạy= 2a.H=~2g.H 
Vọy = 3,75 m/S h 
Vậy 
đón H=-—-=0,717m 
2g 
H=? 


c) Thời gian từ lúc bắt đầu nhảy tới khi đạt tầm cao: 


3,75 
V.<va.= pttẽ SSn = 0,383s 
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đ) Thời gian từ lúc bắt đầu nhảy lên tới lúc rơi xuống hố nhảy: 
t= 2t-= 2.0,383 = 0,766 s 
e) Tầm xa: 
Vọy= 6,5 m/S 
=0,766s ES:8yơzc= vat 4,96m. 
L=? 
Người ta bắn một viên bi với vận tốc ban đầu #4 m/s hướng lên theo phương xiên 45° so 
với phương nằm ngang. Coi sức cản của không khí là không đáng kể. 
1. Tính vận tốc của viên bi theo phương nằm ngang và phương thẳng đứng tại các thời 
điểm: bắt đầu bắn, sau 0,1 s và sau 0,2 s. 
2. a) Viên bi đạt tầm cao H vào lúc nào? 
b) Tính tầm cao H. 
c) Gia tốc của viên bi ở tầm cao H có giá trị bằng bao nhiêu? 
3. a) Vận tốc của viên bi có độ lớn cực tiểu ở vị trí nào? 
b) Viên bi có vận tốc cực tiểu vào thời điểm nào? 
4. a) Khi nào viên bi chạm sàn? 
b) Xác định vận tốc của viên bi khi chạm sàn. 
c) Xác định tầm xa L của viên bi. 


s_ Chuyển động ném có thể phân tích thành hai chuyển động thành phần vuông góc với 
nhau: chuyển động với gia tốc theo phương thắng đứng, chuyển động thẳng đều theo 
phương nằm ngang. 

s _ Các công thức của chuyển động ném: 

- Ném ngang: 


: 2.H 
lamixa:l.— VỤE— VỤ _ 


- Némxiên: : 
Vạ.SifÝœ 
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Tầm cao: H = 
Vạ.sin 2ơ 


Tầm xa: L = 


Chú ý: Các công thức trên chỉ đúng khi lực cản của không khí không đáng kể. 
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1. Sử dụng được các công thức của chuyển động ném ngang để giải thích cách thả hàng cứu 
trợ bằng máy bay. 


2. Vận dụng được kiến thức về chuyển động ném xiên để giải thích một số tình huống đơn 
giản trong cuộc sống. Ví dụ: thành tích nhảy xa của vận động viên phụ thuộc vào góc nhảy, 
việc điều chỉnh góc bắn để có tầm đạn bay xa nhất của các pháo thủ. 


) HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 
I. Mục đích 

Nghiên cứu tìm hiểu điều kiện để ném một vật đạt tầm bay xa lớn nhất. 
II. Chuẩn bị 


- Dụng cụ có thể dùng để bắn các viên bi nhỏ với những lực có độ lớn khác nhau, theo các 
phương khác nhau. 


— Thước đo độ dài, thước đo góc. 
-_ Địa điểm làm thí nghiệm có các độ cao khác nhau, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi tiến 
hành thí nghiệm. 
IH. Các bước tiến hành 
1. Tìm hiểu bằng lí thuyết 
Vận dụng những kiến thức đã học về chuyển động ném để dự đoán về: 
- Để ném ngang một vật đạt tầm bay xa lớn nhất thì phải chọn độ cao như thế nào? 
- Để ném xiên một vật đạt tầm bay xa lớn nhất thì phải chọn góc ném như thế nào? 
.. Lập phương án làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán. 
.. Thực hiện thí nghiệm, rút ra kết luận. 


.. Viết báo cáo về kết quả tìm được. 


ƠI n> 0) 


. Trình bày báo cáo trước lớp. 
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Gia tốc chuyên động của vật 


phụ thuộc như thề nào và 
tác dụng và khôi lượt 

Có những loại lực 

gặp trong thự 


Nội dung 

e Tổng hợp lực: song song và đồng quy (bằng lí thuyết và thực hành). 
Phân tích lực thành các lực thành phần vuông góc. 

Ba định luật Newton. 

Khối lượng và quán tính. 

Các lực cơ: trọng lực, lực ma sát, lực cản khi một vật chuyên động 
trong nước (hoặc trong không khí), lực nâng (đây lên trên) của nước, 
lực căng dây. 

e_ Cân bằng lực, momernt lực, moment ngấu lực, quy tắc momert. 
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Bài ( ñ 3. TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC. 
: CÂN BĂNG LỰC 


Hai tàu kéo giống nhau dùng dây cáp để kéo một tàu chở hàng bị chết máy 
vào cảng bằng hai lực F: và F: như hình dưới đây. 


~ Tàu chở hàng sẽ chuyển động theo hướng nào? 


~ Làm thế nào để tính được độ lớn của lực kéo tác dụng lên tàu chở hàng? 


Tàu kéo 


I. TỔNG HỢP LỰC - HỢP LỰC TÁC DỤNG 


Tổng hợp lực là phép thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực 
có tác dụng giống hệt như các lực ấy. 


Lực thay thế này gọi là hợp lực. 
Về mặt toán học, ta có thể tìm hợp lực bằng phép cộng vectơ: 


F=FtxFfz#E: =. (13.1) 


Tại sao lực đẩy của người bố trong Hình 13.1b có tác dụng như lực đẩy của hai anh em? 


Thôi, hai con đề bố 
đây tiếp cho! 


Hình 13.1. Ví dụ vê tổng hợp lực 


Só 
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1. Tổng hợp hai lực cùng phương 


mm. 
1. Dựa vào Hình 13.2, hãy nêu cách xác định độ lớn và chiều của hợp lực trong hai 
trường hợp: 
a) Vật chịu tác dụng của hai lực cùng phương, cùng chiều (Hình 13.2a). 
b) Vật chịu tác dụng của hai lực cùng phương, ngược chiều (Hình 13.2b). 
2. Nêu quy tắc tổng hợp hai lực cùng phương. 


a) 
3NF, _ 
[L_ ‡£ 
5N 
b) 


TA) 


Hình 13.2. Tổng hợp hai lực cùng phương 


2. Tổng hợp hai lực đồng quy - Quy tắc hình bình hành 
Từ các thí nghiệm và thực tế, người ta thấy rằng phép 
tổng hợp hai lực đồng quy tuân theo quy tắc hình bình 
hành sau đây (Hình 13.3): 


« Bước 1: Vẽ hai vectơ E: và E; đồng quy tại O. 


s . Bước 2: Vẽ một hình bình hành có hai cạnh liền kề trùng 


với hai vectơ E: và E:. Hình 13.3. Tổng hợp lực theo 
‹ ` ` “¬ Đề $ ` _ x uy tăc hình bình hành 
« _ Bước 3: Vẽ đường chéo hình bình hành có cùng gốc O. MG 


Vectơ hợp lực F trùng với đường chéo này. 


2 ` 
N 


1. Cho hai lực đồng quy có độ lớn F¡ = 6N và F; = 8N. 
Nếu hợp lực có độ lớn F = 10 Nthì góc giữa hai lựcE: vàE; bằng bao nhiêu? Vẽ hình minh hoa. 

2. Giả sử lực kéo của mỗi tàu kéo ở đầu bài đều có độ lớn bằng 8 000 N và góc giữa hai 
dây cáp bằng 30°. 

a) Biểu diễn các lực kéo của mỗi tàu và hợp lực tác dụng vào tàu chở hàng. 

b) Tính độ lớn của hợp lực của hai lực kéo. 

c) Xác định phương và chiều của hợp lực. 

đ) Nếu góc giữa hai dây cáp bằng 90° thì hợp lực của hai lực kéo có phương, chiều và độ lớn 
như thế nào? 
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II. CÁC LỰC CÂN BẰNG VÀ KHÔNG CÂN BẰNG 
1. Các lực cân bằng 


Xét trường hợp vật đứng yên dưới tác dụng của nhiều lực. Khi đó tổng hợp các lực tác 
dụng lên vật bằng 0. Ta nói các lực tác dụng lên vật là các lực cân bằng và vật ở trạng thái 


cân bằng. 
F=Fi +F¿ +Fa +...=0 (13.2) 
F=F,—F,=0 
VT h ‹ h cội 
3N 3N 


Hình 13.4. Hai lực Ê: và F; cân bằng nhau 


Quan sát quyển sách đang nằm yên trên mặt bàn (Hình 13.5). 


a) Có những lực nào tác dụng lên quyển sách? 


b) Các lực này có cân bằng không? Vì sao? 


Hình 13.5 


2. Các lực không cân bằng 


Khi hợp lực của các lực khác 0 thì các lực này không cân bằng. Hợp lực hay lực không cân 
bằng này tác dụng vào một vật có thể làm thay đổi vận tốc của vật. 


: 

1. Một ô tô chịu một lực F¡ = 400 NÑ hướng về 
phía trước và một lực F; = 300 N hướng 
về phía sau (Hình 13.6). Hỏi hợp lực tác 
dụng lên ô tô có độ lớn bằng bao nhiêu và 
hướng về phía nào? 


: Hình 13.6 
2.. Quan sát môi cặp tình huống ở Hình 13.7. 


a) Tình huống nào có hợp lực khác 0? 
b) Mô tả sự thay đổi vận tốc (độ lớn, hướng) của mỗi vật trong hình, nếu có. 


Z^ 


a) Bút chì nằm b) Dùng tay đẩy đề bút chì c) Quả bỏng đang nằm d) Quả bóng vừa roi 
yên trên mặt bàn chuyên động nhanh dân yên ở gân mép bàn khỏi mép bàn 
Hình 13.7 
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III. PHÂN TÍCH LỰC 


Phân tích lực là phép thay thế một lực thành hai lực thành 
phần có tác dụng giống hệt như lực ấy. 

1. Quy tắc 

a) Thường người ta phân tích lực thành hai lực vuông góc với 
nhau để lực thành phần này không có tác dụng nào theo 
phương của lực thành phần kia. 

b) Phân tích lực là phép làm ngược lại với tổng hợp lực nhưng 
chỉ được áp dụng vào trường hợp riêng nêu ở trên. Hình 
13.8 cho biết cách phân tích một lực F theo hai trục. Hình 138 

2. Chú ý 


Chỉ khi xác định được một lực có tác dụng theo hai phương 
vuông góc góc nào thì mới phân tích lực theo hai phương 
vuông góc đó. 
3. Ví dụ 

Xét một vật đang trượt trên một mặt phẳng nghiêng nhẫn 
(Hình 13.9). Trọng lực P có tác dụng: một mặt nó ép vật vào 
mặt phẳng nghiêng, mặt khác nó kéo vật trượt theo mặt 
phẳng nghiêng xuống dưới. Vì thế ta phân tích trọng lực P 
theo hai phương vuông góc như Hình 13.9. 


`: 
Một vật được giữ yên trên một mặt phẳng nghiêng nhẫn 
bởi một lò xo (Hình 13.10). 
1. Có những lực nào tác dụng lên vật? 
2. Phân tích trọng lực tác dụng lên vật thành hai lực 
thành phần và nêu rõ tác dụng của hai lực này. Hình 13. 10 


EM ĐÃ HỌC 


» _ Tổng hợp lực là phép thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một 
lực có tác dụng giống hệt như các lực ấy. Lực thay thế này gọi là hợp lực. 


» - Tổng hợp hai lực cùng phương và đồng quy đều tuân theo quy tắc cộng véc tơ. 

» - Nếu các lực tác dụng lên một vật cân bằng nhau thì hợp lực tác dụng lên vật bằng 0. 

»_ Nếu các lực tác dụng lên một vật không cân bằng thì hợp lực tác dụng lên vật đó 
khác 0. Khi đó, vận tốc của vật thay đổi (độ lớn, hướng). 

» - Phân tích lực là phép thay thế một lực bằng hai lực thành phần có tác dụng giống 
hệt lực đó. 


EM CÓ THỂ. 


1. Vận dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực của hai lực đồng quy. 
2. Phân tích được một lực thành hai lực thành phần vuông góc. 
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lộ" Hình bên cho thấy một trong hai con tàu 


vũ trụ Voyager đang làm nhiệm vụ thăm 
dò các hành tinh nằm xa Trái Đất trong 
hệ Mặt Trời. Chúng được phóng lên từ 
Mũi Canaveral, Florida (Hoa Kì) vào 
năm 1977 và hiện nay cả hai con tàu đã 
ra khỏi hệ Mặt Trời, đang tiếp tục hoạt 
động và gửi thông tin về Trái Đất. 

Điều gì đã giúp cho tàu Voyager tiếp 
tục chuyển động rời xa Trái Đất, mặc 
dù thực tế không còn lực nào tác dụng Nguôn ảnh: NASA Voyager 
lên chúng nữa? 


I. LỰC VÀ CHUYỂN ĐỘNG 


Lực có phải là nguyên nhân làm cho một 


vật chuyển động và duy trì chuyển động ;@© : 
đó hay không? 1 
_ h 
Một quyển sách đang nằm yên trên 


mặt bàn. Ta phải đẩy nó thì nó mới dịch 8) 
chuyển và khi ngừng đẩy thì nó dừng lại. 
Nếu em đặt mình vào thời của nhà khoa 


học Hy Lạp Aristotle (384-322 TCN), h 
khi mà mọi người còn chưa biết đến ma sát, 1 
thì em sẽ trả lời câu hỏi nêu ra như thế nào? | ` 


Galilei bố trí thí nghiệm như Hình 14.1, rồi thả 
hòn bi cho lăn xuống theo máng nghiêng 1. 
Ông nhận thấy hòn bi lắănngược lên máng 2 đến 
một độ cao thấp hơn độ cao ban đầu. 


_ 


Khi hạ thấp độ nghiêng của máng 2, ông thấy 
hòn bi lăn trên máng 2 được một đoạn dài 
hơn. Ông cho rằng hòn bi không lăn được Ì 
đến độ cao ban đầu là vì có ma sát. Ông tiên 
đoán rằng nếu không có ma sát và nếu máng 
nghiêng 2 nằm ngang thì hòn bi sẽ lăn mãi 
mãi với vận tốc không đổi. Hình 14.1. Minh hoạ thí nghiệm của Galilei 


©) 
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II.ĐỊNH LUẬT 1 NEWTON BEEGrELI 


Năm 1687, nhà vật lí người Anh Newton đã khái quát 
kết quả nghiên cứu của mình, đồng thời phát triển các ý 
tưởng của Galilei thành một định luật chuyển động, sau 

này được gọi là định luật 1 Newton: Q 


Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu 

tác dụng của các lực có hợp lực bằng không, thì vật đang a) Quả câu đứng yên khi được 
Z ¿hd z E _ AM =nste .? treo vào một sợi dây 

đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyên động sẽ tiếp 

tục chuyển động thằng đều. 


Quan sát các vật trong Hình 14.2. 


1. Giải thích tại sao quả cầu đứng yên. 


2. Tại sao người trượt ván có thể giữ nguyên vận b) Người trượt ván chuyên động 
tốc của mình? với vận tốc không đồi 
Hình 142 


III. QUÁN TÍNH 
1. Quán tính 


Tính chất bảo toàn trạng thái đứng yên hay chuyển động 
của vật, gọi là quán tính của vật. 


1. Mô tả và giải thích điều 
gì xảy ra đối với một 


hành khách ngồi trong ô 
-_ Do có quán tính mà mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tô ở các tình huống sau: 
tốc cả về hướng và độ lớn. a) Xe đột ngột tăng tốc. 
—_ Định luật 1 Newton còn được gọi là định luật quán tính. b) Xe phanh gấp. 
c) Xe rế nhanh sang trái. 


§) 
Đ Thí nghiệm Hình 14.3 giúp 


: ki #2 c de 2.Một vật đang chuyển 
minh hoạ quán tính của vật. 


động với vận tốc 3 m/s 
dưới tác dụng của các 
lực. Nếu bông nhiên các 


°Ò Chuẩn bị: Một tấm ván dài 
khoảng 1 m làm mặt phẳng 


nghiêng, xe lăn, vật nhỏ đặt 424226, lực này mất đi thì: 
trên xe lăn, vật chắn (có thể dùng quyển sách dày) A. Vật dừng lại ngay. 
(Hình 14.3). B. Vật đổi hướng chuyển 
° _ Tiến hành: động. 
—_ Đặt các vật nhỏ lên xe lăn. Giữ các vật và xe đứng C. Vật chuyển động chậm 
yên trên đỉnh mặt phẳng nghiêng. dần rồi dừng lại. 
-_ Thả cho xe trượt xuống dốc, dọc theo mặt phẳng D.Vật tiếp tục chuyển 
nghiêng. động theo hướng cũ với 
-_ Quan sát hiện tượng xảy ra đối với xe và các vật vận tốc 3 m/s. 
trên xe. 3. Một vật đang nằm yên 
° - Thảo luận: trên mặt bàn nằm ngang. 
1. Giải thích tại sao khi xe trượt xuống dốc và bị cản Tại sao ta có thể khẳng 
lại ở cuối dốc thì vật nhỏ bị vắng về phía trước. định rằng bàn đã tác dụng 
2. Làm thế nào để giữ cho vậttrên xe không bị văng đi? một lực lên nó? 
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2. Ứng dụng của quán tính trong đời sống 


2. Để tra đầu búa vào cán, nên chọn cách nào dưới đây? 


1. Khi ngồi trên ô tô, tàu lượn cao tốc hoặc máy bay, 
hành khách luôn được nhắc thắt dây an toàn. Giải 
thích điều này. 


Giải thích tại sao. 
a) Đập mạnh cán búa xuống đất như Hình 14.4a. 
b) Đập mạnh đầu búa xuống đất như Hình 14.4b. Hình 144 


EM ĐÃ HỌC } 


EM CÓ THỂ 7 


1. Dùng khái niệm quán tính để giải 


ó2 


Định luật I Newton: Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của 
các lực có hợp lực bằng 0, thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động 
sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. 


Quán tính của vật là tính chất bảo toàn trạng thái đứng yên hay chuyển động. 


thích hiện tượng trong Hình 14.5: 
Khi dùng tay kéo từ từ tờ giấy và 
khi giật mạnh tờ giấy. 


Hình 14.5 


. Giải thích được nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến quán tính. 


Chuẩn bị một bài thuyết trình (dài khoảng 15 phút) về đề tài sau đây: Rất nhiều vụ tai 
nạn giao thông có nguyên nhân từ quán tính. Em hãy nêu một số ví dụ về điều đó và cách 
phòng tránh những tai nạn này. 


9` Đẩy một xe chở hàng cho nó 

[ chuyển động và nhận xét xem gia 

tốc của xe tăng hay giảm, nếu: 

q) Giữ nguyên lực đẩy nhưng khối 
lượng xe tăng lên (Hình a và b). 

b) Giữ nguyên khối lượng nhưng 
lực đây tăng lên (Hình b và c). 


I. ĐỊNH LUẬT 2 NEWTON 


Từ những quan sát và thí nghiệm cho thấy gia tốc của 
một vật không chỉ phụ thuộc vào lực tác đụng mà còn 
phụ thuộc vào khối lượng của vật. 


Mối liên hệ giữa ba đại lượng: gia tốc, lực và khối 
lượng đã được Newton khái quát trong một phương 
trình vectơ đơn giản gọi là định luật 2 Newton: 

Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật. 
Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ 
nghịch với khối lượng của vật. 


ẵ= 15.1 
— (151) 
Xét về mặt Toán học, định luật 2 Newton có thể viết là: 
F=mä 


Trong trường hợp vật chịu nhiều lực tác dụng 
Ei, E2, Eš,... thì Fl hợp lực của các lực đó: 


E=FEi+Fa+Ea +... 


II. KHỐI LƯỢNG VÀ QUÁN TÍNH 


Lúc đầu, khối lượng chỉ được hiểu là một đại lượng dùng 
để chỉ lượng của chất chứa trong vật. Nhưng định luật 2 
Newton còn cho ta một cách hiểu mới về khối lượng. 


Thật vậy, theo định luật 2 Newton, nếu có nhiều vật 
khác nhau lần lượt chịu tác dụng của cùng một lực 
không đổi, thì vật nào có khối lượng lớn hơn sẽ có gia 
tốc nhỏ hơn. Vậy, vật nào có khối lượng càng lớn thì 
càng khó thay đổi vận tốc, tức là càng có mức quán 
tính lớn hơn. Từ đó ta có thể nói: Khối lượng của vật 
là đại lrợng đặc trưng cho mức quán tính của vật. 


EM CÓ BIẾT? / 


Dựa vào biểu thức Ể-mä, 
ta có mối liên hệ: 

1N= 1kg. 1m/s? 
1 NÌà độ lớn của lực gây ra gia 
tốc 1 m/s° cho vật khối lượng 


1 kg, theo hướng của lực. 


== lãIT 


s« Khối lượng trong định luật 2 


Newton còn được gọi là khối 
lượng quán tính. 


s« Khối lượng là đại lượng vô 


hướng, dương, không đổi 
với mỗi vật và có tính chất 
cộng được. 
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Điều đó cho phép ta so sánh được khối lượng của những vật #Aœ& 
làm bằng các chất khác nhau. Một xe chở cát và một xe chở 


GD le S) nha 4 ` š HÀ 1. Nêu một số ví dụ cho 
gạo được coi là có khối lượng bằng nhau nếu dưới tác dụng 


thấy khối lượng của vật 


của hợp lực như nhau, chúng có gia tốc như nhau. càng lớn thì mức quán 
: & tính của vật càng lớn. 
III. THỊ NGHIỆM MINH HOẠ Điều này có ý nghĩa gì 
ĐỊNH LUẠT 2 NEWTON trong thực tiễn? 
“N ` - 1 .=°A^? .-Ã XZ- 
Ì Thí nghiệm được thiết lập như Hình 15.2. = Sở v 2i Xiệvn 
Đing cụ: KG Bế: SÙU , # dụng lên một vật và gia 
— Một xe trượt có khối lượng M = 200 gø được buộc vào tốc gây ra tương ứng 
một sợi dây vắt qua rãnh của ròng rọc. Coi dây không (Hình 15.1). Khối lượng 
dãn và có khối lượng không đáng kể. Cñũav32E1A 
- Một hộp đựng 10 quả nặng giống nhau, có cùng khối A.1 0 kg B. 2/0 kg 
lượng m = 50 g. S0) 4ó0)1t006 
- Một máng trượt đệm khí với các lỗ nhỏ thổi không GIWjBiEm. Mghuang: 
F(N) 


khí (nhằm giảm tối đa ma sát khi xe di chuyển trên 
máng trượt). 
- Bộ đếm thời gian gồm: một đồng hồ điện tử, hai cổng 
quang (đặt cáchnhau0,5 m) và tấm chắn sáng dài 10 cm. 
-_ Vật ở thí nghiệm này phải được hiểu là hệ vật gồm 


xe trượt và các quả nặng. Như vậy khối lượng của vật 9. 10 20 30 40 a(m/) 
có thể là (M + m), (M + 2.m),... còn lực kéo F là trọng Hình 15.1 


lượng của các quả nặng, cụ thể là F= mg, F; = 2.m.g,... 


_— 


Hình 15.2. Thí nghiệm minh hoạ định luật 2 Newton 


(1) Tâm chắn sáng: 

(2) Máng trượt đệm khí; 

(3) Cỗng quang điện 1: 

(4) Cỗng quang điện 2; 

(5) Ròng rọc; 

(6) Các quả nặng: 

(7) Đông hô đo thời gian hiện số: 
(8) Cân điện tử; 

(9) Bom khi. 


ó4 


CHƯƠNG lIl- ĐỘNG LỰC HỌC —=-. 


Tiến hành: 

Bước 1: Lực kéo F có độ lớn tăng dần 1 N, 2 N và 3 N (bằng cách móc thêm các quả nặng vào 
đầu dây vắt qua ròng rọc). 

Bước 2: Ghi vào Bảng 15.1 độ lớn lực kéo F và tổng khối lượng của hệ (gồm xe trượt và các 
quả nặng đặt vào xe), ứng với mỗi lần thí nghiệm. 

Bước 3: Đo thời gian chuyển động t của xe; đồng hồ bắt đầu đếm từ lúc tấm chắn sáng đi qua 
cổng quang điện 1 và kết thúc đếm khi tấm chắn vượt qua cổng quang điện 2. 


Bước 4: Gia tốc a được tính từ công thức: s = v,.t + sat (đặt xe trượt có gắn tấm chắn sáng 
sao cho tấm chắn này sát với cổng quang điện 1 để vụ = 0; s = 0,5 m là khoảng cách giữa hai 
cổng quang điện trong thí nghiệm). Đo thời gian t ứng với mỗi lần thí nghiệm, ta tính được: 


".m. na 
_t + t 


(m/s?). Ghi giá trị của gia tốc a vào Bảng 15.1. 


Kết quả thí nghiệm ghi trong Bảng 15.1. 


Thảo luận: 

a) Dựa vào số liệu trong Bảng 15.1, hãy vẽ đồ thị chỉ sự phụ thuộc của gia tốc a: 

-_ Vào F (ứng với m + M =0,5 kg), (Hình 15.3a). Đồ thị có phải là đường thẳng không? 
Tại sao? 


- Vào (ứng với F = 1 N), (Hình 15.3b). Đồ thị có phải là đường thẳng không? Tại sao? 


1 
m+M 
b) Nêu kết luận về sự phụ thuộc của gia tốc vào độ lớn của lực tác dụng và khối lượng 

của vật. 


a (m/s2?) 


2) Hình 15.3 


ke CHƯƠNG lIl- ĐỘNG LỰC HỌC 


-_ Khi thực hiện đo gia tốc theo phương án thí nghiệm trên cần lưu ý: Để đồng hồ bắt đầu đếm 
thời gian khi xe có vận tốc ban đầu bằng 0, cần đặt tấm chắn sáng sát cổng quang điện 1. 


2 2 
V›-V) 


-_ Có thể xác định gia tốc theo công thức a = , trong đó vị, v; lần lượt là vận tốc tức thời 


qua hai cổng quang điện; vị, v; được đo bằng cách thay tấm chắn sáng có chiều dài £= 1 cm 
và đặt đồng hồ đo thời gian ở chế độ đo thời gian chắn cổng quang điện. 


và ` 

1. Trong các cách viết hệ thức của định luật 2 Newton sau đây, cách viết nào đúng? 
A.F=maa. B.F =-m‹a. 
C.F= mã. D.-E= ma. 


2. Một quả bóng khối lượng 0,50 kg đang nằm yên trên mặt đất. Một cầu thủ đá bóng với 
một lực 250 N. Thời gian chân tác dụng vào bóng là 0,02 s. Quả bóng bay đi với tốc độ: 
A.0,01 m/s. B. 0,10 m/s. 
Œ. 2,50 m/s. D. 10,00 m/. 


3. Dưới tác dụng của hợp lực 20 N, một chiếc xe đồ chơi chuyển động với gia tốc 
0,⁄+m/s?. Dưới tác dụng của hợp lực 50 N, chiếc xe sẽ chuyển động với gia tốc bao nhiêu? 
4. Tại sao máy bay khối lượng càng lớn thì đường băng phải càng dài? 


EM ĐÃ HỌC, 


» - Định luật 2 Newton: Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn 
của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật. 


Xét về mặt Toán học, định luật 2 Newton có thể viết là F = m.ä. 


° - Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật. 


EM CÓ THỂ. 
1. Đề xuất được một thí nghiệm chứng tỏ gia tốc mà vật thu được phụ thuộc vào: 
a) Độ lớn của lực tác dụng vào vật. 
b) Khối lượng của vật. 
2. Giải thích được khối lượng của vật càng lớn thì quán tính của vật càng lớn. 


3. Giải thích tại sao trong tham gia giao thông, khi ô tô chở hàng nặng khó hăm phanh 
hơn khi ô tô không chở hàng. 


óó 


ĐỊNH LUẬT 3 NEWTON 


tư l ^^ M+] Z bì + 
7 Móc hai lực kế vào nhau rồi kéo một trong hai lực _— ni =——N _ 
kế như hình sau. 


a) Dự đoán xem số chỉ của hai lực kế giống nhau hay khác nhau. 

b)_ Hãy kiểm tra kết quả và nêu kết luận. 

c)_ Nếu cả hai tiếp tục kéo về hai phía ngược nhau với độ lớn lực tăng lên thì số chỉ của hai lực kế 
sẽ thay đổi thế nào? 


I. ĐỊNH LUẬT 3 NEWTON 


1. Lực tương tác giữa hai vật 


se sát thí nghiệm được mô tả trong Hình 16.1. 

1. Một thanh sắt và một thanh nam châm được treo 
như Hình 16.1a. Trong thí nghiệm này, lực nào làm 
cho thanh nam châm dịch chuyển lại gần thanh sắt? 

2. Xe lăn 1 có khối lượng mị và có gắn một lò xo nhẹ. 
Xe lăn 2 có khối lượng mạ. Ta cho hai xe. áp lại gần 
nhau bằng cách buộc dây để nén lò xo (Hình 16.1). 
Quan sát hiện tượng xảy ra khi đốt sợi dây buộc. 
Thảo luận để làm sáng tỏ ý kiến sau: Lực không tồn. 
tại riêng lẻ. Các lực hút hoặc đây luôn xuất hiện thành Hình 16.1 Thí nghiệm vê sự 
từng cặp giữa hai vật. tương tác giữa các vật 


2. Định luật 3 Newton 
Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một 


lực thì vật B cũng tác dụng trở lại vật A một lực. Hai lực 

này là hai lực trực đối (Hình 16.2). # mã - Ta: 
„ z Fpa B Fap 
FAp = -Fbạ 8) 

Hai lực trực đối là hai lực tác dụng theo cùng một đường 

thẳng, ngược chiều nhau, có độ lớn bằng nhau và điểm _... .1.- 

đặt lên hai vật khác nhau. ĐẠI 


b) 


II. CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA LỰC VÀ PHẢN LỰC 
Hình 16.2. Cặp lực và phản lực 


Theo định luật 3 Newton, trong tương tác giữa hai vật, 
một lực gọi là lực tác dụng còn lực kia gọi là phản lực. 


1. Cặp lực và phản lực có những đặc điểm gì? Hãy chỉ rõ điểm đặt của 


2. Cặp lực và phản lực có phải là hai lực cân bằng hay mỗi lực trong mỗi cặp lực 
ở Hình 16.2 a, b. 


không? Tại sao? 


ó7 


CHƯƠNG lII- ĐỘNG LỰC HỌC 


1. Hãy chỉ ra các cặp lực và phản lực trong 
hai trường hợp sau: 

a) Quyển sách nằm yên trên mặt bàn 
(Hình 16.3a). 

b) Dùng búa đóng đïnh vào gỗ (Hình 16.3b). 


2. Quyển sách nằm yên có phải là kết quả 
của sự cân bằng giữa lực và phản lực 
hay không? 

3. Lực do búa tác dụng vào đỉnh và phản lực 
của đỉnh lên búa có các đặc điểm gì? 


Ø;: 1. Trong thí nghiệm ở phần mở đầu bài 


ó8 


học, nếu cả hai người cùng kéo nhưng để 
lực kế đi chuyển về phía một người (ví 
dụ cùng di chuyển hai lực kế sang phải) 
thì số chỉ của hai lực kế sẽ giống nhau 
hay khác nhau? Làm thí nghiệm kiểm tra 
dự đoán. 

2. Nêu thêm một số ví dụ trong thực tế và 
thảo luận để làm sáng tỏ các đặc điểm sau 
đây của lực và phản lực: 

—. Lực và phản lực luôn xuất hiện thành từng 
cặp (xuất hiện hoặc mất đi đồng thời). 

— Lực và phản lực cùng tác dụng theo một 
đường thẳng, cùng độ lớn nhưng ngược 
chiều (hai lực như vậy là hai lực trực đối). 

— Lực và phản lực không cân bằng nhau 
(vì chúng đặt vào hai vật khác nhau). 

— Cặp lực và phản lực là hai lực cùng loại. 


EM ĐÃ HỌC. 


Định luật 3 Newton: Trong mọi trường hợp, khi 
vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác 
dụng trở lại vật A một lực. Hai lực này tác dụng 
theo cùng một phương, cùng độ lớn, nhưng ngược 
chiều, điểm đặt lên hai vật khác nhau: Ể AB= SN. 


a) 


Í< 


Hình 16.3 


“am. . 
Một ô tô chuyển động trên mặt 
đường (Hình 16.4), nếu lực do ô tô 
tác dụng lên mặt đường có độ lớn 
bằng lực mà mặt đường đẩy ô tô thì 
tại sao chúng không “khử nhau”? 


Lực do mặt Lực do ô tô 

đường đây ôtô tác dụng lên 

vê phíiatrước mặt đường 
về phía sau 


Hình 16.4 


EM CÓ THỂ. 


Giải thích tại sao các vận động viên 
khi bơi tới mép hồ bơi và quay lại 
thì dùng chân đẩy mạnh vào vách 
hồ bơi để đi chuyển nhanh hơn. 


TRỌNG LỰC 


Thảo luận tình huống được đề cập trong Hình 17.1: 
Tại sao khi được buông ra, các vật quanh ta đều rơi 
xuống đất? | xế 


‹- Trọng lực 

Trọng lực là lực hấp dẫn do Trái Đất tác dụng lên vật gây ra cho 
vật gia tốc rơi tự do. Trọng lực được kí hiệu là vectơ P. 

Ở gần Trái Đất trọng lực có: 

+ Phương thẳng đứng. 

+ Chiều từ trên xuống. 

+ Điểm đặt gọi là trọng tâm của vật. Hình 17.1 


Công thức của trọng lực 


Áp dụng định luật 2 Newton vào trường hợp vật rơi tự do, ta 
tìm được công thức của trọng lực: P = m.g 


- Trọng lượng 

Độ lớn của trọng lực tác dụng lên một vật gọi là trọng lượng 
của vật. 

Công thức tính trọng lượng: P = m.g 


Trọng lượng của một vật có thể đo bằng lực kế hoặc cân lò xo 
Hình 17.2. 


Lực kế trong Hình 17.2 đang chỉ ở vạch 1 N. 

a) Tính trọng lượng và khối lượng của vật bằng lực kế. 
Lấy g ~ 9,8 m/s?. Hình 17.2. Đo trọng lượng 

b) Biểu diễn các lực tác dụng lên vật (xem vật là chất điểm). của vật 


CHƯƠNG lII- ĐỘNG LỰC HỌC 


3. Phân biệt trọng lượng và khối lượng KØA 
Trọng lượng của một vật thay đổi khi đem đến một nơi Đo trọng lượng của một 
khác có gia tốc rơi tự do thay đổi. vật ở một địa điểm trên 


Trái Đất có gia tốc rơi tự 
do là 9,80 m/S”?, ta được 
P = 9,80 N. Nếu đem vật 
này tới một địa điểm 


Khối lượng là số đo lượng chất của vật. Vì vậy, khối lượng 
của một vật không thay đổi khi ta chuyển nó từ nơi này 
đến nơi khác. 


Ø Xác định trọng tâm của một vật phẳng, mỏng lhÈdh _ Bói Hhớkk tông 
— Chuẩn bị: một số tấm bìa các-tông phẳng, mỏng; và trọng lượng của Hồ đo 
dây treo; thước thẳng; bút chì; kéo. được là bao nhiêu? 
—_ Tiến hành: 


Thí nghiệm 1: Hãy xác định trọng tâm của tấm bìa 
các-tông ở Hình 17.3 và giải thích rõ cách làm 
của em. 

Thí nghiệm 2: Cắt một số tấm bìa các-tông thành 
hình tròn, hình vuông, hình tam giác đều. Hãy 
tiến hành thí nghiệm để kiểm chứng kết luận sau: 
“Trọng tâm của các vật phẳng, mỏng và có dạng 
hình học đối xứng nằm ở tâm đối xứng của vật”. 


Hình 17.3 


II. LỰC CĂNG 


Khi dùng hai tay kéo dãn một sợi đây cao su, ta thấy dây cao su cũng kéo trở lại hai tay. 
Khi một sợi dây bị kéo thì ở tại mọi điểm trên dây, kể cả hai đầu dây xuất hiện lực để 
chống lại sự kéo (Hình 17.4), lực này gọi là /ực căng, kí hiệu là T. 


) 
lu 1. Dựa vào Hình 17.4, hãy thảo T 7 
luận và phân tích để làm 
sáng tỏ các ý sau đây: s, 
a) 


-. Những vật nào chịu lực căng 
của dây? 


¬Ị{ 


- Lực căng có phương, chiều 
thế nào? 
Từ đó, nêu những đặc điểm 
(về phương, chiều, điểm 
đặt) của lực căng. 


c) 
Hình 17.4 


2. Hãy chỉ ra điểm đặt, phương, 
chiều của lực căng trong 
Hình 17.5a và 17.5b. 

b) 


Hình 17.5 


70 


CHƯƠNG lIl- ĐỘNG LỰC HỌC —-- 
.gA  — EM CÓ BIẾT? 


1. Một bóng đèn có khối lượng 500 g được treo thẳng 
đứng vào trần nhà bằng một sợi dây và đang ở 
trạng thái cân bằng. 


« Mỗi sợi dây chỉ chịu được 
một lực căng giới hạn. Khi 
lực tác dụng lên dây vượt 


a) Biểu diễn các lực tác dụng lên bóng đèn. quá giá trị giới hạn này thì 
b) Tính độ lớn của lực căng. dây sẽ đứt. 

c) Nếu dây treo chỉ chịu được một lực căng giới Trong Hình 17.6, nếu khối 
hạn 5,5 N thì nó có bị đứt không? lượng của ròng rọc và của 
"`... 5... mm dây đều rất nhỏ so với 
2. Một con khi biểu diễn xiếc. Nó dùng tay nắm vào khối gỗ (có thể bỏ qua) thì 
dây để đứng yên treo mình như Hình 17.7. Hãy lực căng ở các điểm trên 

cho biết trong hai lực căng xuất hiện trên dây dây có độ lớn bằng nhau. 


~ _ 
(T; và T;), lực nào có độ lớn lớn hơn. Tại sao? 


Hình 17.7 Hình 17.6 


EM ĐÃ HỌC 


e Trọng lực được kí hiệu là vectơ Ử, CÓ: 
- Phương thẳng đứng. 
- Chiều hướng về phía tâm Trái Đất. 
- Điểm đặt của trọng lực gọi là trọng tâm của vật. 
- Độ lớn: P = mg. 

e Khi vật đứng yên trên Trái Đất, trọng lượng của vật bằng độ lớn của trọng lực tác 
dụng lên vật: P = m.g. 

® Lực căng do sợi dây tác dụng vào vật, có phương trùng với phương của sợi dây, có 
chiều ngược với chiều của lực do vật kéo dãn dây. 


EM CÓ THỂ } 

1. Giải thích được trọng tâm của các vật phẳng, đồng chất, có đạng hình học đối xứng nằm 
ở tâm đối xứng của vật. 

2. Giải thích được tại sao các vệ tỉnh nhân tạo của Trái Đất cuối cùng đều rơi xuống 
Trái Đất. 
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i9) Điều gì ngăn cản thùng hàng (Hình a), khiến nó không thể di chuyển? Tại sao lực đây tăng lên 
(Hình b) mà vẫn không làm cho thùng hàng di chuyển? 


Có cách nào làm thùng hàng di chuyển dễ dàng hơn không? 


I. LỰC MA SÁT NGHỈ 


Lực ma sát nghỉ là lực ma sát tác đụng lên mặt tiếp xúc của vật, khi vật có xu hướng chuyển 
động nhưng chưa chuyển động (Hình 18.1). 


vV=0 


— 


F„. nghỉ 


Hình 18.1 


1. Điều nào sau đây không đúng khi nói về lực ma sát nghỉ? 

A. Lực ma sát nghỉ luôn xuất hiện ở bề mặt tiếp xúc giữa hai vật. 

B. Lực ma sát nghỉ giữ cho các điểm tiếp xúc của vật không trượt trên bề mặt. 

C. Một vật có thể đứng yên trên mặt phẳng nghiêng mà không cần đến lực ma sát nghỉ. 

D. Một vật có thể đứng yên trên mặt phẳng ngang mà không cần đến lực ma sát nghỉ. 
2. Các tình huống sau đây liên quan đến loại lực ma sát nào? 

a) Xoa hai bàn tay vào nhau. 

b) Đặt vali lên một băng chuyền đang chuyển động ở sân bay. 
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» Quan sát Hình 18.2 và thảo luận các tình huống sau: 

Đặt trên bàn một vật nặng có dạng hình hộp. 

-_ Lúc đầu ta đẩy vật bằng một lực có cường độ nhỏ, vật không chuyển động (Hình 18.2). 
Lực nào đã ngăn không cho vật chuyển động? 

- Tăng lực đẩy đến khi lớn hơn một giá trị Fo nào đó (Hình 18.2b) thì vật bắt đầu trượt. 
Điều đó chứng tỏ gì? 

-_ Khi vật đã trượt, ta chỉ cần đẩy vật bằng một lực nhỏ hơn giá trị Fạ vẫn duy trì được 
chuyển động trượt của vật (Hình 18.2c). Điều đó chứng tỏ gì? 


. h 
= FÁ r.. Ỷ 
kL | ; lộ 0| 'Í 


a) Vật đứng yên b) Vật bắt đầu chuyển động e) Vật tiếp tục chuyển động 
Hình 182 
II. LỰC MA SÁT TRƯỢT 


Ở lớp 6 ta đã biết, lực ma sát trượt là hực ma sát cản trở vật trượt 
trên bề mặt tiếp xúc (Hình 18.3). 

Các thí nghiệm dưới đây sẽ giúp các em tìm hiểu thêm một số 
đặc điểm của lực ma sát trượt. Hình 18.3 


1. Đặc điểm của lực ma sát trượt 


$ 

Đ Thí nghiệm 1: Kiểm chứng độ lớn của lực ma sát phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của 
bề mặt tiếp xúc, nhưng không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc. 
Chuẩn bị: Lực kế (có GHĐ 1,0 N, ĐCNN 0,01 N), khối gỗ hình hộp chữ nhật, các bề mặt: 


gỗ, giấy. 
Tiến hành: _ 
1. Đặt mặt có diện tích lớn của khối gỗ lên bề mặt 
tiếp xúc. 
- Gắn lực kế vào giá thí nghiệm để cố định lực kế - 
theo phương nằm ngang. „kéo : e0 -i 


- Móc khối gỗ vào lực kế, lần lượt kéo các mặt tiếp 
xúc (mặt gỗ, mặt tờ giấy) theo phương nằm ngang 
để chúng trượt đều dưới khối gỗ (Hình 18.4). 

— Ghi số chỉ của lực kế vào Bảng 18.1. Lẫy giá trị b) Tờ giầy 
trung bình của các số chỉ lực kế làm độ lớn của lực 
ma sát trượt. 

2. Đặt mặt có diện tích nhỏ của khối gỗ lên bề mặt tiếp xúc và lặp lại thí nghiệm như trên. 


Hình 18.4 
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Bảng 18.1 


Độ lón lực ma sát trượt (N) 


Mặt giấy 


Thảo luận và phân tích: 

a) Nêu các lực tác dụng lên khối gỗ khi mặt tiếp xúc bên dưới nó được kéo trượt đều. Tại sao 
khi đó số chỉ của lực kế bằng độ lớn của lực ma sát trượt? 

b) Sắp xếp thứ tự theo mức tăng dần lực ma sát trên mỗi bề mặt. 

c) Điều gì xảy ra đối với độ lớn của lực ma sát trượt khi diện tích tiếp xúc thay đổi, khi vật liệu 
và tình trạng của bề mặt tiếp xúc thay đổi? 

Thí nghiệm 2: Mối liên hệ giữa độ lớn của lực ma sát trượt với độ lớn của áp lực lên bề 
mặt tiếp xúc. 

Chuẩn bị: Lực kế (có GHĐ 1,0 N, ĐCNN 0,01 N), ba khối gỗ hình hộp chữ nhật giống nhau, 
mặt tiếp xúc: gỗ. 

Tiến hành: 

- _ Đo trọng lượng của khối gỗ bằng lực kế. Ghi vào Bảng 18.2 (Áp lực của khối gỗ lên mặt tiếp 
xúc nằm ngang có độ lớn bằng trọng lượng của khối gỗ). 

- Gắn lực kế vào giá thí nghiệm để cố định lực kế theo phương nằm ngang. 

- Móc khối gỗ vào lực kế, kéo mặt tiếp xúc (mặt gỗ) theo phương nằm ngang để nó trượt 
đều dưới khối gỗ. Ghi lại số chỉ của lực kế trong 3 lần thí nghiệm vào Bảng 18.2. Lấy giá 
trị trung bình các kết quả đo. 

- _ Lần lượt đặt thêm 1, 2 khối gỗ lên khối gỗ đầu tiên và lặp lại bước 3. 

Bảng 18.2 


: Độ lón lực ma sát trượt (N) 
Áp lực của các khối gỗ (N) 


1 khối g 


= [| | | | — 
— 
_—¬— ==— 


Thảo luận và phân tích: 


a) Điều gì xảy ra đối với độ lớn của lực ma sát trượt khi tăng áp lực lên bề mặt tiếp xúc? 
b) Vẽ đồ thị cho thấy sự thay đổi độ lớn của lực ma sát trượt khi tăng dần độ lớn của áp lực. 
c) Nêu kết luận về những đặc điểm của lực ma sát trượt. 
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3. Công thức của lực ma sát trượt Bảng 18.3. Hệ số ma sát trượt 
(gần đúng) của một số cặp vật liệu 


Cặp vật liệu tiếp xúc nhau EEI 


Gỗ trên gỗ (khô) 
Thép trên thép (khô) 
Thép trên thép (trơn) 
Cao su trên bê tông (khô) 
Cao su trên bê tông (ướt) 
Cao su trên băng 


a) Hệ số ma sát trượt 


Tỉ số giữa độ lớn của lực ma sát trượt F,ụ; và áp lực N 
gọi là hệ số ma sát trượt, kí hiệu là I. 


Hệ số ti phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai 
mặt tiếp xúc (xem Bảng 18.3) 


b) Công thức tính lực ma sát trượt 


Trong các điều kiện cùng áp lực N thì lực ma sát nghỉ tác dụng vào các 


vật lăn nhỏ hơn lực ma sát trượt tác dụng lên các vật trượt rất nhiều. 


III. BÀI TẬP VÍ DỤ 
Một người đi xe đạp có khối lượng tổng cộng mì = 86 kg đang chuyển động trên đường nằm 
ngang với vận tốc vọ = #4 m/s. Nếu người đi xe ngừng đạp và hãm phanh để giữ không cho các 
bánh xe quay, xe trượt đi một đoạn đường 2 m thì dừng lại. 
1. Lực nào đã gây ra gia tốc cho xe? Tính độ lớn của lực này. 
2. Tính hệ số ma sát trượt giữa mặt đường và lốp xe? Lấy g = 10 m/S?. 
Giải 
Khi tính lực và gia tốc, ta coi người + xe là chất điểm. Chọn chiều dương là chiều chuyển động 
của người và xe. 
1. Gia tốc của chuyển động được tính bằng công thức: 
2 _ vy? ¬ 
CT ~ ban c 0-16 = -4m⁄s2 
2.5 2.2 
Lực gây ra gia tốc này là lực ma sát trượt của mặt đường tác dụng lên lốp xe: 
F = ma = 86.(-4) =-344N 
Dấu " - " chứng tỏ lực ma sát trượt ngược chiều chuyển động. 


2. Hệ số ma sát trượt giữa lốp xe với mặt đường được tính từ công thức: 


F š * _ 
E„= EN S= N , Vì ô tô chuyển động trên đường nằm ngang nên N = P = mg. 


86.10 


 ớẽ 
1. Các lực tác dụng lên xe chở hàng được quy ước vẽ tại trọng Ế 
tâm của xe (Hình 18.5): 
a) Các lực này có tên gọi là gì? 
b) Hãy chỉ ra các cặp lực cân bằng nhau. Dễ Fa 
2. Để đẩy chiếc tủ, cần tác dụng một lực theo phương nằm ngang 
có giá trị tối thiểu 300 N để thắng lực ma sát nghỉ. Nếu người 


kéo tủ với lực 35 N và người kia đẩy tủ với lực 260 N, có thể làm Fp 
dịch chuyển tủ được không? Biểu diễn các lực tác dụng lên tủ. Hình 18.5 
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IV. LỰC MA SÁT TRONG ĐỜI SỐNG 


„ạ — In 
Nêu vai trò của lực ma sát trong các tình huống sau: 
a) Người di chuyển trên đường. 
b) Vận động viên thể dục dụng cụ xoa phấn vào lòng bàn tay trước khi nâng tạ. 


l0 6ì 070. an 
-_ Trong thực tế, có một số trường hợp lực ma sát có tác dụng cản trở chuyển động, 
nhưng cũng có trường hợp lực ma sát thúc đẩy chuyển động. 
—_ Vai trò của ma sát trong lĩnh vực thể thao. 


2. Nêu một số cách làm giảm ma sát trong kĩ thuật và trong đời sống. 


EM ĐÃ HỌC” 


® Lực ma sát nghỉ và lực ma sát trượt đều là những lực tiếp xúc. 
® Lực masát nghỉ có giá trị cực đại Fạ. Khi lực đầy (hay kéo) vật F > Fạ thì vật bắt đầu trượt. 
® Công thức của lực ma sát trượt: F„;= H.N 
Trong đó Ịi là hệ số ma sát trượt, không có đơn vỊ; 
N là áp lực lên bề mặt. 


EM CÓ BIẾT? / 


Trong đời sống và trong kĩ thuật, để giảm ma sát s= 


người ta thay vật trượt bằng vật lăn (hình cầu hoặc 
hình trụ) (Hình 18.6). 


Ô bị 


Hình 18.6. Con lăn hoặc ỗ bi đặt 
xen giữa vào hai mặt tiếp xúc 


EM CÓ THỂ. 


Thuyết trình về ích lợi, tác hại của ma sát trong an toàn giao thông đường bộ. 
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' ` Một hãng ô tô sử dụng cùng loại động cơ cho hai chiếc ô tô A và B có khối lượng như nhau. 
Khi cho hai ô tô này chạy thử nghiệm trên cùng quãng đường 100 km, với cùng tốc độ 72 km/h, 
các kĩ sư thấy rằng ô tô A tiêu thụ ít nhiên liệu hơn nhiều so với ô tô B. 


Tại sao lại có sự khác biệt như vậy? 


I. LỰC CẢN CỦA CHẤT LƯU 

1. Lực cản 
Thông thường thuật ngữ chất lưu được 
dùng để chỉ chất lỏng và chất khí. 
Mọi vật chuyển động trong chất lưu luôn 
chịu tác dụng bởi lực cản của chất lưu. 
Lực này ngược hướng chuyển động và 
cản trở chuyển động của vật (Hình 19.1). 


2. Lực cản phụ thuộc vào những yếu 
tố nào? 


Đ» Bằng cảm nhận trực giác, em 
thử đoán xem độ lớn của lực cản 
phụ thuộc vào những yếu tố nào? 
b) Em hãy tìm những thí nghiệm để 
chứng mỉnh cho những dự đoán 

của em. 


1. Trong hình ở phần mở đầu bài học, 
ô tô nào chịu lực cản nhỏ hơn? 

2. Nêu thêm một số ví dụ chứng tỏ lực 
cản của không khí liên quan đến 
hình dạng và tốc độ của vật. 


Lực cản của 
Lực càn của không khi 


không khí 


[ Hướng 
, chuyển 
động 


c) Nhảy dù 


b) Người đi xe đạp 


d) Tàu thuỷ đang chạy 


Hình 19.1. Vi dụ vê lực cản của chất lưu 
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Ê} an sát Hình 19.2 và thảo 
luận để làm sáng tỏ về lực cản 


của nước phụ thuộc vào hình 
dạng của các vật chuyển động 
trong nước như thế nào. 


c) Vận động viên bơi 


d) Cá heo 
Hình 19.2 


Nhận xét: Lực cản của chất lưu (không khí, nước) phụ thuộc vào hình dạng và tốc độ của vật. 


II. LỰC NÂNG CỦA CHẤT LƯU 


Khi vật chuyển động trong nước hay 

trong không khí thì ngoài lực cản (của 

không khí, của nước), vật còn chịu tác 

dụng của lực nâng. 

Hình 19.3 cho thấy, nếu cánh máy bay 

nghiêng đi một chút, chếch theo luồng 

gió, thì tăng thêm lực nâng tác dụng 

vuông góc với mặt dưới của cánh để 

nâng máy bay lên cao. 

Sau đây là một số tình huống trong thực 

tiễn, cho thấy khi các vật ở trong chất 

lưu, chúng chịu tác dụng của lực nâng. 

Việc giải thích lực nâng tác dụng lên vật 

sẽ trình bày ở bài 35 của chương VI. 

Nhờ có lực nâng: 

- Máy bay có thể đi chuyển trong 
không khí (Hình 19.3). 

-_ Tàu thuyền có thể nổi và di chuyển 
được trên mặt nước (Hình 19.4). 

- Khinh khí cầu lơ lửng trên không 
trung (Hình 19.5a). 

- Nhiều sinh vật bay lượn dễ dàng 
trong không khí (Hình 19.5b). 


@) Khi vật rơi trong chất lưu dưới tác 
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dụng của trọng lực và lực cản của chất 
lưu thì đến một lúc nào đó vật sẽ đạt 
tới vận tốc giới hạn và sẽ chuyển động 
đều với vận tốc này. 


Lực đây 


Lực nâng (của động co) 


(cửa không khí) PÝ Trọng lực 


Hình 19.3 


Hình 19.4 


@® Lực đẩy Archimedes 
Lực đẩy Archimedes học ở môn Khoa học tự 
nhiên lớp 8 là trường hợp riêng của lực nâng 
vật đứng yên trong chất lưu. 
Công thức tính lực đẩy Archimedes: 
FA=p.g.V 
Trong đó: 
Fa: lực đẩy Archimedes (N). 
p: khối lượng riêng của chất lỏng (kg/m). 
V: thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ (m?). 


. Chuồn chuồn có thể bay lượn trong không 


. Biểu diễn các lực tác dụng lên một khí cầu 


. Hình 19.6 biểu diễn các vectơ lực tác dụng 


trung. Tại sao chúng không bị rơi xuống đất 
do trọng lực (Hình 19.5b)? 


đang lơ lửng trong không khí (Hình 19.5a). 


lên một máy bay đang bay ngang ở độ cao 
ổn định với tốc độ không đổi. Nếu khối 
lượng tổng cộng của máy bay là 500 tấn thì 
lực nâng có độ lớn bao nhiêu? 


. Nêu những điểm khác biệt giữa lực cản và 


lực nâng. 


EM ĐÃ HỌC. 


Lực cản của chất lưu có tác dụng tương tự như lực ma 
sát, chúng làm chuyển động của các vật bị chậm lại. 
Lực cản phụ thuộc vào hình dạng và tốc độ của vật. 

Lực nâng của chất lưu giúp khinh khí cầu lơ lửng trên 
không trung, máy bay di chuyển trong không khí, cho 


Lục đầy của động cơ 
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Hình 19.5 


Lực nâng của 


Lực cản của không khí 


Trọng lực 
Hình 19.6 


EM CÓ THỂ. 


1. Giải thích tại sao các 
phương tiện giao thông 
tốc độ cao lại cần có hình 
con thoi. 

2. Chỉ ra được lực nâng và 


phép tàu thuyền di chuyển trên mặt nước,... 


EM CÓ BIẾT?, 


Hình dạng khí động học là gì? 

Người đầu tiên khởi xướng mô hình khí động học 
trên ô tô là nhà thiết kế nổi tiếng Eduard Rumpler, 
cha đẻ của ngành hàng không Đức. 


Vào những năm 1930 - 1940, các cuộc đua ô tô bỗng 
nhiên trở thành “phong trào” rất được ưa chuộng. 
Các kĩ sư đã cố gắng sản xuất những chiếc xe chuyển 
động càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, tại đường đua 
Le Mans, ở nước Pháp năm 1937, chiếc ô tô có dung 
tích động cơ 1,7 lít đã gây sốc với hai chiến thắng 
ngoạn mục trước những ô tô có dung tích động cơ 
2 lít. Bí quyết về sau được công bố: chiếc ô tô chiến 
thắng là nhờ cải tiến công nghệ và hình dạng sao cho 
lực cản nhỏ nhất. 


lực cản khi máy bay hạ 
cánh hoặc cất cánh. 


Hình 19.7. Các nhà sản xuất ô tô 
thường xuyên nghiên cứu và cải tiến đề 
xe có hình dạng khí động học sao cho 
lực cản nhỏ nhất 


Từ đó đến nay, ngành công nghiệp ô tô đã tiến một bước rất dài. Hầu hết các kiểu xe ngày 
nay đều chú trọng đến biện pháp tối ưu hình dạng con thoi (trong khoa học gọi là hình khí 
động học) và điều đó đã giúp cho xe ít hao phí nhiên liệu hơn xưa. 
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CÁC BÀI TOÁN THUỘC PHẦN 
ĐỘNG LỰC HỌC 


Bài ¿0 MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ CÁCH GIẢI 


I. CÁC BƯỚC GIẢI CHÍNH 

1. Chọn vật khảo sát chuyển động. Biểu diễn các lực tác dụng lên vật, trong đó làm rõ phương, 
chiều và điểm đặt của từng lực. 

2. Chọn hai trục vuông góc Ox và Oy; trong đó trục Ox cùng hướng với chuyển động của vật hay 
cùng hướng với lực kéo khi vật đứng yên. Phân tích các lực theo hai trục này. Áp dụng định 
luật 2 Newton theo hai trục toạ độ Ox và Oy. 

OX:Ey= Fịy + F¿y+...= m:4-- (1) 
Oy: Fy= Fịy + Fạy + „. = 0 (2) 
3. Giải hệ phương trình (1) và (2) để tìm gia tốc hay tìm lực, tuỳ từng bài toán. 


II. CÁC LOẠI BÀI TOÁN 
1. Bài toán xác định gia tốc của vật khi biết lực tác dụng vào vật 
Ví dụ. Một người đẩy một thùng hàng, khối lượng 50 kg, trượt trên sàn nhà. Lực đẩy có 
phương nằm ngang với độ lớn là 180 N. Tính gia tốc của thùng hàng, biết hệ số ma sát trượt 
giữa thùng hàng và sàn nhà là 0,25. Lấy g = 9,8 m/s2. 
Giải Ó 
Thùng hàng chịu tác dụng của bốn lực: trọng lực P, lực đẩy F, phản lực N và lực ma sát trượt 
Em; của sàn (Hình 20.1a). 
Coi thùng hàng như một chất điểm (Hình 20.1b). 
Áp dụng định luật 2 Newton cho chuyển động của vật theo hai trục Ox, Oy: 


Ox:F„= F- Fmạ= m.a,=m.a (1) 


Oy:Fy,=N-P=0 (2) 
Em; = H.NÑ (3) 
Giải hệ phương trình: 


Từ (2) => N= P= m.g = 50.9,8 = 490 N 
Em; =IL.N = 0,25.490 = 122,5 N 
F-F„„ 180-122,5_ 


a) b) 
jñGC— mBI————vi/Bn/e, Hình 20.1 


Thùng hàng trượt với gia tốc a = 1,15 m/s? cùng chiều với trục Ox. 
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2. Bài toán xác định lực tác dụng vào vật khi biết gia tốc 
Ví dụ 1. Một người dùng dây buộc để kéo một thùng gỗ 
theo phương nằm ngang bằng một lực F (Hình 20.2). 
Khối lượng của thùng là 35 kg. Hệ số ma sát giữa sàn 
và đáy thùng là 0,3. Lấy ø = 9,8 m/s°. 

Tính độ lớn của lực kéo trong hai trường hợp: 
a) Thùng trượt với gia tốc 0,2 m/s°. 
b) Thùng trượt đều. 


Hình 20.2 
Giải 
Thùng chịu tác dụng của bốn lực: trọng lực Ũ- m.8, lực kéo F, phản lực Nvà lực ma sát trượt 


_ 


Em; của mặt sàn (Hình 20.3a). 


a) b) 
Hình 20.3 


Coi thùng như một chất điểm ( Hình 20.3b) và áp dụng định luật 2 Newton cho các lực thành 
phần theo các phương Ox, Oy. 


Giải hệ phương trình: 
Từ (2) >N=m.g 
Suy ra: Fms = H.NÑ = H.m.g 
Thay vào (1), ta được: 
F = ma + IL.m.g 
F = m(a + JLg) 
a) Thùng trượt với gia tốc a = 0,2 m/s? 
F= m(a + Ig) = 35(0,2 + 0,3.9,8) = 109,9 N. 


b) Thùng trượt đều (a = 0) 
F = u.m.g = 0,3.35.9,8 = 102,9 N. 
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ke CHƯƠNG III- ĐỘNG LỰC HỌC 


Ví dụ 2. Một chiếc hộp gỗ được thả trượt không 
vận tốc ban đầu từ đầu trên của một tấm gỗ dài 
L= 2m. Tấm gỗ đặt nghiêng 30° so với phương F O 
ngang. Hệ số ma sát giữa đáy hộp và mặtgỗlà “4A x. rẻ... 
0,2. Lấy g = 9,B m/s?. Hỏi sau bao lâu thì hộp N 
trượt xuống đến đầu dưới của tấm gỗ? R HÀ 
Giải 


Zt 
b4 


Hộp (coi là chất điểm) ‹ chịu tác dụng của ba lực: 8) 
trọng lực , phản lực N và lực ma sát trượt Fn Hình 20.4 
(Hình 20.4a). 


Phân tích trọng lực P thành hai lực thành phần Đụ Py (Hình 20.4b) và áp dụng định luật 2 Newton 


theo hai trục Ox,Oy: 
(o : F„= m.g.sinơ - Fm= m.a¿=m.a (1) 


Oy : Fy = Ñ - m.g.cosơ = 0 (2) 
Fms = HN 
Giải hệ phương trình: a = øg(sind - Iicosơ) 
Thay số, ta được: a = øg(sin30° - 0,2cos30°)~ 3,2 m/s? 


Hộp trượt xuống với gia tốc a = 0,64 m/s”, cùng chiều với trục Ox. 


Áp dụng công thức: 
Le3att= 2= (5P, 21/13. 
2 a ki 


III. BÀI TẬP TỰ GIẢI 


1, 
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Người ta đẩy một cái thùng có khối lượng 55 kg theo phương ngang với lực 220 N làm thùng 
chuyển động trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát trượt giữa thùng và mặt phẳng là 0,35. 
Tính gia tốc của thùng. Lấy g = 9,8 m/s°. 


. Một quyển sách đặt trên mặt bàn nghiêng và được thả cho trượt xuống. Cho biết góc 


nghiêng ơ = 30° so với phương ngang và hệ số ma sát giữa quyển sách và mặt bàn là = 0,3. 
Lấy gø = 9,8 m/s?. Tính gia tốc của quyển sách và quãng đường đi được của nó sau 2 s. 


.. Mộthọc sinh dùng dây kéo một thùng sách nặng 10 kg chuyển động trên mặt sàn nằm ngang. 


Dây nghiêng một góc chếch lên trên 30° so với phương ngang. Hệ số ma sát trượt giữa đáy 
thùng và mặt sàn là Ji = 0,2 (lấy g = 9,8 m/s?). Hãy xác định độ lớn của lực kéo để thùng sách 
chuyển động thẳng đều. 


.. Hai vật có khối lượng lần lượt là mạ = 5 kg và m; = 10 kg được nối với nhau bằng một sợi dây 


không dãn và được đặt trên một mặt sàn nằm ngang. Kéo vật 1 bằng một lực F nằm ngang 
có độ lớn F = 45 N. Hệ số ma sát giữa mỗi vật và mặt sàn là Ii = 0,2. Lấy øg = 9,8 m/s°. Tính gia 
tốc của mỗi vật và lực căng của dây nối. 


MOMENT LỰC. 
CÂN BĂNG CỦA VẬT RĂN 


3` Nếu dùng tay để siết chặt một đai ốc thì việc đó rất khó, tuy nhiên với 


dụng cụ thích hợp như cờ lê thì việc siết chặt đai ốc trở nên dễ dàng. 


Tác dụng của dụng cụ này thay đổi thế nào nếu ta tăng độ lớn của lực 


hoặc sử dụng cờ lê dài hơn? 


MOMENT LỰC 


‹ Tác dụng làm quay của lực 


Ở lớp 8 các em đã học trong môn KHTN về tác dụng làm 
quay của lực. Muốn mô tả chính xác tác dụng của búa khi 
dùng để nhổ đỉnh (Hình 21.1a), ta phải đưa vào khái niệm 
mới là cánh tay đòn của lực. 


Cánh tay đòn của lực là khoảng cách từ trục quay đến giá 
của lực, kí hiệu là d (Hình 21.1b). 


^^ 
1. Mô tả thao tác dùng búa để nhổđinh 
2. Lực F nên đặt vào đâu trên cán búa để nhổ đỉnh được 

dễ dàng? Khi đó cánh tay đòn (d) của lực lớn hay nhỏ? 
3. Tác dụng làm quay của lực phụ thuộc những yếu tố nào? 


~——— 


‹ Moment lực 


Ví dụ trên cho phép ta lẫy tích F.d làm đại lượng đặc trưng 
cho tác dụng làm quay của lực và gọi là moment lực, kí hiệu 
là M. 
Moment lực đối với trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác 
dụng làm quay của lực và được đo bằng tích của lực với cánh 
tay đòn của nó. 

M=FE.d 
Đơn vị của moment lực là niutơn mét (N.m). 


Hình 21.2 mô tả một chiếc thước mảnh OA, đồng chất, dài 

50 cm, có thể quay quanh trục quay cố định ở đầu O. 

1. Trong các tình huống ở Hình 21.2a, b, thước OA quay 
theo chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ? 

2. Tính moment lực ứng với mỗi tình huống trong 
Hình 21.2. 


O® (Điểm tì của búa 
đóng vai trò là trục quay) 


Hình 21.1. Dùng búa nhỗ đinh 


8) 50 cm 
o A 
4N 
b) 
2N 


S0 em 
Hình 21.2 
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II. QUY TẮC MOMENT LỰC 
1. Thí nghiệm 


Dùng một đĩa tròn có trục quay đi qua tâm O, trên mặt 
đĩa có những lỗ dùng để treo những quả cân. Tác dụng 
vào đĩa những lực F: và F: nằm trong mặt phẳng của 
đĩa sao cho đĩa đứng yên (Hình 21.3). Khi đó moment 
của lực Ể. đã cân bằng với moment của lực Ẻ:. 


Về độ lớn ta có: F.d¡ = F;.d; 


1. Nếu bỏ lực E; thì đĩa quay theo chiều nào? 
2. Nếu bỏ lực › thì đĩa quay theo chiều nào? 
3. Khi đĩa cân bằng lập tích F¡.d; và F;.d; rồi so sánh. 


. Quy tắc moment lực (hay điều kiện cân bằng 


của một vật có trục quay cố định) 


Muốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái 
cân bằng, thì tổng các moment lực có xu hướng làm 
vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng các 
moment lực có xu hướng làm vật quay ngược chiều 
kim đồng hồ. 

Nếu chọn một chiều quay làm chiều dương thì điều 
kiện cân bằng của vật có trục quay cố định là: Tổng 
các moment lực tác dụng lên vật (đối với một điểm bất 
kì) bằng 0. 


3> M=0 


III. NGẪU LỰC 
1. Ngẫu lực là gì? 
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Ngẫu lực là hệ hai lực song song, ngược chiều, có độ 
lớn bằng nhau và cùng đặt vào một vật. 


Ngẫu lực tác dụng lên một vật chỉ làm cho vật quay 
chứ không tịnh tiến. 


Các Hình 21.5a, b là những ví dụ về ngẫu lực. 


. Moment của ngẫu lực 


~ =4 
Vì hai lực F¡ và F: đầu làm cho vật quay theo một chiều 
nên moment của ngẫu lực M được xác định: 


M= Fị.di kì Fa.d; hay M=F.d 


Trong đó F là độ lớn của mỗi lực, d là khoảng cách 
giữa hai giá của lực, gọi là cánh tay đòn của ngẫu lực 
(Hình 21.6). 


Hình 21.3 


a) Sử dụng kiến thức về moment 
lực giải thích vì sao chiếc bập 
bênh đứng cân bằng. 

b) Cho biết người chị (bên phải) 
có trọng lượng P; = 300 N, 
khoảng cách dạ = 1 m, còn 
người em có trọng lượng 
P¡ = 200 N. Hỏi khoảng cách 
đ; phải bằng bao nhiêu để bập 
bênh cân bằng nằm ngang? 


Hình 21.5. Dùng tay vặn vòi nước, điều 
khiễn tay lái ô tô, ta tác dụng vào vật 
một ngâu lực 


Hình 21.6 
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IV. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG TỔNG QUÁT CỦA VẬT RĂN 


Á 


Đ 1. Đặt một chiếc thước dài trên bàn. Cho một bạn nâng 
_ một đầu thước lên và giữ yên (Hình 21.7). Hỏi: 

-- Khi thay đổi lực nâng Fta thấy thước quay quanh trục 
nào? 

- Khi thước đang đứng yên ở vị trí như Hình 21.7, ta có 
thể áp dụng quy tắc moment lực được không và áp 
dụng như thế nào? 

2. Khi một vật không có điểm tựa cố định. Ví dụ, thanh 
cứng tựa vào bức tường nhẫn, đầu dưới của thanh đặt 
trên mặt bàn nhám (Hình 21.8). Khi đó ta có thể áp 
dụng được quy tắc moment lực được không và áp dụng 
như thế nào? 

Gợi ý: Chọn đầu A của thanh để viết quy tắc moment. 


Ta đã biết, vật đứng yên thì trọng lực phải cân bằng với 
các lực khác tác dụng lên vật. Như vậy, điều kiện cân 
bằng của một vật rắn là: 

-_ Tổng các lực tác dụng lên vật bằng 0. 

- Tổng các moment lực tác dụng lên vật đối với một 
điểm bất kì chọn làm trục quay bằng 0 (nếu chọn một 
chiều quay làm chiều dương). 


? `Ö Hình 21.8 
Áp dụng điều kiện cân bằng tổng quát vào thanh cứng tựa 

tường (Hình 21.8). 

a) Viết điều kiện cần bằng thứ nhất. 

b) Viết điều kiện cân bằng thứ hai đối với trục quay A. 


EM ĐÃ HỌC. EM CÓ THỂ. 


e  Moment lực đối với trục quay là đại lượng đặc trưng cho Giải thích được sự cân 
tác dụng làm quay của lực và được đo bằng tích của lực với bằng moment trong 
cánh tay đòn của nó: M = E.d Hình 21.9. 


Đơn vị của moment lực là niutơn mét (N.m). 
Tác dụng của ngẫu lực lên vật chỉ làm quay vật. 
Moment ngẫu lực: M = F.d = F(d¡ + d;). 
Điều kiện cân bằng của một vật rắn: Tổng các lực tác dụng lên 
vật bằng 0 và tổng moment lực tác dụng lên vật (đối với một 2 
điểm bất kì chọn làm trục quay) bằng 0. —— 

Hình 21.9 


Bài ( 2 THỰC HÀNH: TỔNG HỢP LỰC 


NM--:. - :ẽ.-: m.  Š...ẻẽẽ..ẽ. 
7 Hai lực F: và F: tác dụng lên một vật. Làm thế nào xác định hợp lực 
của hai lực này bằng dụng cụ thí nghiệm? 


. TỔNG HỢP HAI LỰC ĐỒNG QUY 

1. Dụng cụ thí nghiệm (Hình 22.1) 

- Bảng thép (1). 

-_ Hai lực kế ống 5 N, có đế nam châm (2). 

- Thước đo góc có độ chia nhỏ nhất 1° được ¡in trên 
tấm mica trong suốt (3). 

- Một đế nam châm có móc để buộc dây cao su (4). 

- _ Dây chỉ bền và một dây cao su (5). 

-_ Giá đỡ có trục ®10 mm, cắm lên đế ba chân (6). 

-_ Bút dùng để đánh dấu. 

2. Thiết kế phương án thí nghiệm 


Xác định lực tổng hợp của hai hực đồng quy. Hình 22. Ti ri nan tổng hợp 


Gắn đế nam châm lên bảng thép, móc sợi dây cao su vào đế nam châm, đặt hai lực kế lên 

bảng thép và móc hai lực kế vào đầu còn lại của dây cao su. Dịch chuyển hai lực kế để kéo 

sợi dây cao su làm dây dãn ra một khoảng và thảo luận: 

1. Làm thế nào để hai lực E: và E: đồng quy? 

2. Làm thế nào thay thế tác dụng của hai lực F: và E› bằng một lực Fmà dây cao su vẫn dãn 
một đoạn và hướng như ban đầu? 

3. Làm thế nào xác định lực tổng hợp của hai lực Ể; và E:? 


3. Tiến hành thí nghiệm 
A - Xác định hai lực thành phần Fị, F¿ 


1. Đặt bảng thép lên giá đỡ. Gắn đế nam châm có móc buộc sợi dây cao su vào móc. Buộc sợi 
dây chỉ vào dây cao su. Móc hai lực kế vào đầu còn lại của sợi chỉ và gắn hai lực kế lên bảng. 


8ó 
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2. Gắn thước đo góc lên bảng bằng nam châm (Hình 22.2a). 


3. Di chuyển hai lực kế sao cho dây cao su và các đoạn dây 
chỉ song song với mặt phẳng và tâm O của thước trùng 
với giao điểm của sợi dây và dây cao su. 


4.. Đánh dấu lên bảng sắt điểm A; của đầu dây cao su, phương 
của hai lực F: và F: do hai lực kế tác dụng vào dây. 

5. Ghi các số liệu F¡, F; từ số chỉ của hai lực kế và góc œ giữa 
hai lực vào Bảng 22.1. 


6. Lặp lại các bước thí nghiệm 3, 4, 5 hai lần nữa. Ghi số liệu 
vào Bảng 22.1. 


B- Xác định lực tổng hợp F¿„ của hai lực F+, F; bằng thí nghiệm 
7. Tháo một lực kế và bố trí thí nghiệm như Hình 22.2b. 


8. Di chuyển lực kế sao cho đầu dây cao su trùng điểm A; 
đã đánh dấu và ghi giá trị của lực Fạụạ vào Bảng 22.1. 


9. Lặp lại bước 8 hai lần nữa. 
C - Xác định lực tổng hợp theo lí thuyết Fị 


10. Tính giá trị của Fị theo định lí hàm số cosin và ghi vào 
Bảng 22.1. 


4. Kết quả thí nghiệm 


Bảng 22.1. Tổng hợp hai lực đồng quy 


b) 


Hình 22.2. Thí nghiệm tỗng 
hợp hai lực đông quy 


Xử lí kết quả thí nghiệm 
Tính giá trị trung bình và sai số: 4) Khi di chuyển lực kế luôn 
= ¬ E.- AE- đảm bảo các đoạn sợi dây 
= = = H F `... AE GA hy W 
TL. HẾG êm. Tử SUỚNNH quản và dây cao su luôn nằm trên 
cùng mặt phẳng. 
Nhận xét và đánh giá kết quả thí nghiệm 
1. So sánh các kết quả hợp lực thu được bằng lí 
thuyết và bằng thí nghiệm, rút ra kết luận. 
2. Em có thể đề xuất một phương án thí nghiệm 
khác để tiến hành thí nghiệm tổng hợp hai lực 
đồng quy. 
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II. TỔNG HỢP HAI LỰC SONG SONG 

1. Dụng cụ thí nghiệm (Hình 22.3) 

-_ Bảng thép (1). 

- Hai lò xo xoắn chịu được lực kéo tối đa là 5 N, dài khoảng 
60 mm (2). 

-_ Thanh treo nhẹ, cứng, dài 400 mm. Trên thanh có gắn thước 
và ba con trượt có gắn móc treo (3). 

-_ Các quả nặng có khối lượng bằng nhau 50 g (4). 

-_ Hai đế nam châm để gắn lò xo (5). 

-_ Giá đỡ có trục ®10 mm, cắm lên đế ba chân (6). 

-_ Bút dùng để đánh dấu. 

2. Thiết kế phương án thí nghiệm 


Xác định lực tổng hợp của hai lực mà giá của các lực đó Hình 22.3. Bộ thí nghiệm 
Song song. tông hợp hai lực song song 
cùng chiêu 


Gắn hai đế nam châm lên bảng thép, treo thanh kim loại 
lên hai đế nam châm bằng hai lò xo, treo các quả nặng vào 
hai đầu thanh, làm lò xo dãn ra một khoảng và thảo luận: r 
1. Làm thế nào thay thế hai lực Ê: và E; bằng một lực F 
mà thanh vẫn ¿ ở vị trí như khi chịu tác dụng của hai lực. 
F: và Ể:? 

2. Làm thế nào để hai lực F: và E: Song song. 

3. Làm thế nào xác định lực tổng hợp của hai lực Ếu E, 


3. Tiến hành thí nghiệm 

1. Gắn hai đế nam châm lên bảng thép, sau đó treo thanh kim 
loại lên hai đế nam châm bằng hai lò xo. 

2. Treo các quả nặng vào hai con trượt có gắn móc treo lên 
thanh kim loại. 

3. Dùng bút dạ đánh dấu vị trí thanh và vị trí A, B lên bảng 
thép. Ghi lại giá trị trọng lượng F¡ và F; và độ dài AB vào 
Bảng 22.2. 

4. Tháo các quả nặng và móc tất cả quả nặng đã dùng vào một 
móc treo trên thanh kim loại. 

5. Điều chỉnh con trượt sao cho vị trí của thanh kim loại trùng 
với vị trí ban đầu đã được đánh dấu. 

6. Ghi các giá trị F tương ứng với trọng lượng các quả nặng vào 
Bảng 22.2. 

7.Ðo và ghỉ giá trị độ dài OA„„ từ điểm O treo các quả nặng tới 

A vào Bảng 22.2. 

.. Lặp lại các bước thí nghiệm 2, 3, 4, 5, 6, 7 thêm hai lần nữa. 

9. Tính giá trị OA„; theo lí thuyết bằng công thức Hình 22.4. Thi nghiệm tổng 
F¡ dạ OB AB-OA„ 


— “=——=—— vài nvaio Bng 252. 
F, dị OA, DÂu 


œ 


họp hai lực song song 


CHƯƠNG lIl- ĐỘNG LỰC HỌC —.- 


“4 

Ề "Am _. š Ö Nhận xét và đánh giá kết 

-. Nên chọn số quả nặng hai bên không như nhau. na: ø! 
quả thí nghiệm 

-_ VỊ trí A và B nên chọn trùng với các vạch chia của thước 


mm 2 `. N 1. So sánh các kết quả hợp 
để tránh sai số khi đo. 


lực tổng hợp thu được 
bằng tính toán và bằng 
thí nghiệm, rút ra kết 


ˆ 


Bảng 22.2. Tổng hợp hai lực song song cùng chiều luận. 

2. Em có thể đề xuất một 

phương án thí nghiệm 

khác để tiến hành thí 

nghiệm tổng hợp hai lực 
song song cùng chiều. 


4. Kết quả thí nghiệm 


Xử lí kết quả thí nghiệm: OA,n Bi =Š AOAn =œ 


EM ĐÃ HỌC. 


» _ Tiến hành thí nghiệm tổng hợp hai lực đồng quy, hai lực song song để nghiệm lại các 
quy tắc tổng hợp lực. 


Chế tạo một chiếc cân thăng bằng đơn giản 
bằng các vật liệu dễ tìm (Hình 22.5): 

1. Một thanh thước gỗ có vạch chia. 

2. Một chai nước 500 mL. 

3. Các dây treo. 


4. Vật cần cân. 


Hình 22.5. Thiết kế chế tạo chiếc cân đon giản 


EM CÓ BIẾT? 


Đòn bẩy là loại máy cơ đơn giản được sử dụng nhiều trong đời sống để biến đổi lực tác 
dụng lên vật như sử dụng xà beng để nâng vật, đòn gánh để gánh các vật. 
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L n : 
Năng lượng được chuyển hoá như thế nào? Hiệu suất => -i% 
của quá trình chuyên hoá cho biết điều gì? KP. 


/Í 


ọ0 


Trong các động tác nâng tạ từ vị trí (1) sang vị trí (2), từ vị trí (2) sang vị trí (3), từ vị trí (3) 


sang vị trí (4) ở hình trên: 
- Có những quá trình truyền và chuyển hoá năng lượng nào? 
- Động tác nào có thực hiện công, không thực hiện công? 


I. NĂNG LƯỢNG 
Ở trường THCS các em đã biết: 


-_ Mọi hiện tượng xảy ra trong tự nhiên đều cần có năng lượng 
dưới các dạng khác nhau như: cơ năng, hoá năng, nhiệt năng, 
điện năng, năng lượng ánh sáng, năng lượng âm thanh, năng 
lượng nguyên tử. 

-_ Năng lượng có thể chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác 
hoặc truyền từ vật này sang vật khác. 

-_ Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuyển 
hoá từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang 
vật khác. 


1. Khi đun nước bằng ấm điện thì có những quá trình 
truyền và chuyển hoá năng lượng nào xảy ra? 

2. Khi xoa hai tay vào nhau cho nóng thì có những quá 
trình truyền và chuyển hoá năng lượng nào xảy ra? 

3. Một quả bóng cao su được ném từ độ cao h xuống đất 
cứng và bị nảy lên. Sau mỗi lần nảy lên, độ cao giảm 
dần, nghĩa là cơ năng giảm dần. Điều đó có trái với 
định luật bảo toàn năng lượng không? Tại sao? Hãy dự 
đoán xem còn có hiện tượng gì nữa xảy ra với quả bóng 
ngoài hiện tượng bị nảy lên và rơi xuống. 

4. Có sự truyền và chuyển hoá năng lượng nào trong quá 
trình bắn pháo hoa? 


EM CÓ BIẾT? 


Có thể phân năng lượng 
thành hai loại là động 
năng (năng lượng của 
vật do chuyển động mà 
có) và thế năng (năng 
lượng lưu trữ của vật). 
Ví dụ, nhiệt năng là năng 
lượng chuyển động hỗn 
loạn của các phân tử; 
điện năng là năng lượng 
của chuyển động có 
hướng của các điện tích 
dưới tác dụng của điện 
trường; năng lượng vật 
có khi ở một độ cao so 
với mặt đất là thế nắng 
trọng trường,... 


NẠI 
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Thí nghiệm của Joule về sự truyền, chuyển hoá và bảo toàn năng lượng 
Thí nghiệm mang tính lịch sử được 
James Joule thực hiện vào những 
năm 1844 - 1854 nhằm minh hoạ 
định luật bảo toàn năng lượng. Sơ đồ 
thí nghiệm được mô tả trong Hình 
23.1. Khi cho vật nặng chuyển động 
đi xuống, dây nối sẽ làm cho trục 
quay và cánh quạt quay theo. Ma sát 
giữa cánh quạt và nước làm cho nước 
nóng lên. 

Ở đây có sự truyền năng lượng từ vật 
nặng sang nước, cụ thể là sự chuyển 
hoá từ cơ năng sang nhiệt năng. 


Thí nghiệm đã cho thấy cơ năng của 


Hình 23.1. Sơ đồ thí nghiệm minh hoạ định 


vật nặng giảm đi bao nhiêu thì nhiệt luật bảo toàn năng lượng 
năng của nước tăng lên bấy nhiêu. (1) Vật nặng 

Điều đó chứng tỏ, frong quá trình (2) Dây nói 

truyền năng lượng từ vật này sang (3) Trục quay 


(4) Cánh quạt 


vật khác, chuyển hoá năng lượng (B) Nhiệt kề 


từ dạng này sang dạng khác, năng 
lượng luôn được bảo toàn. 


Đ Hãy thảo luận nhóm để tìm thêm ví dụ minh hoạ cho các quá trình chuyển hoá năng 
lượng sau đây: 
a) Điện năng chuyển hoá thành nhiệt năng. 
b) Nhiệt năng chuyển hoá thành điện năng. 
c) Quang năng chuyển hoá thành điện năng. 
đ) Quang năng chuyển hoá thành hoá năng. 


II. CÔNG CØ HỌC 

1. Thực hiện công 
Năng lượng có thể truyền từ vật này sang vật khác. 
Ví dụ: Khi đẩy cuốn sách, ta tác dụng lực vào nó làm 
nó chuyển từ trạng thái đứng yên (v = 0; Wạ = 0) sang 
trạng thái chuyển động nhanh dần (vận tốc tăng, động 
năng tăng). Động năng của sách tăng là do sách đã nhận 
được nắng lượng từ tay ta truyền sang (Hình 23.2). 
Việc truyền năng lượng cho vật bằng cách tác dụng lực 
lên vật làm vật thay đổi trạng thái chuyển động như 
trên được gọi là thực hiện công cơ học (gọi tắt là thực 
hiện công). Hình 23.2. Đẩy cuốn sách 


ọ2 
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N .Ố s1 z x _ x z + ˆ 7T # ` = 
@) Hãy trao đổi với bạn để chứng minh rằng trong các ví dụ mô tả ở Hình 23.3 có sự 
| truyền năng lượng bằng cách thực hiện công. 


rà ¬ 

1. Hãy trả lời câu hỏi ở phần 
khởi động. 

2. Khi cho một miếng đồng 
tiếp xúc với ngọn lửa thì 
ngọn lửa truyền năng 
lượng cho miếng đồng làm 
cho nó nóng lên. Quá trình 
truyền năng lượng này có 


b) Hỗn hợp xăng và không phải là thực hiện công hay 
a) Động cơ điện đưa vật nặng khí trong xilanh bị đôt cháy không? Tại sao? 
chuyền động từ dưới đất lên cao đây pitông chuyền động : 
Hình 23.3 


2. Công thức tính công 

a) Khi lực không đổi và cùng hướng với chuyển động 
Ở lớp 9, chúng ta đã học công thức tính công của lực khi lực không đổi và cùng hướng với 
chuyển động: 

A=E.s (23.1) 

trong đó A là công của lực F, có đơn vị cùng với đơn vị năng lượng làjun (J): 1J= 1 N.1m; F là cường 
độ của lực tác dụng lên vật làm vật biến đổi chuyển động, đơn vị là niutơn (N), s là quãng đường đi 
được của vật, đơn vị là mét (m). 
Khi lực cùng hướng với chuyển động thì độ dịch chuyển d có độ lớn bằng quãng đường đi 
được s, nên công thức tính công cũng có thể viết dưới dạng: 


A=F.d (23.2) 


b) Khi lực không đối và không cùng phương với chuyển động 
Khi người đẩy xe hàng để nó chuyển động theo chiều 
dương của trục Ox, lực đẩy F làm với hướng chuyển động 
một góc œ bất kì (Hình 23.4). Ta phân tích lực F ra hai 
lực thành phần vuông góc với nhau: F, cùng hướng với 
chuyển động và F„ vuông góc với E, (Hình 23.5). 

Trong trường hợp này chỉ có thành phần F làm vật 
chuyển động, nên công thức tính công của lực trong 
trường hợp này là: 


Hình 23.4. Lực không cùng phương 
A= Fs.S= (F.cosơ).S = F.S.coSœŒ với phương chuyền động 


ko) 
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Tuỳ thuộc vào góc œ mà có thể xảy ra các trường hợp sau: 8) — 
s«. 0<ơ<90°:thành phần F, của F lên phương chuyển 
động cùng chiều với chiều chuyển động. Công của 
lực được gọi là công phát động (A > 0) (Hình 23.5a). 

s« œ=90°: lực vuông góc với phương chuyển động, 
khi đó lực không sinh công (A = 0) (Hình 23.5b). 

« 90°< œ< 180°: thành phần F, của F lên phương 
chuyển động ngược chiều với chiều chuyển động, 
lực làm cản trở chuyển động của vật. Công của lực 
được gọi là công cản (A < 0) (Hình 23.5c). 


3. Bài tập ví dụ 
Bài tập ví dụ 1 
Khi rửa gầm xe ô tô (Hình 23.6), người ta sử dụng máy 
nâng để nâng ô tô lên độ cao h= 160 cm so với mặt sàn. 
Cho biết khối lượng ô tô là m = 1,5 tấn và gia tốc trọng 
trường là g = 10 m/s?. Tính công tối thiểu mà máy 
nâng đã thực hiện. 


Hình 23.5 


Giải 
Để nâng được ô tô lên thì máy nâng phải tác dụng vào 
ô tô lực tối thiểu: 
Em = -P 
— Fm¡n = P = m.g = 1,5.103.10 = 1,5.101 N. 
Công tối thiểu mà máy nâng đã thực hiện là: 
A=P.h= 24000] = 24k. 


Bài tập ví dụ 2 Hình 23.6 
Một bạn học sinh có khối lượng 50 kg đi lên một 
cầu thang gồm 20 bậc, mỗi bậc cao 15 cm, dài 20 cm _, lÌs cuc 


(Hình 23.7). Tính công tối thiểu mà bạn ấy phải thực 
hiện. Coi lực mà học sinh tác dụng lên mỗi bậc thang 
là không đổi trong quá trình di chuyển. Lấy gia tốc 
trọng trường là ø = 10 m/s?. 
Giải 
-_ Muốn lên cầu thang này bạn học sinh phải có lực 
nâng tối thiểu như Hình 23.8: 


_ 


E„ = =P 
> Em = P =m.g 


Hình 23.7 


Độ dịch chuyển của bạn học sinh là: d=AB 
- Công tối thiểu mà bạn ấy phải thực hiện là: 
Amin = Fmi-d.cosơ = Emin.d.sinB 
=m.g.d.snB =m.g.h 
= 50.10.20.0,15 = 1 500]. P 


Hình 23.8 
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Nhận xét: Độ lớn tối thiểu của công dùng để đưa vật lên cao luôn là: A = P.h. 


Với h là độ cao vật được nâng lên không phụ thuộc vào việc được đưa lên cao theo đường 
thẳng đứng hay nằm nghiêng. 


1. Trường hợp nào sau đây trọng lực tác dụng lên ô tô thực hiện công phát động, công cản và 
không thực hiện công? 

a) Ô tô đang xuống dốc. 

b) Ô tô đang lên dốc. 

c) Ô tô chạy trên đường nằm ngang. 

2. Một người kéo một thùng hàng khối lượng 80 kg trượt trên sàn nhà bằng một dây có 
phương hợp góc 30° so với phương nằm ngang. Biết lực tác dụng lên dây bằng 150 N. 
Tính công của lực đó khi hòm trượt đi được 29 m. 


EM ĐÃ HỌC. 


se Năng lượng có thể chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác, hoặc truyền từ vật 
này sang vật khác và luôn được bảo toàn. 

se Công là số đo phần năng lượng được truyền hoặc chuyển hoá trong quá trình 
thực hiện công. 

se Công có đơn vị làjun (J): 1J= 1N.1m. 

se Công thức tínhcông: A = F.d.cosơ. 


EM CÓ THỂ_ 


e_ Chế tạo được mô hình đơn giản minh hoạ định luật bảo toàn năng lượng. 
s- Giải thích được nếu một vật chuyển động lên dốc, xuống dốc hoặc trên mặt phẳng 
ngang thì công của trọng lực đóng vai trò gì. 


EM CÓ BIẾT?, 
Trường hợp tổng quát, công do lực thực hiện phụ thuộc vào ba yếu tố: độ lớn của lực, 


góc hợp bởi vectơ lực với chiều chuyển động và độ dịch chuyển của vật. Tuy nhiên, có 
những lực mà công do nó thực hiện không phụ thuộc vào hình dạng đường đi mà chỉ 


phụ thuộc vào vị trí của điểm đầu và điểm cuối của quỹ đạo. Những lực có đặc điểm này 
được gọi là lực thế (hay lực bảo toàn). 


Trong chương trình phổ thông, các em sẽ học một số lực thế gồm: lực hấp dẫn, lực đàn hồi, 
lực điện. 
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Tớ thực hiện công 
nhanh hơn cậu vì tớ 
leo lên cao hơn cậu. 


' Để đánh giá việc thực hiện công của người 
hay thiết bị sinh công, người ta không chỉ 
quan tâm đến độ lớn của công thực hiện 


Chưa chắc 
đâu vì cậu leo 
trước tớ. 


được mà còn quan tâm đến việc công này 
được thực hiện nhanh hay chậm. 


Theo em, làm thế nào để xác định được sự 
nhanh chậm của việc thực hiện công? 


I. KHÁI NIỆM CÔNG SUẤT 


Đìm anh công nhân dùng ròng rọc để kéo xô vữa lên rác tầng cao của một công trình 
xây dựng. Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy xác định xem ai là người thực hiện công 
nhanh hơn. Lấy ø = 10 m/S?. ụ Y4 


Bảng 24.1 MWƯ | 


Khối lượng xô vữa: ' Độ cao công trình: ' Công thực hiện: 


Công nhân 1 
Công nhân 2 'm; = 21 kg 


Đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công nhanh hay chậm của người hoặc thiết 
bị sinh công, được gọi là công suất hay tốc độ sinh công. 


II. CÔNG THỨC TÍNH CÔNG SUẤT 


9ó 


Nếu trong thời gian £, công thực hiện được là A thì tốc độ 


sinh công, tức công suất là: `... 


Ã trái tim là 3W. 
TN (241) a) Trong một ngày - đêm 
Nếu A tính bằng jun (J), t tính bằng giây (s) thì Z tính trung bình trái tim thực 
bằng oát (W): hiện một công là bao nhiêu? 
1W _T~ b) Nếu một người sống 70 
Các bội của oát (W) là: tuổi thì công của trái tim 


thực hiện là bao nhiêu? 
Một ô tô tải muốn thực 
hiện được công này phải 


4) thực hiện trong thời gian 
Kilôoát giờ (KW.h) không phải là đơn vị công suất mà bao lâu? Coi công suất của 


là đơn vị công. 1 kW.h là công của một thiết bị sinh công xe ô tô tải là 3.105 W. 
có công suất là 1 kW thực hiện trong 1 giờ. 


1 kilôoát= 1 kW = 103W 
1 mêgaoát = 1 MW = 109 W 
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III. LIÊN HỆ GIỮA CÔNG SUẤT VỚI LỰC VÀ Tốc Độ 


Khi vật chuyển động cùng hướng với lực và lực không đổi thì: 


A _E. 
ø=—=-`=FU (24.2) 
t f 
Công thức (24.2) là công thức tính công suất trung bình. Công thức tính công suất tức thời là: 
Ø1 = F.Uu (24.3) 


Nếu u là tốc độ trung bình của vật thì Z? là công suất trung bình của lực làm vật chuyển động. 
Nếu vu; là tốc độ tức thời của vật thì Z?; là công suất tức thời của lực làm vật chuyển động. 
Bài tập ví dụ 
Một người kéo một thùng nước 15 kg từ giếng sâu 8 m lên trong 10 s. Hãy tính công suất của 
người kéo. Biết thùng nước chuyển động đều và lấy g = 10 m/s°. 
Giải 
Vì vật chuyển động thẳng đều nên tốc độ của vật là: 
)b=^ =.5 0,8 m/s 
ft 10 

và lực kéo vật lên bằng trọng lượng của vật: 

F=P=m.g= 15.10 = 150N 
Công suất của người kéo bằng: 

2= F.u = 150.0,8 = 120W. 


1. Hãy giải thích tác dụng của líp nhiều tầng trong 
xe đạp thể thao (Hình 24.1). 


2. Hình 24.2 mô tả hộp số xe máy. Hãy giải thích 
tại sao khi đi xe máy trên những đoạn đường 
dốc hoặc có ma sát lớn ta thường đi ở số nhỏ. 


3. Động cơ của một thang máy tác dụng lực kéo 
20 000 N để thang máy chuyển động thẳng lên 
trên trong 10 s và quãng đường đi được tương 
ứng là 18 m. Công suất trung bình của động cơ là 

A. 36 kW. B. 3,6 kW. 
C.11kW. D. 1,1 kW. 

4. Một ô tô khối lượng 1 tấn đang hoạt động với 
công suất 5 kW và chuyển động thẳng đều với 
vận tốc 54 km/h thì lên dốc. Hỏi động cơ ô tô 
phải hoạt động với công suất bằng bao nhiêu 
để có thể lên dốc với tốc độ như cũ? Biết hệ số 
ma sát giữa bánh xe và mặt đường không đổi, 
dốc nghiêng góc 2,3° so với mặt đường nằm Hình 24.2. Hộp số xe máy 
ngang và g = 10 m/°. 


Hình 241. Líp xe đạp 
thê thao 
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() Thi xem ai là người có công suất lớn hơn 
1. Hãy nêu tên dụng cụ cần dùng và cách tiến hành việc đo thời gian lên cầu thang 
2. Thảo luận trong nhóm về kế hoạch hoạt động để xác định công suất khi lên thang 
gác của 5 người đại diện các tổ có trọng lượng khác nhau, trong đó ghi rõ: 
a) Mục đích của hoạt động. 
b) Dụng cụ cần sử dụng. 
c) Các bước tiến hành hoạt động. 
đ) Bảng ghi kết quả. 


Bảng 24.2. Mẫu bảng ghi kết quả 


Tên người . Trọng lượng (N) - Độ cao (m) Công (J) Thời gian (s) Công suất (W) 
1.... P=... =... A+=... tị=... _ 


EM ĐÃ HỌC ¿ 


- Công suất là đại lượng đặc trưng cho tốc độ sinh công, được đo bằng công sinh ra 
trong một giây và có đơn vị là oát (W): 


ĐÁ 
t 
-_ Liên hệ giữa công suất với lực và tốc độ: 2= F.u 
= x ` A Es 
Công suất trung bình: 2? = FÙNF 1. F.U 


Công suất tức thời: 23 = E.u 


EM CÓ THỂ. 

1. Tính được công suất của các quá trình sinh công. 

2. Vận dụng khái niệm công suất để giải thích nguyên tắc hoạt động của một số thiết bị 
máy móc. 
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(`). Hãy mô tả hoạt động của tàu lượn. 
ï_ Tại sao khi tàu lượn ở vị trí cao 
nhất của đường ray thì tốc độ của 

nó lại chậm nhất và ngược lại? 


I. ĐỘNG NĂNG 


1. Khái niệm động năng 1. Năng lượng của các con sóng trong 
Hình 25.1 tồn tại dưới dạng nào? 

— Tại sao sóng thần lại có sức tàn phá 
mạnh hơn rất nhiều so với sóng thông 


Chúng ta đã biết động nắng của một vật là 
năng lượng mà vật có được do chuyển động. 


Một vật có khối lượng m đang chuyển động thường? 
với tốc độ u thì động năng là: — Tại sao sóng thần chỉ gây ra sự tàn phá 
_1 1% khi xô vào vật cản? 
Wa=-mn=s) 2. Khi đang bay, năng lượng của thiên 
Trong hệ đơn vị SI, đơn vị động năng là thạch tồn tại dưới dạng nào? 
jun (J). — Tại sao năng lượng của thiên thạch lại 
SunÀ Đ un : > rất lớn so với năng lượng của các vật 
Qua các ví dụ về năng lượng sóng, chuyển thường gặp? 
động của thiên thạch, chuyển động của  _ ti vạ vào Trái Đất (Hình 25.2), năng 
mũi tên trong phần câu hỏi bên, ta thấy vật lượng của thiên thạch được chuyển 
đang my bọn động “g KHà năng thục hiện hoá thành những dạng năng lượng 
công. Ta nói rằng vật đó mang năng lượng nào? 
Chưối Hang CÓ ng TỰ: 3. Khi sóng đổ vào bờ nó sinh công và có 
Bài tập ví dụ 1: Một vận động viên quần vợt thể xô đổ các vật trên bờ. Tuy nhiên, 
thực hiện cú giao bóng kỉ lục, quả bóng đạt với vận động viên lướt sóng thì không 
tới tốc độ 196 km/h. Biết khối lượng quả bị ảnh hưởng. Tại sao? 
bóng là 60 g. Tính động năng của quả bóng. 4. Một mũi tên nặng 48 g đang chuyển 
Giải động với tốc độ 10 m/s. Tìm động năng 
Động năng của quả bóng được tính theo CUAOTRME bò: 
công thức: 
Wa= “ mợỹ 
Thay số : ? 


2 
Wa= + 006. [I96aooo. ma ~89]. 
2 3600 Hình 25.1. Sóngthẳn — Hình 25.2. Hồ lõm do 
thiên thạch gây ra khi 
va vào Trái Đắt 
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2. Liên hệ giữa động năng và công của lực 
Xét một vật khối lượng m chuyển động thẳng biến đổi 1. Thả một quả bóng từ 
đều với gia tốc a từ trạng thái đứng yên dưới tác dụng Hữ cao b xuống sàn nhà. 
của lực không đổi F. Sau khi đi được quãng đường s, Động năng của quả bóng 
vật đạt tốc độ vu thì: u2 = 2.a.S. được chuyển hoá thành 
F = ` 
Via=-—nềnwz«*FŠ những dạng năng lượng 
m m nào ngay khi quả bóng 
và -L.m.u2= F.s=Wạ= A (25.2) chạm vào sản nhà? 
2 


2. Một vật có khối I 
Như vậy, nếu ban đầu vật đứng yên thì động năng Re: Tin đteyRulRÌ ng 


của vật có giá trị băng công của lực tác dụng lên vật. với tốc độ 5 km/h trên 


mặt bàn nằm ngang. Do 
có ma sát, vật chuyển 


II. THẾ NĂNG 


1. Khái niệm thế năng trọng trường động chậm dần đều và 
đi được 1 m thì dừng lại. 
Tính hệ số ma sát giữa vật 
và mặt bàn. Lẫy gia tốc 
trọng trường ø = 9,8 m/sở. 


Chúng ta đã biết một vật đặt ở độ cao h so với mặt 
đất thì lưu trữ năng lượng dưới dạng thế năng. Vì thế 
năng này liên quan đến trọng lực nên được gọi là thế 
năng trọng trường (thường được gọi tắt là thế năng), 
với độ lớn được tính bằng công thức: W¡= P.h= mg.h. 
Đơn vị thế năng trọng trường là jun (J). 


@ Độ lớn của thế năng trọng trường phụ thuộc vào EM CÓ BIẾT?, 

việc chọn mốc tính độ cao. Thường người ta tính độ cao ]—n h 

của các vật so với mặt đất được coi là có độ cao bằng 0. Ngoài thế TUNG trọng trưởng 
còn có nhiều loại thế năng 


MïNNQ  -' khác, dưới đây là một ví dụ 
Máy đóng cọc (Hình 25.3) hoạt (Hình 25.4). 
động như sau: Búa máy được 
nâng lên đến một độ cao nhất 
định rồi thả cho rơi xuống cọc 


cần đóng. 
1. Khi búa đang ở một độ cao 
nhất định thì nắng lượng của 
nó tồn tại dưới dạng nào? 
Năng lượng đó do đâu mà có? ng: Hình 25.4 
2. Trong quá trình rơi, nắng Khi giương cung thì cánh cung 
lượng của búa chuyển từ dạng nào sang dạng nào? bị c.? Ta: đàn mo Nếu 
: NT Shin : SE, II người đó buông tay thì mũi 
3. Khi chạm vào đầu cọc thì búa sinh công để làm gì? tên ae bi:1läg:Eúng đấu tr xe: 
Bài tập ví dụ 2: Máy đóng cọc có đầu búa nặng Điều này chứng tỏ khi giương 
0,5 tấn, được nâng lên độ cao 10 m so với mặt đất. cung thì cánh cung bị biến 
Tính thế năng của đầu búa. Lấy ø = 9,8 m/°. dạng đã có năng lượng dự trữ 
Giải để thực hiện công đây mũi 


tên đi. Năng lượng dự trữ này 
được gọi là thế năng đàn hồi. 


Thế năng của đầu búa được tính theo công thức: 
W:= m.g.h= 500.9,8.10 = 49 000 J = 49 KỊ 
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Vì độ cao h phụ thuộc vào vị trí được chọn làm 
mốc nên thế năng cũng phụ thuộc vào vị trí 
được chọn làm mốc. 


Trong trọng trường, hiệu thế năng giữa hai 
điểm chỉ phụ thuộc vào chênh lệch độ cao 
theo phương thẳng đứng mà không phụ thuộc 
vào khoảng cách giữa hai điểm. 


2. Liên hệ giữa thế năng và công của lực thế 


Muốn đưa một vật có khối hrợng mì từ mặt đất lên 
một độ cao h, ta phải tác dụng vào vật lực nâng F 
có độ lớn tối thiểu bằng trọng lượng P của vật. 


Hình 25.5 
Công mà lực nâng F thực hiện là : Hình 25.5 mô tả một cuốn sách được đặt 
trên giá sách. Hãy so sánh thế năng của 
SINGGG000008900% 20816. cuốn sách trong hai trường hợp: gốc thế 
Vậy thế năng của vật ở độ cao h có độ lớn nănglàsànnhàvàgốc thếnăng làmặt bàn. 
bằng công của lực dùng để nâng đều vật lên 
độ cao này. 


Ờ 


Công trong trường hợp này được gọi là công 
của lực thế, nó không phụ thuộc vào độ lớn 
quãng đường đi được mà chỉ phụ thuộc vào sự 
chênh lệch độ cao của vị trí đầu và vị trí cuối. 


RA — 

. ` "_== 

1. Một chiếc cần cẩu xây dựng cẩu một khối 
vật liệu nặng 500 kg từ vị trí A ở mặt đất 
đến vị trí B của một toà nhà cao tầng với 
các thông số cho trên Hình 25.6. Lấy gia tốc 
trọng trường gø = 9,8 m/s?. Tính thế năng 
của khối vật liệu tại B và công mà cần cẩu 
đã thực hiện. 

2. Hãy chứng minh có thể dùng một mặt 
phẳng nghiêng để đưa một vật lên cao 
với một lực nhỏ hơn trọng lượng của vật 
(Hình 25.7). Coi ma sát không đáng kể. 


Hình 25.7 
EM ĐÃ HỌC EM CÓ THỂ „ 
s Động năng là năng lượng mà vật có được do chuyển động: Giải thích được 
Wạ= smv có giá trị bằng công của lực làm cho vật chuyển động hoạt động của 


máy đóng cọc dựa 

trên sự chuyển 

s Thế năng của vật trong trường trọng lực là năng lượng lưu trữ hoá động năng và 
trong vật do độ cao của vật so với gốc thế năng: W; = m.g.h, có giá thế năng của vật. 
trị bằng công của lực để đưa vật từ gốc thế năng đến độ cao đó. 


từ trạng thái đứng yên đến khi đạt được tốc độ đó. 


101 


CƠ NĂNG VÀ ĐỊNH LUẬT 
BẢO TOÀN CƠ NĂNG 


: (6 


người Thụy Điển Amand Duplantis lập năm 2020, kỉ lục nhảy 
cao thế giới hiện nay là 2,45 m do vận động viên người Cuba 
Javier Sotomayor lập năm 1993. Tại sao vận động viên nhảy sào 
có thể nhảy cao hơn vận động viên nhảy cao nhiều đến thế: 


l. SỰ CHUYỂN HOÁ GIỮA ĐỘNG NĂNG VÀ THẾ NĂNG \ 


Chúng ta đã biết ở Trung học cơ sở: 

-_ Cơ năng của một vật là tổng động năng và thế năng 
của nó. Khi vật chuyển động trong trường trọng lực 
thì cơ năng có dạng: 


1 
W,=Wạ+ W¡= 2 m.g.h (26.1) 


- Động năng và thế năng có thể chuyển hoá qua lại 
lẫn nhau. 


ĐC...  c Ồ 
1. Khi nước chảy từ thác xuống: 
a) Lực nào làm cho nước chảy từ đỉnh thác xuống 


£A. — — 


sẽ 
dưới? 1. Trên Hình 26.1 là một 


b) Lực nào sinh công trong quá trình này? 

c) Động năng và thế năng của nó thay đổi như 
thế nào? 

đd) Hãy dự đoán về mối liên hệ giữa độ tăng động 
năng và độ giảm thế năng. 


phần đường đi của tàu 
lượn siêu tốc. Em hãy 
phân tích sự chuyển 
hoá giữa động năng và 
thế năng của tàu lượn 
2. Từ một điểm ở độ cao h so với mặt đất, ném một trên từng đoạn đường. 


vật có khối lượng mì lên cao với vận tốc ban đầu vạ. 2. Trong các quá trinl 


a) Khi vật đi lên có những lực nào tác dụng lên vật, hoạt động của tàu lượn, 
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lực đó sinh công cản hay công phát động? 

b) Trong quá trình vật đi lên rồi rơi xuống thì dạng 
năng lượng nào tắng, dạng nắng lượng nào giảm? 
Hãy dự đoán về mối liên hệ giữa độ tăng của động 
năng và độ giảm của thế năng. 


ngoài động năng và 
thế năng còn có dạng 
năng lượng nào khác 
tham gia vào quá trình 
chuyển hoá? 


CHƯƠNG IV - NĂNG LƯỢNG, CÔNG, CÔNG SUẤT —=.. 


Như vậy động năng và thế năng có thể chuyển hoá 
qua lại lẫn nhau. Nếu thế năng chuyển thành động 
năng thì lực sẽ sinh công phát động, ngược lại, 
khi động năng chuyển thành thế năng thì lực sinh 
công cản. 

Nhưng độ giảm của động năng có bằng độ tăng 
của thế năng, hay cơ năng không đổi không? 


II. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN CƠ NĂNG 
1. Thí nghiệm về con lắc đồng hồ 


Bây giờ ta hãy xét quá trình chuyển hoá giữa động 
năng và thế năng trong dao động của con lắc đồng 
hồ (Hình 26.2a). 


Mô hình đơn giản của con lắc đồng hồ gồm một 
thanh nhẹ, không dãn, một đầu được giữ cố định, 
đầu còn lại nối với một vật nặng (Hình 26.2b). 


Đưa vật nặng lên điểm A có độ cao xác định h so 
với điểm O rồi thả cho vật chuyển động tự do. Ta 
thấy vật chuyển động nhanh dần từ A xuống O, 
tiếp tục chuyển động chậm dần từ O lên B, rồi lại 
chuyển động nhanh đần từ B xuống O, chậm dần 
từ O lên A,... 


mm — 
1. Khi vật chuyển động trên cung AO thì: 
a) Những lực nào sinh công? Công nào là công Hình 26.2. Con lắc đông hô quả lắc 
phát động, công nào là công cản? 
b) Động năng và thế năng của vật thay đổi như 
thế nào? 


2. Trả lời những câu hỏi trên cho quá trình vật 
chuyển động trên cung OB. 

3. Nếu bỏ qua ma sát thì A và B luôn nằm trên 
cùng một độ cao. Hiện tượng này chứng tỏ 
điều gì? 


2. Định luật bảo toàn cơ năng 

Thí nghiệm trên cho thấy độ tắng /giảm của động 

năng bằng độ giảm /tăng của thế năng, nghĩa là cơ 

năng luôn không đổi. Từ đó, ta có thể phát biểu Hình 26.3 mô tả vận động viên 

định luật bảo toàn cơ năng như sau: tham gia trượt ván trong máng. 
: Bỏ qua mọi ma sát, hãy phân 

Khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ tích sự bảo toàn cơ năng của 

chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng của vật vận động viên này. 

được bảo toàn. 


Hình 26.3 
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Bài tập ví dụ: 

Một con lắc đơn (Hình 26.4), biết độ dài dây 
treo là £ = 0,6 m. Đưa vật lên vị trí A hợp với 
phương thẳng đứng OC một góc œ = 30° rồi thả 
nhẹ nhàng, vật sẽ đi xuống O (vị trí thấp nhất) rồi 
đi đến B, sau đó quay lại và dao động cứ thế tiếp 
diễn. Bỏ qua tác dụng của các lực cản, lực ma sát, 
lấy g = 9,8 m/s?. Hãy tính độ lớn vận tốc của vật 
tại vị trí O. 


Giải 


Chọn mốc tính thế năng tại vị trí thấp nhất O. 


Gọi cơ nắng tại vị trí A, O lần lượt là Wa và WQ. 

Thế năng tại vị trí A và O là: 

Wụa = m.g.hạ. Từ Hình 26.4 ta có: 

hạ = OC - CE= £- £.cosơ = Z.(1 - cosơ) 

—=W;ạ = m.g.£(1 - cosœ) ; 

W¡o = m.g.họ, vì họ = 0 >W¡o= 0 

Động năng tại vị trí A và O là: 

Waa = 0; Wạo = smw¿ 

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng ta có: 
Wa= Wo<>Wu + Wạa = Wto + Wạo 
© m.g.£.(1 - cosơ) = mxý 
© vạ= 42g.f(1 - C0SŒ) 


Thay số ta có: 


vọ =4/ 2.9,8.0,6(1 - cos30°) ~1,26 m/s. 


EM CÓ BIẾT? 7 

Chúng ta cũng có thể dùng các kiến 
thức của bài trước để chứng minh 
rằng khi một vật chuyển động trong 
trọng trường chỉ chịu tác dụng của 
trọng lực thì cơ nắng của nó được 
bảo toàn. 

Ví dụ: Xét sự thay đổi động năng và 
thế năng của một vật có khối lượng m 
rơi tự do từ vị trí A (độ cao h¡ xuống 
vị trí B (độ cao h;) (Hình 26.5). 


$A 


Hình 26.5 


Trong quá trình chuyển động đó, 
công Aapg của trọng lực được xác 
định bởi hiệu thế năng tại A và B: 
Aap = Wụ - Wyg= m.g.hị - mg.h; (1) 
Nếu trong quá trình đó, vật chỉ chịu 
tác dụng của trọng lực thì công của 
trọng lực cũng được tính bằng độ 
biến thiên động năng từ A đến B: 
1 1 

AAsn= Wapg— Waa = n 5 5 m.v2 (2) 
Từ (1) và (2) ta có: 

WtA— Wtp = Wap— Waa 

SWa + Waa = Wgqg + Wap 

c> Wạ = Wp 
Với Wa, Wg lần lượt là cơ năng của 
vật tại A và B. 
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` jÌ Chế tạo mô hình minh hoạ định luật bảo 
toàn năng lượng. 
Dụng cụ: một viên bi, hai thanh kim loại nhẫn, 
hai giá đỡ có vít điều chỉnh độ cao. 
Chế tạo: Dùng hai thanh kim loại uốn thành 
đường ray và gắn lên giá đỡ để tạo được mô 
hình như Hình 26.6. 


Thí nghiệm: 

-_ Thả viên bi từ điểm A trên đường ray. 

— Viên bị có thể chuyển động tới điểm D Hình 26.6. Mô hình minh hoạ dịnh luật 
không? Tại sao? Làm thí nghiệm để kiểm tra. Đề TOAN HN HHƠNH 


mm. 


1. Một vật được thả cho rơi tự do từ độ cao h = 10 m so với mặt đất. Bỏ qua mọi ma sát. 
Ở độ cao nào thì vật có động năng bằng thế năng? 


2. Thả một vật có khối lượng mì = 0,5 kg từ độ cao hạ = 0,8 m so với mặt đất. Xác định động 
năng và thế năng của vật ở độ cao hạ = 0,6 m. Lấy ø = 9,8 m/s?. 


EM ĐÃ HỌC J 


se. Động năng và thế năng của vật có thể chuyển hoá qua lại lẫn nhau. 
se _ Cơ năng của một vật là tổng của động năng và thế năng. Nếu vật chuyển động trong 
trọng trường chỉ chịu tác dụng bởi trọng lực thì cơ năng của nó được bảo toàn. 


EM CÓ THỂ 


1. Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng để giải thích một số tình huống trong đời sống, 
kĩ thuật. 


2. Giải thích được vì sao vận động viên nhảy sào có thể nhảy lên được tới hơn 6 m, trong 
khi đó vận động viên nhảy cao chỉ nhảy được tới hơn 2 m. 
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ì N..... đa 
2 Theo em thì có thể có bao nhiêu 


phần trăm động năng của thác 
nước được nhà máy thuỷ điện 
chuyển hoá thành điện năng? 


Đập nước của 
nhà máy thuỷ điện 


NĂNG LƯỢNG CÓ ÍCH VÀ NĂNG LƯỢNG 
HAO PHÍ 


Chúng ta đã biết khi năng lượng được chuyển từ dạng 
này sang dạng khác, từ vật này sang vật khác, thì luôn có 
một phần bị hao phí. 

Trong các động cơ nhiệt thông thường có khoảng từ 
60% đến 70% năng lượng bị hao phí, trong các động cơ 
điện năng lượng hao phí thấp hơn, chỉ vào khoảng 10%, 
nhưng trong các pin mặt trời thì ngược lại, chỉ có khoảng 
10% năng lượng của ánh sáng mặt trời được chuyển hoá 
thành điện năng, còn lại là năng lượng hao phí. 


® .- Hãy thảo luận về các vấn đề sau: 


1. Xác định năng lượng có ích và năng lượng hao phí 
khi chơi thể thao. 

2. Nếu chơi thể thao trong thời tiết lạnh thì nhiệt năng 
mà cơ thể toả ra có được xem là năng lượng có ích 
không? Vì sao? 


HIỆU SUẤT 


Để đánh giá tỉ lệ giữa năng lượng có ích và năng lượng 
toàn phần, người ta dùng khái niệm hiệu suất. 
Năng lượng có ích 


Hiệu suất = s...ˆ. am 
Năng lượng toàn phần 


W, 
H=—*.100% (271) 
tp 
hoặc H= ` 100% với 2*¡ là công suất có ích, Z‡, là công 
“Ð 
suất toàn phần. 


^ˆ 


1. Trong động cơ ô tô 
chạy bằng xăng và 
trong quạt điện: 

a) Có những sự chuyển 
hoá năng lượng nào? 

b) Trong số những dạng 
năng lượng tạo thành, 
dạng năng lượng nào là 
có ích, dạng năng lượng 
nào là hao phí? 


2. Xác định năng lượng có 
ích và năng lượng hao 
phí trong các trường 
hợp dưới đây: 

a) Acquy khi nạp điện. 

b) Acquy khi phóng điện. 
c) Sử dụng ròng rọc để 
kéo vật nặng lên cao. 

đ) Bếp từ khi đang hoạt 
động. 


Năng lượng có ích 


Năng lượng 
toàn phần 


Năng lượng 
hao phí 


Hình 27.1 
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Từ công thức tính hiệu suất chung ở trên người ta có thể viết công thức tính hiệu suất cho 
từng trường hợp cụ thể. 


Ví dụ, hiệu suất của động cơ nhiệt được viết dưới dạng: 


H= g100% (27.2) 


Trong đó, A là công cơ học mà động cơ thực hiện được, Q là nhiệt lượng mà động cơ nhận 
được từ nhiên liệu bị đốt cháy. 


Bảng 27.1. Hiệu suất của một số thiết bị điện 


Thiết bị Năng lượng đầu vào . Năng lượng đầu ra có ích Hiệu suất 
Cơ năng 


Đèn em tóc : Quang năng =——— 
Điện năng 
_— Nhệmăg | 90% —~ 


CÔ TC) cơ 1g 


Hoá năng 


Bài tập ví dụ: Một em bé nặng 20 kg chơi a) Độ lớn lực ma sát 

cầu trượt từ trạng thái đứng yên ở đỉnh Độ cao của đỉnh cầu trượt so với mặt 
cầu trượt dài 4 m, nghiêng góc 40° so với đất: 

phương nằm ngang (Hình 27.2). Khi đến b+ä#sipœ= 4.sin409 42,57 m 


chân cầu trượt, tốc độ của em bé này là 


Do có ma sát nên khi trượt, một phần 
3,2 m/s. Lấy gia tốc trọng trường là 10 m/s?. TU, 


thế năng của em bé được chuyển hoá 


a) Tính độ lớn lực ma sát tác dụng vào em thành động năng, một phần thắng công 
bé này. cản A của lực ma sát: 
b) Tính hiệu suất của quá trình chuyển thế m.v? 
m.g.h= +A 


năng thành động nắng của em bé này. 
Giải Độ lớn công cản của lực ma sát: 


m.v? 
A= ốm #411,6 ] 


Từ biểu thức tính công: A = F.s.cosơ 
Ta có độ lớn lực ma sát: Ƒ = = 102,9 N. 


( 
b) Hiệu suất 
- Năng lượng toàn phần bằng thế 
năng của em bé ở đỉnh cầu trượt: 
Hình 27.2 Wụ, = m.g.h= 514]. 
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- Năng lượng hao phí bằng độ lớn công của lực ma sát nên năng lượng có ích là: 
W,¡ =Wụ,- A = 102/4] 
- Hiệu suất của quá trình biến đổi thế năng thành động năng: 


H=-“4,100% = 100% ~ 20 %. 
1 


tp 
1. Phân tích sự tiêu hao nắng lượng ở động cơ đốt trong dùng trong ô tô (Hình 27.3). 


Đến các 
bánh xe 


Bức xa (nhiệt) 
ra ngoài 5% 


Truyền cho hệ thống 
làm mát (nước, 
không khí...) 


Nhiệt sinh công 


Ra ngoài theo trong hoạt động 


khí thải (24%) 
Hình 27.3. Sơ đồ phân bỗ sự chuyên hoá năng lượng (cho động cơ xăng của ô tô) 


2. Hiệu suất của nhà máy điện dùng năng lượng mặt trời không bằng ‡ hiệu suất của 
nhà máy nhiệt điện. Tại sao người ta vẫn khuyến khích xây dựng nhà máy điện dùng 
năng lượng mặt trời? 

3. Một ô tô chuyển động với vận tốc 54 km/h có thể đi được đoạn đường dài bao nhiêu 
khi tiêu thụ hết 60 lít xăng? Biết động cơ của ô tô có công suất 45 kW; hiệu suất 25%; 
1 kg xăng đốt cháy hoàn toàn toả ra nhiệt lượng bằng 46.105] /kg và khối lượng riêng 
của xăng là 700 kg /mở. 


EM ĐÃ HỌC ¿ EM CÓ THỂ 


s«_ Luôn tồn tại năng lượng hao phí 1. Vận dụng khái niệm hiệu suất để tính được 
trong các quá trình chuyển hoá phần năng lượng có ích và phần năng lượng 
năng lượng. hao phí trong quá trình hoạt động của các 

« Hiệu suất được định nghĩa theo thiết bị phổ biến trong đời sống và kĩ thuật. 


công thức: H= W¡ 100% = 2: 100% 2. Tìm phương án giảm năng lượng hao phí khi 
W_ ca sử dụng các thiết bị điện trong gia đình hoặc 
động cơ ô tô, xe máy. 


108 


SIÔNG ïƯOjNWG 


Trong thí nghiệm này có phải chỉ có hai quả cầu ở ngoài 
cùng tương tác với nhau, còn ba quả câu ở giữa có vẻ như 
không tham gia vào tương tác? 


Nội dung 

e Ý nghĩa vật lí và định nghĩa động lượng. 

e Bảo toàn động lượng. 

e Thực hiện thí nghiệm và thảo luận được sự thay đổi 
năng lượng trong một sô trường hợp va chạm đơn giản. 
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Quan sát hình dưới đây. 


— Hình a: Xe tải và xe con đang chạy cạnh nhau với cùng vận tốc. Khi đèn tín hiệu màu đỏ 
bật sáng, xe nào muốn dừng lại thì cần phải có một lực hãm lớn hơn. Tại sao? 

—_ Hình b: Cầu thủ đá bóng sút phạt 11 m. Thủ môn khó bắt bóng hơn khi bóng bay tới có 
tốc độ lớn hay nhỏ? Tại sao? 


I. ĐỘNG LƯỢNG 


Ð> hiện các thí nghiệm sau để tìm hiểu về sự truyền chuyển động trong tương tác 
giữa các vật. 
Chuẩn bị: 
— Ba viên bi A, B, € (chọn bi B nặng hơn A và ©). 
-_ Máng trượt (có thể dùng ống nhựa cắt dọc). 
-_ Một vài vật (hộp giấy, quyển sách) để tạo độ 
dốc của máng trượt. 
-_ Đặt viên bi C ngay dưới chân máng trượt như 
Hình 28.1. 
Tiến hành: 
-_ Thí nghiệm 1: Lần lượt thả hai viên bi: A, B (bi B nặng hơn bi A) chuyển động trên 
máng trượt. Quan sát và đo quãng đường dịch chuyển của viên bi C sau va chạm ứng 
với mỗi lần thả. 


Hình 28.1. Thí nghiệm tìm hiểu vê sự 
truyên chuyền động trong tương tác 


—_ Thí nghiệm 2: Bây giờ chỉ thả viên bi A lăn xuống máng trượt nhưng tắng độ dốc của 
máng trượt. Quan sát và đo quãng đường dịch chuyển của viên bi C sau va chạm ứng 
với mỗi lần thả. 

Thảo luận: 

-_ Trong thí nghiệm 1, vận tốc của hai viên bi A và B khi đến chân dốc có giống nhau 
không? Viên bi nào đẩy viên bi C lăn xa hơn? Tại sao? 

-_ Trong thí nghiệm 2, ứng với độ dốc nào thì viên bi A có vận tốc lớn hơn khi va chạm 
với bi C? Ở trường hợp nào, viên bi C lăn xa hơn? Tại sao? 


Từ hai thí nghiệm trên, ta thấy vật có khối lượng và vận tốc càng lớn thì sự truyền chuyển 
động trong tương tác với các vật khác càng mạnh. Đại lượng đặc trưng cho khả năng truyền 
chuyển động của một vật khi tương tác với vật khác gọi là động lượng của vật. 
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CHƯƠNG V-ĐỘNG LƯỢNG ——.. 


Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển 
động với vận tốc V là đại lượng được xác định bởi 
công thức: 


1. a) Nêu định nghĩa và đơn vị 
của động lượng. 

b) Vẽ vectơ động lượng của 
một quả bóng tennis vừa bật 
khỏi mặt vợt (Hình 28.2). 


p=m.v (28.1) 
Động lượng là một đại lượng vectơ có cùng hướng 
với vận tốc của vật. 


Đơn vị động lượng là: kg.m/s. 


1. Tìm thêm ví dụ minh hoạ cho ý nghĩa vật lí 
trên của động lượng. 


Hình 28.2 


2.a) Động lượng của xe tải hay ô tô trong hình ở 2. Phát biểu nào sau đây không 
đầu bài lớn hơn? đúng khi nói về động lượng? 
b) Trong trường hợp sút phạt 11 m, tại sao thủ A. Động lượng của một vật đặc 
môn khó bắt bóng hơn nếu bóng có động trưng cho trạng thái chuyển 
lượng tăng? động của vật đó. 
B.. Động lượng là đại lượng vectơ. 
II. XUNG LƯỢNG CỦA LỰC hổ. ốc đnv 


kg.m/s. 

D. Động lượng của một vật chỉ 
phụ thuộc vào vận tốc của 
vật đó. 

. Tính độ lớn động lượng 


1. Xung lượng 
Khi một lực F tác dụng lên một vật trong khoảng 
thời gian ngắn At thì tích F.At được định nghĩa là 
xung lượng của lực F trong khoảng thời gian At ấy 3 
(Lực F được xem là không đổi trong khoảng thời 


gian tác dụng ngắn At). 


Đơn vị xung lượng của lực là N.s. 


1. 


Trong các ví dụ sau, các vật đã chịu tác dụng 
của các lực nào trong thời gian rất ngắn? 


a) 


trong các trường hợp sau: 
Một xe buýt khối lượng 3 tấn 
đang chuyển động với tốc độ 
72 km/h. 


b) Một hòn đá khối lượng 


500 g chuyển động với tốc độ 
10 m/s. 


- Cầu thủ thực hiện một cú đá vô lê đã đưa c) Một electron chuyển động 
được bóng vào lưới đối phương. với tốc độ 2.107 m/s. Biết 
-_ Trong môn bi-a, quả bi-a đang chuyển động khối lượng electron bằng 
thì va chạm vào thành bàn nên nó bị đổi hướng. 9,1.10" kg. 
Tr ầ N Nẽ. : 4. Một xe tải có khối lượng 
— Trong môn chơi gôn, một quả bóng gôn đang Ặ Ta vướng 
` x li hư 1 nà 1,5 tấn chuyển động với tốc 
nằm yên. Sau một cú đánh, quả bóng bay đi £ Noöt ác 4 XACE2-NÓ8 
# độ 36 km/h và một ô tô có 
rất nhanh. : 5 
khối lượng 750 kg chuyển 
2. Hãy chỉ ra sự biến đổi trạng thái chuyển động động ngược chiều với tốc 
của vật trong các ví dụ trên như thế nào? độ 54 km/h. So sánh động 
Tại sao lực tác dụng lên vật trong một khoảng lượng của hai xe. 
thời gian ngắn lại có thể gây ra biến đổi đáng 5. Tại sao đơn vị của động 


kể trạng thái chuyển động của vật đó? 


lượng còn có thể viết là N.s? 


11 


Pam=m CHƯƠNG V - ĐỘNG LƯỢNG 


S: 


Liên hệ giữa xung lượng của lực và 
độ biến thiên động lượng 


Giả sử có một lực F (không đổi) tác dụng lên 
một vật khối lượng m đang chuyển động 
với vận tốc Vị. Trong khoảng thời gian tác 
dụng At, vận tốc của vật biến đổi thành Mộ 
nghĩa là vật đã có gia tốc: 

_ Va S. Vì 


At 
Theo định luật 2 Newton: 
V¿ — Vì 
At 


F =m.3—= m 


SUY Fa: 


Ể.At= m.V; - m.Ÿ¿ = Ö; - Bị (28.2) 


Vế trái của (28.2) chính là xung lượng của 
lực trong khoảng thời gian At, còn vế phải 
là độ biến thiên động lượng của vật. 

Từ (28.2), ta có thể viết: F.At=AB_ (28.3) 
Công thức (28.3) cho thấy: 

Xung lượng của lực tác dụng lên vật trong 
một khoảng thời gian bằng độ biến thiên 
động lượng của vật trong khoảng thời 
gian đó. 


.‹ Dạng tổng quát của định luật 2 Newton 


_ 


Từ (28.3), ta có thể viết: Ê = cố (28.4) 


Công thức (28.4) cho thấy: Lực tổng hợp 
tác dụng lên vật bằng tốc độ thay đổi động 
lượng của vật. 

Phát biểu trên được xem như một cách diễn 
đạt khác của định luật 2 Newton. 


EM ĐÃ HỌC } 
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se Động lượng của một vật khối lượng m đang 
chuyển động với vận tốc V là đại lượng 
được xác định bởi công thức: B = m.Ÿ. 

se Động lượng là đại lượng đặc trưng cho 
sự truyền tương tác giữa các vật. 

e Tích F.At được gọi là xung lượng của lực 
tác dụng trong khoảng thời gian ngắn At 
và bằng độ biến thiên động lượng của vật 
trong thời gian đó: F.At = AB. 


1.a) Xung lượng của lực gây ra tác dụng gì? 

b) Một quả bóng khối lượng m đang bay 
ngang với tốc độ v thì đập vào một 
bức tường và bật trở lại với cùng tốc 
độ. Xung lượng của lực gây ra bởi 
tường lên quả bóng là 
A.mv. B.-mv. €.2mW. 

2. Thủ môn khi bắt bóng muốn không đau 
tay và khỏi ngã thì phải co tay lại và lùi 
người một chút theo hướng đi của quả 
bóng. Thủ môn làm thế để 

A. làm giảm động lượng của quả bóng. 

B. làm giảm độ biến thiên động lượng 
của quả bóng. 

C. làm tăng xung lượng của lực quả bóng 
tác dụng lên tay. 

D. làm giảm cường độ của lực quả bóng 
tác dụng lên tay. 


D. -2mwv. 


3. Một quả bóng gôn có khối lượng 46 g 
đang nằm yên, sau một cú đánh quả 
bóng bay lên với tốc độ 70 m/s. Tính 
xung lượng của lực và độ lớn trung bình 
của lực tác dụng vào quả bóng. Biết thời 
gian tác dụng là 0,5.103 s. 

4. Hai vật có khối lượng lần lượt là 
mị = 1 kg và m; = 2 kg, chuyển động với 
vận tốc có độ lớn lần lượt là vị = 3 m/s 
Và Vvạ = 2m/Ss. 

a) Tính động lượng của mỗi vật. 

b) Vật nào khó dừng lại hơn? Vì sao? 


EM CÓ THỂ. 


1. Mô tả và tính độ lớn động lượng của 
Trái Đất trong chuyển động quanh 
Mặt Trời, khi biết khối lượng Trái Đất 
và bán kính quý đạo. 

2. Tính động lượng của hệ “tên lửa + khí” 
ngay trước và sau khi phụt khí, khi đã 
biết khối lượng, vận tốc của tên lửa và 
của khí phụt ra. 


ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN 
ĐỘNG LƯỢNG 


lầu Mộtngười đang ở trong một chiếc thuyền 
nhỏ đứng yên, tại sao thuyền bị lùi lại khi 
người đó bước lên bờ? 


I. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG 

1. Hệ kín (hay hệ cô lập) 

a) Một hệ nhiều vật được gọi là hệ kín khi không có ngoại lực tác dụng lên hệ hoặc nếu có thì 
các lực ấy cân bằng nhau. Trong một hệ kín, chỉ có các nói lực (các lực tác dụng giữa các 
vật trong hệ) tương tác giữa các vật. Các nội lực này theo định luật 3 Newton trực đối nhau 
từng đôi một. 

b) Nếu trong quá trình tương tác, các nội lực xuất hiện lớn hơn các ngoại lực rất nhiều thì có 
thể bỏ qua các ngoại lực và coi hệ là kín. Ví dụ như: va chạm, đạn nổ, pháo nổ,... 

? X 
Hãy cho ví dụ về hệ kín. 


tx 
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2. Định luật bảo toàn động lượng 
Xét một hệ kín gồm hai vật trượt trên một đệm khí đến va chạm với nhau. 
Vì các lực E: và F;là cặp nội lực trực đối nhau, nên theo định luật 3 Newton, ta viết: 
Fi=-E; (29.1) 
Dưới tác dụng của các lực F: và E:, trong khoảng thời gian At, động lượng của mỗi vật có độ 
biến thiên lần lượt là Ap, và Ap,. 
Áp dụng công thức EAt= AD cho từng vật, ta có: 
E,At = AB, (29.2) 
lạ =AP; 
Từ (29.1) và (29.2), suy ra: 
AP,=-Ap, hay AP, + AD; = 0 
Gọi p= P, + Ð, là động lượng toàn phần của hệ. Ta có biến thiên động lượng toàn phần của hệ 
bằng tổng các biến thiên động lượng của mỗi vật: Ap = Ap, + Ap, =0 
Biến thiên động lượng của hệ bằng không, nghĩa là động lượng toàn phần của hệ không đổi. 
P =, + B, (không đổi) 
Kết quả này có thể mở rộng cho hệ kín gồm nhiều vật. 
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Pm= CHƯƠNG V - ĐỘNG LƯỢNG 


1. 


- 
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Từ đó, ta có thể phát biểu: Động lượng toàn phần của hệ 
kín là một đại lượng bảo toàn. 


Phát biểu trên được gọi là định luật bảo toàn động lượng. 
Định luật bảo toàn động lượng có nhiều ứng dụng thực 
tế: giải các bài toán va chạm, làm cơ sở cho nguyên tắc 
chuyển động phản lực. 

VA CHẠM ĐÀN HỒI VÀ VA CHẠM MỀM 


Có hai kiểu va chạm thường gặp là va chạm đàn hồi và va 
chạm mềm. 


Va chạm đàn hồi 


Hình 29.1 mô tả một thí nghiệm về va chạm đàn hồi. 


Chiều dương 


Sau va chạm 


Trước va chạm 


Hình 29.1. Va chạm đàn hôi 


K£. — ~ 

Một hệ gồm hai vật có khối 
lượng lần lượt là m¡ và m;, 
chuyển động với vận tốc có độ 
lớn lần lượt là v; và v; hướng 
vào nhau. Bỏ qua mọi ma sát 
và lực cản của không khí. Viết 
biểu thức của định luật bảo 
toàn động lượng cho hệ này. 


1. Hãy tính động lượng và 
động nắng của hệ trước 
và sau va chạm đàn hồi. 
(Hình 29.1) 

2. Từ kết quả tính được rút 
ra nhận xét gì? 


Dùng hai xe A và B giống nhau, ở đầu mỗi xe có gắn một quả cầu kim loại nhỏ, cho xe A 
chuyển động với vận tốc vạ = v tới va chạm với xe B đang đứng yên. Kết quả của va chạm làm 
xe A đang chuyển động thì dừng lại, còn xe B đang đứng yên thì chuyển động với đúng vận 
tốc v'g= v (Hình 29.1). Còn nếu xe A chuyển động đến va chạm trực diện với xe B có vận tốc 
Vg = -V, thì sau va chạm cả hai xe đổi chiều vận tốc: v'a = -v và v'p = v. Đó là hai ví dụ về kiểu 


va chạm đàn hồi. 
Va chạm như thế gọi là va chạm đàn hồi. 


Va chạm mềm 
Hình 29.2 mô tả một thí nghiệm về va chạm mềm. 


Chiều dương 


Sau va chạm 


Trước va chạm 


Hình 29.2. Va chạm mêm 


.—....kensnnemmmmmmmmmmms 


Dùng hai xe A và Bgiống nhau, ở đầu 
mỗi xe có gắn một miếng nhựa dính. 
Cho xe A chuyển động với vận tốc 
Vạ = V tới va chạm với xe kia đang 
đứng yên. Sau va chạm, cả hai xe 
dính vào nhau và chuyển động với 
vận tốc bằng vạp = ~. Kiểu va chạm 
“dính” này gọi là va chạm mềm. 


CHƯƠNG V- ĐỘNG LƯỢNG ——.. 


1. Hãy tính động lượng và động năng của hệ 
trong Hình 29.2 trước và sau va chạm. 


2. Từ kết quả tính được rút ra nhận xét gì? 


3. Trong Hình 29.3, nếu kéo bi (1) lên thêm 
một độ cao h rồi thả ra. Con lắc sẽ rơi 
xuống và va chạm với hai con lắc còn lại. 
Hãy dự đoán xem va chạm là va chạm gì. 
Con lắc (2), (3) lên tới độ cao nào? Làm thí 
nghiệm để kiểm tra. 


(3)(2) 
Hình 29.3 


se Một hệ nhiều vật tác dụng lẫn nhau được gọi là hệ kín (hay hệ cô lập) khi không có ngoại 
lực tác dụng vào hệ hoặc khi các ngoại lực cân bằng nhau. 

se Định luật bảo toàn động lượng: “Động lượng toàn phần của hệ kín là một đại lượng 
bảo toàn”. 

se Có hai kiểu va chạm thường gặp là va chạm đàn hồi và va chạm mềm. 


EM CÓ THỂ. 


Vận dụng định luật bảo toàn động lượng để 

giải thích: 

1. Tại sao hai người đang đứng yên trên sân 
băng bị lùi ra xa nhau khi họ dùng tay đẩy 
vào nhau (Hình 29.4). 


2. Tại sao tốc độ lùi của mỗi người có khối lượng 
khác nhau thì khác nhau. 


Hình 29.4 
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THỰC HÀNH: 
XÁC ĐỊNH ĐỘNG LƯỢNG CỦA 


VẬT TRƯỚC VÀ SAU VA CHẠM 


ì Có hai xe chuyển động va chạm vào nhau thì động lượng các xe thay đổi. Em hãy nêu các 


trường hợp có thể xảy ra và dự đoán sau va chạm hai xe chuyển động như thế nào. Làm thế 
nào xác định được động lượng của hai xe trước và sau va chạm bằng dụng cụ thí nghiệm, 
từ đó kiểm nghiệm định luật bảo toàn động lượng? 


DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM 

— Băng đệm khí (1). 

- Đồng hồ đo thời gian hiện số (2). 

-_ Hai cổng quang điện (3). 

-_ Bơm nén khí (4). 

—_ Hai xe trượt (5). 

-_ Hai tấm cản quang (6). 

- Cân điện tử (7). 

-_ Một số quả nặng (8). 

-_ Lò xo hoặc thanh nhựa hình chữ U để 
mắc dây cao su đàn hồi (9). 

-_ Chốt ghim (10). 

-_ Các dây nối (11). 


THIẾT KẾ PHƯƠNG ÁN 
THÍ NGHIỆM 


Để hai xe va chạm trên đệm khí, có thể 

thực hiện như sau: 

- Điều chỉnh cho băng đệm khí nằm 
ngang và lắp ống dẫn khí từ bơm nén 
khí vào băng đệm khí. 

-_ Lắp hai cổng quang điện vào hai giá đỡ 
đặt cách nhau một khoảng. 

- Nối dây từ hai cổng quang điện vào 
đồng hồ đo thời gian hiện số. 

- Lắp tấm cản quang và các chốt cắm 
thích hợp lên mỗi xe và đặt hai xe lên 
băng đệm khí. 

-_ Cấp điện cho bơm nén khí và đồng hồ 
đo thời gian hiện số. 


Hình 30.1. Bộ dụng cụ thí nghiệm xác định động lượng 
trước và sau va chạm 


- Đẩy cho hai xe chuyển động va chạm 


vào nhau trên đệm khí và thảo luận: 


. Khi hai xe chuyển động trên đệm khí 


nằm ngang, hệ hai xe chuyển động có 
phải là hệ kín không? Vì sao? 


. Để xác định động lượng của hai xe trước 


và sau va chạm cần đo các đại lượng nào? 


. Hãy thử các trường hợp mà em đã dự 


đoán và suy nghĩ làm thế nào đo được 
các đại lượng để xác định động lượng 
của hai xe trước và sau va chạm. 


- Thiết kế phương án thí nghiệm để xác 


định động lượng của hai xe trước và sau 
va chạm tương ứng với các trrờng hợp 
va chạm có thể xảy ra. 


CHƯƠNG V- ĐỘNG LƯỢNG ,=-. 


III. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 
Thí nghiệm 1: Va chạm mềm 


Hai xe chuyển động va chạm vào nhau, 
sau va chạm hai xe dính vào nhau và 
chuyển động với cùng vận tốc. 

1. Bố trí thí nghiệm như Hình 30.2. 

2. Lắp tấm cản quang vào xe và các 
chốt cắm thích hợp lên hai xe, 
sau đó cân khối lượng xe và ghi 
vào Bảng 30.1. 

3. Cấp điện cho bơm nén khí và 
đồng hồ đo thời gian, điều chỉnh 
tốc độ của bơm nén khí thích 
hợp, cho đồng hồ đo thời gian 


Hình 30.2. Bồ tri thi nghiệm xác định động lượng trong 


No) - hạn XÃ s3 trường họp va chạm mêm 

hoạt động ở chế độ đo thời gian 

vật chắn cổng quang điện. 
4. An nút Reset trên mặt đồng hồ để Tản số chỉ của đồng hồ về 0.000. @ Chú ý: Gắn 
5. Đặt xe 2 lên băng đệm khí giữa hai cổng quang điện, đặt xe 1 ở khoảng tấm chắn cổng 

bên ngoài hai cổng quang điện. quang điện và 
6. Đẩy xe 1 va chạm vào xe 2. điều chỉnh cho 
7. Lần lượt đọc trên đồng hồ các khoảng thời gian tạ, tạ và ghi vào song song với 

Bảng 30.1. băng đệm khí. 


8. Gắn thêm vào xe các gia trọng, lặp lại các bước 4, 5, 6, 7 hai lần. 

Thí nghiệm 2: Va chạm đàn hồi 

Hai xe chuyển động va chạm vào nhau, 

sau va chạm hai xe chuyển động về hai 

phía ngược nhau (Hình 30.3) 

1. Bố trí thí nghiệm như Hình 30.3. 

2. Gắn lò xo (hoặc thanh nhựa hình 
chữ U có dây cao su đàn hồi vào 
1 xe). Cân hai xe và ghi vào Bảng 
30.2. 

3. Đặt hai xe lên băng đệm khí ở vị trí 
giữa hai cổng quang. Lấy sợi dây 
nhỏ buộc hai xe để nén lò xo lại. 
Ấn nút Reset trên mặt đồng hồ. 

4. Cắt sợi dây để lò xo bung ra, đẩy hai  nình 30.3. Thí nghiệm xác định động lượng trong 
xe về hai phía. trường hợp va chạm đàn hôi 

5. Lần lượt đọc trên đồng hồ các 
khoảng thời gian tị, t; và ghi vào Bảng 30.2. 


6. Gắn thêm vào hai xe các gia trọng, lặp lại các bước 3, 4, 5 hai lần nữa. 
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Em CHƯƠNG V - ĐỘNG LƯỢNG 


IV. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM 


Bảng 30.1. Thí nghiệm va chạm mềm 


Độ dài tấm cản quang: ........... (m) 


CÔ  ướcvadam  §auvacham _ 


FˆÖ% 
Đ Nhận xét và đánh giá kết quả thí nghiệm 
1. Từ Bảng 30.1 và Bảng 30.2, hãy so sánh các kết quả xác định động lượng của hai xe 
trước và sau va chạm trong hai thí nghiệm. 
2. Em có thể đề xuất một phương án thí nghiệm khác để xác định động lượng của hai 
xe trước và sau va chạm. 


»_ Sử dụng băng đệm khí, cổng quang và đồng hồ đo thời gian hiện số có thể tiến hành 
thí nghiệm xác định động lượng của vật trước và sau va chạm đối với va chạm mềm, 
va chạm đàn hồi. 

» . Để tiến hành thí nghiệm chính xác, cần đặt máng ngang và giảm ma sát ít nhất có thể. 


EM CÓ THỂ. 


Hình 30.4. Thiết kế 


Sử dụng điện thoại thông minh và phần mềm thí nghiệm xác định 

phân tích video để xác định được vận tốc và Cộng lượng của 

động lượng trước và sau va chạm của hai viên hai viên bi trước và 
sau va chạm 


bi có khối lượng xác định. 


EM CÓ BIẾT? / 


Trong thiết kế ô tô, ngoài túi khí và dây an toàn trên ô tô, nhà sản xuất còn tạo ra “vùng 
hấp thụ xung lượng của lực” - đó là phần khung thép mềm hơn các vùng khác. 


Khi có va chạm, độ biến thiên động lượng của xe trong một khoảng thời gian bằng xung 
của lực tác dụng lên xe trong khoảng thời gian đó: AP = E.At. Vùng hấp thụ xung lượng 
của lực sẽ biến dạng giúp xe giảm tốc độ chậm hơn, kéo dài thời gian va chạm để giảm 
lực tác dụng, giúp giảm chấn thương cho người ngồi trong xe. 


118 


CHƯƠNG VI 


CHUYỂN ĐỘNG 
TRÒN ĐỀU 


Làm thế nào để có thể xác định vị trí của các vật trong 


chuyên động tròn tại những thời điểm khác nhau và số 
mô tả tính chât chuyên động của chúng? .“z = ` 


Nội dung 

e_ Động học của chuyền động tròn đều: rađian, 
độ dịch chuyên góc theo rađian, tôc độ góc. 

e_ Gia tốc hướng tâm và lực hướng tâm. 


Bài 


120 


Ó1 


TRÒN ĐỀU 


Khi xe mô tô đua vào 
khúc cua thì có những 
bộ phận nào của xe 
chuyển động tròn ? 


MÔ TẢ CHUYỂN ĐỘNG TRÒN 


Trong cuộc sống hằng ngày ta gặp nhiều vật 
chuyển động tròn như: cánh quạt, kim đồng hồ, 
đu quay,... 


Để xác định vị trí của vật chuyển động tròn ta có 
thể dựa vào quãng đường đi s (độ dài cung tròn) 
hoặc độ dịch chuyển góc ð tính từ vị trí ban đầu. 


Khi vật chuyển động tròn trong thời gian t từ A đến 
Bthì độ dịch chuyển góc của vật trong thời gian này 
là góc ở tâm 8 chắn cung AB có độ dài s bằng quãng 
đường đi được cũng trong thời gian đó (Hình 31.1). 


Trong Toán học, ta đã biết mối quan hệ giữa 
độ dài cung với góc chắn tâm và bán kính 
đường tròn: 


0=— (31.1) 
Trong Vật lí người ta thường dùng đơn vị góc là 
rađian (kí hiệu rad). Có thể dễ dàng chuyển đơn 
vị độ sang rad. Ví dụ, khi vật chuyển động được 1 
vòng tròn, ta có: Ñ 

.Œ 

0=——=2.r 

Ƒ 

Do đó: 360° = 2.7 (rad) 


Tương tự, ta có: 180° = 7r (rad|). 


ĐỘNG HỌC CỦA CHUYỂN ĐỘNG 


Hình 31.1. Quãng đường s 
và độ dịch chuyển góc 9 


? ® 


1. Chứng minh rằng một rađian là 
góc ở tâm chắn cung có độ dài 
bằng bán kính đường tròn. 

2. Tính quãng đường đi được khi 
vật chuyển động tròn có độ dịch 
chuyển góc 1 rad, biết bán kính 
đường tròn là 2 m. 

3. Xét chuyển động của kim giờ 
đồng hồ. Tìm độ dịch chuyển góc 
của nó (theo độ và rađian): 

a) Trong mỗi giờ. 

b) Trong khoảng thời gian từ 12 giờ 
đến 15 giờ 30 phút. 


CHƯƠNG VI - CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU .—. 


II. CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU. TỐC Độ VÀ 
Tốc Độ GóC 

1. Tốc độ 
Trong chuyển động tròn, để đặc trưng cho sự nhanh hay 
chậm ta cũng dùng khái niệm tốc độ như trong chuyển 
động thẳng. 


Chuyển động tròn đều là chuyển động theo quỹ đạo tròn 
có tốc độ không thay đổi: 


u=< = hằng SỐ (31.2) 


Dựa vào việc quan sát chuyển động của kim giây quay 

đều trong đồng hồ để: 

1. So sánh tốc độ của các điểm khác nhau trên kim; 

2. So sánh độ dịch chuyển góc trong cùng khoảng thời 
gian của các điểm khác nhau trên kim. 


2. Tốc độ góc 
Tốc độ góc trong chuyển động tròn đều bằng độ dịch 
chuyển góc chia cho thời gian dịch chuyển. 
8 


sT (31.3) 


Đơn vị thường dùng của tốc độ góc là rad/s. 
Từ công thức (31.1) và (31.2), suy ra: 
U=0.F (31.4) 


KERS ———với 


1. Hãy tính tốc độ góc của kim giờ và kim phút của 
đồng hồ. 

2. Roto trong một tổ máy của nhà máy thuỷ điện 
Hoà Bình quay 125 vòng mỗi phút. Hãy tính tốc độ 
góc của roto này theo đơn vị rad/s. 


III. VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU 
Ta đã biết trong chuyển động thẳng vận tốc tức thời V, tại 
một thời điểm cho bởi: - 

-— Ad 
mw 
Khi At rất nhỏ, vectơ độ dịch chuyển Ad sẽ tiến tới trùng 
với tiếp tuyến với đường tròn. Do đó, tại mỗi thời điểm 
vectơ vận tốc tức thời sẽ có phương trùng với tiếp tuyến 
của đường tròn (Hình 31.2). 


EM CÓ BIẾT? , 

Ngoài tốc độ, tốc độ góc, 
trong chuyển động tròn 
đều người ta còn quan 
tâm đến các đại lượng 
như chu kì và tần số. 


Chu kì (kí hiệu là T) trong 
chuyển động tròn đều là 
thời gian để vật quay hết 


một vòng tròn. 


Tần số (kí hiệu là ƒ) là số 


vòng vật đi được trong 
một giây. Đơn vị tần số là 
héc (H2). 


Từ các công thức trên ta 


có công thức tính T và f: 
_SẴÃ: SN 


f_ öœ 


1. Biết chiều dài kim 
phút và kim giây của 
một chiếc đồng hồ lần 
lượt là 4 cm và 5 cm. 
Hãy tính: 

a) Tỉ số chu kì quay của 
hai kim. 

b) Tỉ số tốc độ của đầu kim 
phút và đầu kim giây. 

2. Xét một điểm nằm 
trên đường xích đạo 
trong chuyển động tự 
quay của Trái Đất. Biết 
bán kính Trái Đất tại 
xích đạo là 6 400 km. 
Hãy tính: 

a) Chu kì chuyển động 
của điểm đó. 

b) Tốc độ và tốc độ góc 
của điểm đó. 
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CHƯƠNG VI -CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU 


= 
.“! 


Trong chuyển động tròn đều, độ lớn của vận tốc 
tức thời không đổi nhưng hướng luôn thay đổi. 


<‡ 


Hình 31.2. Vectơ vận tốc trong 
chuyên động tròn 


1. Phân biệt tốc độ và vận tốc tức thời trong 
chuyển động tròn đều. 

2. Nêu mối quan hệ giữa tốc độ u, chu kì T và 
bán kính r của một vật chuyển động tròn đều. 

3. Một xe đồ chơi chạy với tốc độ không đổi 
0,2m/s trênmột đường ray tròn tâm O, đường 
kính AB theo chiều kim đồng hồ. (Hình 31.3). 
Xác định sự thay đổi của vận tốc khi xe đi 
từ A đến B. 


Hình 31.3 


EM ĐÃ HỌC. 


» Chuyển động của một vật theo quỹ đạo tròn với tốc độ không đổi gọi là chuyển động 
tròn đầu. 

s Mộtrađian là góc ở tâm chắn cung có độ dài bằng bán kính đường tròn. 

s _ Tốc độ, tốc độ góc và bán kính quỹ đạo liên hệ với nhau theo công thức: 0 = ø).T. 

s - Trong chuyển động tròn đều, độ lớn vận tốc không đổi nhưng hướng luôn thay đổi. 


EM CÓ THỂ j 


1. Biểu diễn được độ dịch chuyển góc theo rađian. 


2. Vận dụng khái niệm tốc độ góc để giải được một số bài tập liên quan. 
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LỰC HƯỚNG TÂM VÀ 
GIA TỐC HƯỚNG TÂM 


Tại sao Trái Đất chuyển động quanh "s;, Vận tốc 


Mặt Trời? Tại sao trên những đoạn  #£ Trái Đất 
đường vòng thường phải hạn chế \ 

^” A _? ` . ` ` H Lực hấp;dẫn 
tốc độ của xe và mặt đường thường ‡ của MătTrời 
phải hơi nghiêng về phía tâm? Ậ lên TráĐất 


Lực căng dây 
I. LỰC HƯỚNG TÂM 


Dùng một sợi dây nhẹ không dãn buộc vào một cái 
tẩy. Quay dây sao cho cái tẩy chuyển động tròn trong 
mặt phẳng nằm ngang có tâm là đầu dây mà tay giữ 
(Hình 32.1). Hình 32.1 


1. Lực nào sau đây làm cái tẩy chuyển động tròn? 

- Trọng lực tác dụng lên cái tẩy. 

-_ Lực cản của không khí. 

- Lực căng dây hướng vào tâm quỹ đạo của cái tẩy. 


2. Nếu cái tẩy đang chuyển động mà ta buông tây ra xthừ . 

- Gái tẩy tiếp tục chuyển động tròn. - ý 

-_ Gái tẩy sẽ rơi xuống đất theo phương thẳng đứng. 

-_ Gái tẩy văng ra theo phương tiếp tuyến với quỹ đạo theo hướng vận tốc tại điểm đó. 
3. Lực nào duy trì chuyển động tròn của Trái Đất xung quanh Mặt Trời? 


Lực (hay hợp lực) tác dụng lên vật chuyển động tròn đều hướng vào tâm quỹ đạo gọi 
là lực hướng tâm. 


Tìm thêm ví dụ về lực hướng tâm. 


II. GIA TỐC HƯỚNG TÂM 
Trong chuyển động tròn đều, lực hướng tâm gây gia tốc hướng vào tâm nên gia tốc này 
được gọi là gia tốc hướng tâm, kí hiệu là ay:: 


v2 
_. @Ÿ.F (32.1) 
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EM CÓ BIẾT? / 
Để tính độ lớn của gia tốc hướng 


tâm ta sử dụng công thức gia tốc: KV Tu nn. ` 

„ _ AV 

ä-=—: 

At 

Khi vật chuyển động tròn đều từ A 
đến B trong thời gian At thì độ dịch 
chuyển của vật là vectơ AB (Hình 
32.2a), có độ lớn là: d = v. At. 


`... 
.." __ 


Gọi Vụ và Vp là các vectơ vận tốc 

tức thời tại A và B. Vì chuyển động : 

là tròn đều nên các vectơ này có ma 

độ lớn không đổi, chỉ thay đổi về a) 

hướng. Sự thay đổi về hướng được Hình 32.2 

biểu diễn bằng vectơ AŸ = Ở, - Ở, 

(Hình 32.2b). 

Tam giác AOB ở Hình 32.2a và tam giác EAC ở Hình 32.2b là hai tam giác cân đồng dạng nên: 


Au AB ÁU. U.Át 
=_—=-= _—.Ắ 


\v) 


AÁU D0 ..` ˆ Ũ 
Suy ra: â,. =—— = —. VÌ u = 0.r nÊNn: ai = 
At T r 


mm ñLl NUI li 

1. Tính gia tốc hướng tâm của một vệ tỉnh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh 
Trái Đất với bán kính quỹ đạo là 7 000 km và tốc độ 7,57 km/s. 

2. Tính gia tốc hướng tâm của Mặt Trăng trong chuyển động quay quanh Trái Đất 
(coi Mặt Trăng chuyển động tròn đều quanh Trái Đất). Biết khoảng cách từ Mặt 
Trắng đến tâm Trái Đất là 3,84.108 m và chu kì quay là 27,2 ngày. 

3. Kim phút của một chiếc đồng hồ dài 8 cm. Tính gia tốc hướng tâm của đầu kim. 


III. CÔNG THỨC ĐỘ LỚN LỰC HƯỚNG TÂM 


Theo định luật 2 Newton và công thức tính độ lớn của gia tốc hướng tâm ở trên ta có công thức 


tính độ lớn lực hướng tâm: 
2 


=m.œf (32.2) 


Fụy= In; = 


Ví dụ về lực hướng tâm: Một vật nhỏ buộc vào đầu một sợi dây, nếu quay đều và nhanh, sợi 
dây gần như quay trong mặt phẳng nằm ngang (Hình 32.3). Nếu quay đều và chậm, sợi dây 
quét thành một mặt nón (Hình 32.4). 
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` Vẽ hợp lực của lực căng dây T và trọng lực P, từ đó xác định lực hướng tâm 
trong Hình 32.4. 


Vệ tỉnh ⁄Z 


"““  .....^ 
PT 0a SE: 40012465 „ 


.”^ 
O_ 


- 
- _ 
kh. .un 


Tỷ 


Hình 32.3 Hình 32.4 


1. Trong trường hợp ở Hình 32.4, dây dài 0,75 m. 
a) Bạn A nói rằng: “Tốc độ quay càng lớn thì góc lệch của dây so với phương thẳng đứng 
cũng càng lớn”. Hãy chứng minh điều đó. 


Hình 32.5 


b) Tính tần số quay để dây lệch góc ơ = 60° so với phương thẳng đứng, lấy g = 9,8 m/S?. 


2. Hình 32.5 mô tả một vệ tỉnh nhân tạo quay quanh Trái Đất. 

a) Lực nào là lực hướng tâm? 

b) Nếu vệ tỉnh trên là vệ tỉnh địa tĩnh (nằm trong mặt phẳng xích đạo của Trái Đất và có 
tốc độ góc bằng tốc độ góc tự quay của Trái Đất quanh trục của nó). Hãy tìm gia tốc 
hướng tâm của vệ tỉnh. Cho gần đúng bán kính Trái Đất là 6 400 km và độ cao của vệ 
tỉnh so với mặt đất bằng 35 780 km. 


.. 
Đ Hình 32.6 mô tả ô tô chuyển động trên quỹ đạo tròn trong hai trường hợp: mặt 
đường nằm ngang (Hình 32.6a) và mặt đường nghiêng góc Ø (Hình 32.6b). 
Hãy thảo luận và cho biết: 
a) Lực nào là lực hướng tâm trong mỗi trường hợp. 
b) Lí do để ở các đoạn đường cong phải làm mặt đường nghiêng về phía tâm. 
c) Tại sao các phương tiện giao thông phải giảm tốc khi vào các cung đường tròn? 


a) # N b) 


Hình 32.6 
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12 


EM ĐÃ HỌC 


s - Gia tốc trong chuyển động tròn đều luôn hướng vào tâm quỹ đạo và có độ lớn là: 
U2 
- ven G (@.F 
» - Lực (hay hợp lực của các lực) tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều và gây ra cho 
vật gia tốc hướng tâm gọi là lực hướng tâm. 


Biểu thức của lực hướng tâm: 


Ft¿ =m.3,,= 


EM CÓ THỂ. 


1. Giải thích lí do vì sao trong thực tế 
người ta chỉ làm cầu vồng lên chứ 
không làm cầu võng xuống? 


2. Giải thích vì sao trong môn xiếc mô 
tô bay, diễn viên xiếc có thể đi mô 
tô trong thành của một cái lồng quay 
tròn mà không bị rơi (Hình 32.7). 


Hình 32.7 


"Ó BIẾT? 
EM CO BIET? Fmsn(max) < m.ø°.r 


Chuyển động li tâm 


Một vật đặt trên mặt chiếc bàn quay. Nếu tăng tốc 
độ góc œ của bàn quay đến một giá trị nào đó thì 
lực ma sát nghỉ cực đại nhỏ hơn lực hướng tâm 
cần thiết (Fi = m.o?.r) để giữ cho vật chuyển động 


tròn. Khi ấy vật trượt trên bàn ra xa tâm quay, rồi 
văng ra khỏi bàn theo phương tiếp tuyến với quỹ 
đạo. Chuyển động như vậy của vật được gọi là 
chuyển động li tâm (Hình 32.8). 


........ 
TK ..~ 


.. 


Giải thích tại sao thùng giặt quần áo của máy giặt 
có nhiều lỗ thủng ở thành xung quanh. Hình 32.8 


CHƯƠNG VỊ Ị / 


BIẾN DẠNG. 
CỦA VẬT RĂN. 
ÁP SUẤT 
CHẤT LỎNG. 


Sự biến dạng của vật rắn phụ thuộc như thế nào 
vào đặc tính của vật và lực tác dụng lên vật? 


Nội dung 

e Biến dạng kéo và biến dạng nén 
e Định luật Hooke 

e Khối lượng riêng 
@ 
8 


Áp lực và áp suất 
Áp suất của chất lỏng 


đồn Bungee là một trò chơi mạo 
ý 


Q 


ví hiểm được nhiều người yêu ““ s4. - Y 
thích. Em có biết trò chơi này ' : z\M# 
được thực hiện dựa trên hiện 

tượng vật lí nào không? 


Nhảy bungee ở 
Interlaken, Thuy sĩ 


I. BIẾN DẠNG ĐÀN HỒI. BIẾN DẠNG lÉO VÀ BIẾN DẠNG NÉN 


Khi không có ngoại lực tác dụng, vật rắn có kích thước và hình a) 
dạng xác định. Khi có ngoại lực tác dụng, vật rắn thay đổi hình 
dạng và kích thước, ta nói vật rắn bị biến dạng. 


Hãy làm các thí nghiệm về biến đạng sau đây: 


- Ép quả bóng cao su vào bức tường (Hình 33.1a). 


b) 
— Nén lò xo đọc theo trục của nó (Hình 33.1b). mà _ « 


- Kéo hai đầu lò xo đọc theo trục của nó (Hình 33.1c). 


— Kéo cho vòng dây cao su dãn ra (Hình 33.1d). 


1. Trong mỗi thí nghiệm trên, em hãy cho biết: 


-_ Lực nào làm vật biến dạng? /[(\\W 


- Biến dạng nào là biến dạng kéo? Biến dạng nào là biến 


r _——' 
dạng nén? 
- Mức độ biến dạng phụ thuộc vào yếu tố nào? d) 
2. Trong thí nghiệm với lò xo và vòng dây cao su, nếu lực kéo 
quá lớn thì khi thôi tác dụng lực, chúng có trở về hình dạng, 
kích thước ban đầu được không? 
Hình 33.1 


Như vậy, khi có tác dụng của ngoại lực, vật rắn sẽ bị biến dạng. 
Mức độ biến dạng phụ thuộc vào độ lớn của ngoại lực. 

Khi không còn tác dụng của ngoại lực, nếu vật rắn lấy lại được hình dạng và kích thước ban 
đầu thì biến dạng của vật là biến dạng đàn hồi. 
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Giới hạn mà trong đó vật rắn còn giữ được tính đàn 
hồi được gọi là giới hạn đàn hồi của vật rắn. 
Khi vật chịu tác dụng của cặp lực nén ngược chiều 
nhau, vuông góc với bề mặt của vật và hướng vào phía 
trong vật, ta có biến dạng nén (Hình 33.2b). 
Khi vật chịu tác dụng của cặp lực kéo ngược chiều 
nhau, vuông góc với bề mặt của vật và hướng ra phía 
ngoài vật, ta có biến dạng kéo (Hình 33.2c). 


II.LỰC ĐÀN HÔI. ĐỊNH LUẬT HOOKE 

1. Lực đàn hồi của lò xo 

Khi ta nén hoặc kéo hai đầu lò xo, tay ta cũng chịu tác 
dụng các lực từ phía lò xo. Các lực này ngược chiều 
với lực tay tác dụng vào lò xo và được gọi là lực đàn 
hồi của lò xo. Lực đàn hồi của lò xo chống lại nguyên 
nhân làm nó biến dạng và có xu hướng đưa nó về hình 
dạng và kích thước ban đầu. 


= 
») Với các dụng cụ sau đây: giá đỡ thí nghiệm; các 
lò xo; hộp quả cân; thước đo. 

- Thiết kế và thực hiện phương án thí nghiệm tìm 
mối quan hệ giữa độ lớn của lực đàn hồi và độ 
biến dạng của lò xo. 

-_ Hãy thể hiện kết quả trên đồ thị về sự phụ thuộc 
của lực đàn hồi vào độ biến dạng của lò xo. 

—_ Thảo luận và nhận xét kết quả thu được. 


2. Định luật Hooke 


Hình 33.3 là đồ thị về sự phụ thuộc độ lớn của lực đàn 
hồi vào độ biến dạng của lò xo: 


Đoạn OA trên đồ thị cho biết sự phụ thuộc độ lớn của 
lực đàn hồi Fạạ vào độ biến dạng A là tuyến tính, ta có 
thể viết sự phụ thuộc này bằng biểu thức toán học: 


Fạ= k|A4| (33.1) 


Biểu thức trên là biểu thức của định luật Hooke: 
“Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn lực đàn hồi của lò xo tỉ 
lệ thuận với độ biến dạng của lò xo”, 


Trong biểu thức trên, k là một hằng số với một lò xo 
xác định, được gọi là hệ số đàn hồi hay độ cứng của 
lò xo, phụ thuộc vào kích thước, hình dạng và vật liệu 
của lò xo. Trong hệ SI, k có đơn vị là N/m. 


__3 


a) Khi chưa bị biến dạng 


=-= 


b) Khi bị biến dạng nén 


— ^wốă> 


c) Khi bị biến dạng kéo 


Hình 33.2. Một số hình dạng 
của vật răn 


1. Em hãy cho biết loại biến 
dạng trong mỗi trường 


hợp sau: 


a) Cột chịu lực trong toà nhà. 
b) Cánh cung khi kéo dây cung. 
2. Tìm thêm ví dụ về biến 

dạng nén và biến dạng 


kéo trong đời sống. 


O 

Hình 33.3. Đô thị biểu diễn sự 
phụ thuộc lực đàn hôi vào độ dãn 
của lò xo 


At 
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Phần đồ thị ngoài đoạn thẳng OA ứng với lực đặt vào vượt 
quá giới hạn đàn hồi của lò xo. Khi đó lực đàn hồi không còn 
tỉ lệ thuận với độ biến dạng nữa. Nếu treo vật nặng có khối 
lượng quá lớn, tính đàn hồi của lò xo sẽ bị phá huỷ. 

Bài tập ví dụ: Một lò xo bố trí theo phương thẳng đứng và 
có gắn vật nặng khối lượng 200 g. Khi vật treo ở dưới (Hình 
33.4a) thì lò xo dài 17 cm, khi vật đặt ở trên (Hình 33.4b) thì 
lò xo đài 13 cm. Lẫy g = 10 m/s? và bỏ qua trọng lượng của 
móc treo, giá đỡ vật nặng. Tính độ cứng của lò xo. 

Giải 

Trong hai trường hợp, vật nặng chịu tác dụng của lực đàn 
hồi và trọng lực. Xét vật nặng ở vị trí cân bằng. 


Khi vật treo ở dưới lò xo: Fan; = P —=k| 0,17- Ép | =mg (1) 
Khi đặt vật ở trên lò xo: Fau¿=P. —=k | 0,13- fo | =mg (2) 


Từ (1) và (2)  foc= 0,15 (m). Thay vào (1) hoặc (2), 
tính được k= 100 (N/m)). 


mr— 
Đ 1. Từ kết quả thu được trong hoạt động ở mục 1, hãy 
tính độ cứng của lò xo đã dùng làm thí nghiệm. Tại sao 
khối lượng lò xo cần rất nhỏ so với khối lượng của các 
vật nặng treo vào nó? 
2. Trên Hình 33.5 là đồ thị sự phụ thuộc của độ lớn lực 
đàn hồi F vào độ biến dạng A£ của 3 lò xo khác nhau A, 
B vàC. 
a) Lò xo nào có độ cứng lớn nhất? 
b) Lò xo nào có độ cứng nhỏ nhất? 
c) Lò xo nào không tuân theo định luật Hooke? 


EM ĐÃ HỌC. 


s - Biến dạng đàn hồi. Biến dạng kéo, biến dạng nén. 

» - Đặc điểm biến dạng và độ cứng của lò xo. 

» _ Liên hệ giữa lực đàn hồi và độ biến dạng của lò xo, 
định luật Hooke: F = k| A¿ |. 
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đ)) Trong công thức (33.1), 
nếu khi biến dạng (dãn hoặc 
nén) chiều dài lò xo bằng £ và 
chiều dài khi chưa biến dạng 
bằng /; thì độ biến dạng là: 
A£= £- £ạ, ta có thể viết lại: 
F=k|£- £a] 


Fa; 
P 
b) 
Hình 33.4 

F 

C B 

Ầ 
O 
At 


Hình 33.5 


Fại 
P 


a) 


EM CÓ THỂ } 


Giải thích được nguyên tắc 
hoạt động của bộ phận giảm 
xóc trong ô tô, xe máy. 


KHỐI LƯỢNG RIÊNG. 
ÁP SUẤT CHẤT LỎNG 


s h = % x.# 
` Khối lượng riêng của một chất lỏng và áp suất của 
chất lỏng có mối quan hệ như thế nào? 


I. KHỐI LƯỢNG RIÊNG 


Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị 


thể tích chất đó: ng aarren ¬ 
n .. __ Khốilượng Xác To Ề SIM vo he 
Khối lượng riêng = ———————- cua mỌ dt lại phụ 

Thể tích thuộc vào nhiệt độ? 
m 

p”=— (341) 2. Mộthợpkim đồng và bạc 
` _— có khối lượng riêng là 
Đơn vị của khối lượng riêng trong hệ SĨ là kg/mỶ (kg)... 1g,3 g/cm. Tính khối 
Người ta cũng dùng đơn vị khối lượng riêng là g/cm? (g.cm ?). lượng của bạc và đồng 
1g/cm# = 1000 kg /m° “có trong 100 g hợp kim. 


Biết khối lượng riêng 
của đồng là 8,9 g/cmỷ, 
của bạc là 10,4 g/cm?. 


Bảng 34.1. Khối lượng riêng của một số chất ở điều kiện bình 

thường về nhiệt độ và áp suất 

p (kgfm) Chất lỏng, p (kgfm"), Chất khí 
_OXygen 


p (kg/m° 


Bảng 34.2. Khối lượng 
riêng của nước ở các nhiệt 


Nước 999 | Osygen 


[ Xăng | 700 jHydrogen độ khác nhau 
_ Nhiệtđộ  p(Kgim)) - 
20°C 999 


II. ÁP LỰC VÀ ÁP SUẤT 


1. Áp lực luện 
60°C 
a) Khái niệm áp lực 80°C 


Một cuốn sách nằm yên trên mặt bàn nằm ngang chịu tác 
dụng của hai lực cân bằng là lực hút của Trái Đất và lực đẩy 
của mặt bàn (Hình 34.1a). 

Do mặt bàn tác dụng lên cuốn sách lực F có phương thẳng 
đứng, chiều hướng lên trên và có độ lớn bằng trọng lượng 
P của cuốn sách, nên theo định luật 3 Newton: cuốn sách 
tác dụng lên mặt bàn lực Fy có phương thẳng đứng,chiều  ®) b) VF 
hướng xuống dưới và có độ lớn bằng F. Lực ẾN ép lên mặt Hình 34.1 

bàn theo phương vuông góc với mặt bàn, được gọi là áp lực 

(Hình 34.1 b). 


MÀ, 
"Ti 


"Uỷ 


@ Kí hiệu p đọc là "rô". 
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b) Áp lực phụ thuộc những yếu tố nào? 
Hãy dựa vào thí nghiệm vẽ ở Hình 34.2, cho biết độ 
lớn của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào và phụ 
thuộc như thế nào. 


Độ lún của cát 


Hình 34.2 


2. Áp suất 
Do tác dụng của áp lực lên mặt bị ép càng mạnh khi cường 
độ của áp lực càng lớn và diện tích mặt bị ép càng nhỏ, nên 
để đặc trưng cho tác dụng của áp lực người ta dùng khái 
niệm áp suất, có độ lớn bằng áp lực chia cho diện tích bị ép. 


: Áp lực 
Áp suất Š mm 
Diện tích bị ép 
EN 
PP (34.2) 
S 


Đơn vị của áp suất là N/m°, có tên gọi là paxcan (Pa): 
1 Pa= 1N/m? 


1. Tại sao xe tăng nặng hơn ô tô nhiều lần lại có thể 
chạy bình thường trên đất bùn (Hình 34.5a), còn 
ô tô bị lún bánh và sa lầy trên chính quãng đường 
này (Hình 34.5b)? 

2. Trong hai chiếc xẻng vẽ ở Hình 34.6, xẻng nào 
dùng để xén đất tốt hơn, xẻng nào dùng để xúc đất 
tốt hơn? Tại sao? 

3. Một người nặng 50 kg đứng trên mặt đất nằm 
ngang. Biết diện tích tiếp xúc của mỗi bàn chân với 
đất là 0,015 m°. Tính áp suất người đó tác dụng 
lên mặt đất khi: 


a) Đứng cả hai chân. b) Đứng một chân. 


b) 


Hình 345 Hình 346 
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1. Trong Hình 34.3, lực nào 
sau đây là lực đàn hồi, lực 
ma sát, áp lực? 

a) Lực của chân em bé tác 
dụng lên sàn nhà. 

b) Lực của tay em bé kéo 
hộp đồ chơi. 

c) Lực của hộp đồ chơi 
tác dụng lên sàn nhà. 


Hình 343 


2. Chứng minh rằng áp lực 
của cuốn sách tác dụng 
lên mặt bàn nằm nghiêng 
một góc ơ (Hình 34.4) có 
độ lớn là: 


Eq = P.cosœ 


P 
Hình 344 


Bảng 34.3. Độ lớn của một số 
áp suất 
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III. ÁP SUẤT CỦA CHẤT LỎNG 
1. Sự tồn tại áp suất của chất lỏng 


Khi đặt vật rắn lên mặt bàn thì vật rắn tác dụng lên 
mặt bàn áp suất theo phương vuông góc với mặt bàn. 
Khi nhẫn chìm một vật vào trong nước thì nước có 
gây áp suất lên vật không? Nếu có thì áp suất này có 
giống áp suất của vật rắn không? 

Ai lặn xuống nước cũng dễ cảm thấy áp suất của nước 
tác dụng lên cơ thể mình, càng lặn sâu thì áp suất càng 
mạnh. Tuy nhiên, áp suất này có phải chỉ tác dụng 
theo một phương như áp suất của vật rắn không? 


Đ ng dựa vào thí nghiệm với một bình cầu có 

các lỗ nhỏ ở thành bình trong các Hình 34.7a và 
34.7b để nói về sự tồn tại áp suất của chất lỏng 
và đặc điểm của áp suất này so với áp suất của 
vật rắn. 


2. Công thức tính áp suất của chất lỏng 


Có thể xác định được công thức tính áp suất của chất Hình 34.7 
lỏng dựa trên bài toán sau đây: 
gạẠ. — 
Một khối chất lỏng đứng yên có khối lượng riêng 
p, hình trụ diện tích đáy S, chiều cao h (Hình 34.8). 
Hãy dùng công thức tính áp suất ở trên để chứng 
minh rằng áp suất của khối chất lỏng trên tác 
dụng lên đáy bình có độ lớn là p = p.g.h. 
Trong đó: 
p là áp suất của chất lỏng tác dụng lên đáy bình; 
p là khối lượng riêng của chất lỏng; 


ø là gia tốc trọng trường; 
h là chiều cao của cột chất lỏng, cũng là độ sâu Hình 34.8 
của chất lỏng so với mặt thoáng. 


Trên mặt thoáng của chất lỏng, còn có áp suất khí 
quyển p„. Áp suất này được chất lỏng truyền nguyên 
vẹn xuống đáy bình. Do đó, đáy bình chịu áp suất 
P=Pa † p.g-h. 

Chất lỏng truyền áp suất theo mọi hướng nên áp suất 
mà ta tính được ở trên cũng là áp suất của chất lỏng 
tác dụng lên các điểm ở thành bình có khoảng cách tới 
mặt thoáng chất lỏng là h. 
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ạạc 
Một khối hình lập phương có cạnh 0,30 m, khối lập 
phương chìm 3 trong nước. Biết khối lượng riêng của 
nước là 1 000 kg/mở. Tính áp suất của nước tác dụng 
lên mặt dưới của khối lập phương và xác định phương, 
chiều, cường độ của lực gây ra bởi áp suất này. 


Đĩa nhựa tròn 


Hình 34.9. Thi nghiệm nghiệm lại công thức tính áp suất 
Đ Hãy tìm cách dựa vào các dụng cụ thí nghiệm vẽ 
ở Hình 34.9 để nghiệm lại công thức tính áp suất 
của chất lỏng: p = p.g.h. 


‹ Phương trình cơ bản của chất lưu đứng yên 


Có thể dễ dàng tính được độ chênh lệch về áp suất của 
chất lưu giữa 2 điểm M và N có độ sâu hạ và h; so với 
mặt thoáng của chất lưu đứng yên (Hình 34.10). 

Vì Đq = Ðạ + p-g-h và pm = Dạ † p--h; 

nên Dw - Dụ = 0-§.(h - h;) 

hay Ap= p.g.Ah (34.3) 

Phương trình trên được gọi là phương trình cơ bản của 
chất lưu đứng yên. 


@) HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 


Hãy dùng các dụng cụ sau đây: 

—_ Mộtlực kế. 

-_ Một quả nặng hình trụ có móc treo. 
— Một bình chia độ đựng nước. 


1. Tính độ chênh lệch áp 


suất của nước giữa 2 điểm 
thuộc 2 mặt phẳng nằm 
ngang cách nhau 20 cm. 


. Hãy dùng phương trình 


cơ bản của chất lưu đứng 
yên để chứng minh rằng 
áp suất ở các điểm nằm 
trên cùng mặt phẳng nằm 
ngang trong chất lỏng thì 
bằng nhau. 


.. Hãy dùng phương trình cơ 


bản của chất lưu đứng yên 
để chứng minh định luật 
Archinedes đã học ở lớp 
8 cho trường hợp vật hình 
hộp chữ nhật có chiều cao 
h, làm bằng vật liệu có khối 
lượng riêng p. 


Hình 3410 


Thiết kế phương án thí nghiệm minh hoạ cho phương trình cơ bản của chất lưu 


đứng vên. 
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EM CÓ BIẾT? 


Phương trình cơ bản của thuỷ tĩnh học cho thấy sự chênh 
lệch của áp suất chất lỏng không phụ thuộc vào thể tích chất 
lỏng (tức lượng chất lỏng) mà chỉ phụ thuộc vào sự chênh 
lệch về độ sâu. Sự chênh lệch về áp suất với cùng một độ lớn 
trong một ống nước rất nhỏ, cũng giống như trong một hồ 
nước rộng, trong một đại dương. 


Chỉ cần đổ khoảng 1 lít nước vào đầy một ống thuỷ tỉnh cao 
khoảng 10 m là đủ để gây ra áp suất làm vỡ toang thùng gỗ 
đựng đầy nước ở dưới (Hình 34.11). 


Hình 34.1 1 Thí nghiệm làm vỡ 
thùng gô tô-nô của Pascal 


EM ĐÃ HỌC 


s _ Công thức tính khối lượng riêng: p = = . Đơn vị khối lượng riêng: kg/m?; ø /cm? 
(1 øg/cmẻ° = 1 000 kg/m?). 


PN 
s Công thức tính áp suất: P = . „trong đó Eụw là áp lực vuông góc với mặt bị ép, S là 


điện tích mặt bị ép. Đơn vị của áp suất là Pa: 1 Pa = 1 N/m'. 


s_ Công thức tính áp suất của chất lỏng: p = p„ + p.g.h, trong đó: p là khối lượng riêng 
của chất lỏng, g là gia tốc trọng trường, h là độ sâu của chất lỏng. 


s Phương trình cơ bản của chất lưu đứng yên: Ap = p.g.Ah. 


EM CÓ THỂ: 


Giải thích được vì sao người thợ lặn muốn lặn sâu dưới biển phải được trang bị thiết 
bị lặn chuyên dụng. 
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GIẢI THÍCH MỘT SỐ THUẬT NGỮ DÙNG TRONG SÁCH 


THUẬT NGỮ 


Chuyên động thẳng biến đỗi đêu: là chuyên động thẳng mà vận 


tốc có độ lớn tăng hoặc giảm đều theo thời gian. 


Cơ học: phần Vật lí học nghiên cứu chuyên động của các vật 


trong không gian, theo thời gian. 


Chắt lưu: là chất ò thê lỏng, thê khí (ví dụ: nước, không khi,...) 


Độ cứng của lò xo (hệ số đàn hôi): phụ thuộc vào kích thước, 
hình dạng và vật liệu của lò xo. 


Độ dịch chuyên: là đại lượng vectơ cho biết sự dịch chuyên vị trí 


của vật theo một hướng xác định. 


Độ dịch chuyên góc: trong thời gian t là góc ở tâm chắn cung có 


độ dài bằng quãng đường đi được trong thời gian ấy. 


Động học: nghiên cứu chuyên động của vật mà không đề cập tới 


lực tác dụng. 


Động lực học: nghiên cứu chuyển động của vật dưới sự tác dụng 


của lực. 
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THUẬT NGỮ 


Động lượng: là đại lượng vật li đặc trưng cho sự truyền chuyên 


động cơ giữa các vật tương tác với nhau. 


Gia tốc: là đại lượng vectơ cho biết sự nhanh hay chậm trong việc 


thay đổi vận tốc của chuyên động. 


Gia tốc hướng tâm: là gia tốc xuất hiện hướng vào tâm quỹ đạo 


chuyên động khi vật chuyên động tròn đều. 


Giới hạn đàn hôi: là giới hạn mà trong đó vật rắn còn giữ được tính 


đàn hồi. 


Hai lực cân bằng: là hai lực cùng tác dụng lên một vật, cùng giá, 


cùng độ lớn nhưng ngược chiều. 


Hệ kín: là hệ mà không có ngoại lực tác dụng hoặc khi các ngoại lực 
tác dụng vào hệ cân bằng nhau. 


Hệ SI: Hệ đơn vị đo lường quốc tế (gồm 7 đơn vị cơ bản và các 


đơn vị dẫn xuất). 


Hiệu suất: là số đặc trưng cho hiệu quả sự chuyên hoá trong một 


máy. 
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THUẬT NGỮ 


Khối lượng riêng: của một chất là khối lượng của một đơn vị thể 
tích chất đó. 


Lực căng dây: có điềm đặt tại vị trí của vật tiếp xúc với dây, có 
phương trùng với phương của sợi dây và có chiều ngược với 


chiều của lực kéo dãn dây. 


Lực hướng tâm: là lực cần thiết để giữ cho một vật chuyên động 
trên đường tròn với tốc độ không đổi. Lực hướng tâm không phải 
là một loại lực tự nhiên. 


Lực nâng: là lực được hình thành do sự chênh lệch áp suất bên 


dưới và bên trên vật, có xu hướng đây vật chuyên động lên trên. 


Momerni lực: là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của 
lực và được đo bằng tích của lực và cánh tay đòn. 


Ngẫu lực: là hệ hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn bằng 


nhau và cùng tác dụng vào một vật. 


Phân tích lực: là thay thê một lực tác dụng vào vật bằng các lực 


thành phần có tác dụng giống hệt lực đó. 


Quán tính: là đặc tính của vật giữ nguyên trạng thái đứng yên 


hoặc chuyên động thẳng đều. 


THUẬT NGỮ 


Raởian: là góc chắn một cung dài bằng bán kính trên một đường 


tròn có tâm đặt ở đỉnh của góc. 


Trọng lực: là lực hấp dẫn của Trái Đất tác dụng lên vật. 


Trọng tâm: của vật là điềm đặt của trọng lực tác dụng vào vật. 


Tông hợp lực: là thay thê các lực tác dụng đồng thời vào vật bằng 


một lực có tác dụng giống hệt các lực ấy. 


Va chạm mêm: sau va chạm, hai vật dinh chặt vào nhau và 


chuyên động với cùng vận tốc. 


Va chạm đàn hồi: là loại va chạm trong đó động năng và động 


lượng của hai vật được bảo toàn. 


Vận tóc: là đại lượng véctơ cho biết tốc độ và hướng chuyển 
động. 


Vận tốc túc thời: là vận tốc tại một thời điểm xác định. 
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Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xin trân trọng cảm ơn 
các tác giả có tác phẩm, tư liệu được sử dụng, trích dẫn 
trong cuốn sách này. 
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Trình bày bia: NGUYÉN BÍCH LA 

Minh hoạ: NGUYÊN THỊ NGỌC THUỶ 

Sửa bản in: PHAN THỊ THANH BÌNH 

Chế bản: CTCP MĨ THUẬT VÀ TRUYÈN THÔNG 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 


Tất cả các phần của nội dung cuốn sách này đều không được sao chép, lưu trữ, 
chuyền thể dưới bất kì hình thức nào khi chưa có sự cho phép bằng văn bản của 
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 


VẬT LÍ 10 

Mã số: G1HHXL001H22 

Thi. bản, (QĐ ....) khổ 19 x 26,5 cm. 

Đơn Vị In :=:<s::::: địa GRI>:--:: 

CŨ SỜI Hee địa chỉ ...... 

Số ĐKXB: 183-2022/CXBIPH/16-62/GD. 

Số QĐXB: /QÐ - GD - HN ngày ... tháng ... năm 20... 
In xong và nộp lưu chiều tháng ... năm 20... 

Mã số ISBN: 978-604-0-31092-7 


HUẤN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH 


BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG 


1. Ngữ văn 10, tập một 23. Tin học 10 

2. Ngữ văn 10, tập hai 24. Chuyên để học tập Tin học 10— Định hướng Tin học ứng dụng 
3. Chuyên để học tập Ngữ văn 10 25. Chuyên để học tập Tin học 10— Định hướng Khoa học máy tính 
4.Toán 10, tập một 26. Mi thuật 10 — Thiết kế mĩ thuật đa phương tiện 

5. Toán 10, tập hai 27. Mĩ thuật 10— Thiết kế đồ hoạ 

6. Chuyên để học tập Toán 10 28. Mĩ thuật 10 — Thiết kế thời trang 

7. Lịd sử 10 29. Mĩ thuật 10 — Thiết kế mĩ thuật sân khấu, điện ảnh 
8. Chuyên để học tập Lịch sử 10 30. Mĩ thuật 10— Lí luận và lịch sử mĩ thuật 

9. Địa lí 10 31. Mĩ thuật 10— Điêu khắc 

10. Chuyên đề học tập Địa lí 10 32. Mĩ thuật 10— Kiến trúc 

11. Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10 33. Mĩ thuật 10— Hội hoạ 

12. Chuyên đề học tập Giáo dục linh tế và Pháp luật 10 34. Mĩ thuật 10— Đồ hoạ (tranh in) 

13. Vật lí10 35. Mĩ thuật 10— Thiết kế công nghiệp 

14. Chuyên đề học tập Vật lí 10 36. Chuyên để học tập Mĩ thuật 10 

15. Hoá học 10 37. Âm nhạc 10 

16. Chuyên đề học tập Hoá học 10 38. Chuyên để học tập Âm nhạc 10 

17. Sinh học 10 39. Hoạt động trải nghiêm, hướng nghiệp 10 

18. Chuyên đề học tập Sinh học 10 40. Giáo dục thể chất 10~Bóng chuyển 

19. Công nghệ 10 - Thiết kế và Công nghệ 41. Giáo dục thể chất 10--Bóng đá 

20. Chuyên để học tập (ông nghệ 10 - Thiết kế và Công nghệ 42. Giáo dục thể chất 10~Cầu lông 

21. (ông nghệ 10 - Công nghệ trồng trọt 43. Giáo dục thể chất 10--Bóng rổ 

22. Chuyên đề học tập Công nghệ 10 - Công nghệ trồng trọt 44. Giáo dục quốc phòng và an ninh 10 


45. Tiếng Anh 10 — 6lo bal Success — Sách học sinh 


Các đơn vị đầu mối phát hành 

e MiềnBắc: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội 
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc 

e Miền Trung: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng 
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Trung 

e MiềnNam: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam 
CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Nam 

e CửuLong: CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Cửu Long 


Sách điện tử: http://hanhtrangso.nxbgd.vn 


ISBN 978-604-0-31092-7 
Kích hoạt để mở học liệu điện tử: Cào lớp nhũ trên tem 
để nhận mã số. Truy cập http://hanhtrangso.nxbqd.vn ¬+- 


và nhập mã số tại biểu tượng chìa khoả. 
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SÁCH KHÔNG BẢN 


